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Đặt vấn đề

Nhược thị là tình trạng giảm thị lực ở một hoặc hai mắt 
mà không có nguyên nhân thực thể. Nhược thị khá phổ 
biến ở trẻ em nhưng chẩn đoán nhược thị lại thường bị bỏ 
sót do bệnh thường không có biểu hiện và chỉ được phát 
hiện khi đo thị lực. Nhược thị nếu được phát hiện và điều 
trị sớm sẽ có nhiều khả năng phục hồi [1]. Nhiều nghiên 
cứu về nhược thị ở các nước cho thấy, tỷ lệ nhược thị thay 
đổi từ 0,2% đến 5,3%, và nhược thị có những đặc điểm 
lâm sàng cũng có nhiều khác biệt, nhất là về nguyên nhân 
nhược thị và mức độ nhược thị [2, 3]. Ở Việt Nam chưa 
có nghiên cứu đầy đủ về vấn đề nhược thị ở trẻ em, vì thế 
cần có những nghiên cứu để đánh giá thêm về tình trạng 
nhược thị. Nghiên cứu này nhằm đánh giá đặc điểm lâm 
sàng của nhược thị ở các bệnh nhi khám tại Bệnh viện Mắt 
Trung ương.

Đối tượng và phương pháp

Đối tượng

Các bệnh nhân tuổi từ 6 đến 16 khi khám tại Bệnh 

viện Mắt Trung ương trong thời gian 3 năm (2012 đến năm 
2015), được chia thành các nhóm: 6-7 tuổi, 8-9 tuổi, 10-11 
tuổi, 12-13 tuổi, và 14-16 tuổi. Loại trừ những trường hợp 
giảm thị lực có các nguyên nhân thực thể như sụp mi, đục 
thể thủy tinh, bệnh võng mạc, bệnh nhân không phối hợp 
tốt khi khám, bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên 
cứu.

Phương pháp

Nghiên cứu bao gồm các bước: Khai thác tiền sử bệnh 
mắt đã có hoặc việc đeo kính để chỉnh tật khúc xạ, quá 
trình đeo kính, đo khúc xạ khách quan bằng khúc xạ kế 
tự động, đo thị lực xa bằng bảng thị lực Snellen sử dụng 
máy chiếu với khoảng cách 6 m, khám mắt bằng đèn khe, 
khám vận nhãn với cover test để phát hiện mắt lác, soi đáy 
mắt để phát hiện tổn thương đáy mắt và khám định thị. 
Những trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi (dưới 10 tuổi) và 
có biểu hiện điều tiết bất thường thì nhỏ thuốc liệt điều tiết 
(atropin 0,5%) 3 ngày liền, sau đó soi bóng đồng tử liệt 
điều tiết. Tất cả các bệnh nhân đều được chỉnh kính để đạt 
được thị lực tốt nhất có thể. 

Nguyên nhân và đặc điểm của nhược thị ở trẻ em 
khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương 

Nguyễn Đức Anh*

Trường Đại học Y Hà Nội
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Tóm tắt:

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm đánh giá nguyên nhân và các đặc điểm của nhược thị ở trẻ em đến khám tại Bệnh 
viện Mắt Trung ương. Đối tượng và phương pháp: Đánh giá thị lực và khúc xạ không liệt điều tiết hoặc có liệt 
điều tiết tùy theo từng trường hợp. Tiêu chuẩn chẩn đoán: Thị lực chỉnh kính tốt nhất của một mắt < 20/30 
hoặc chênh lệch thị lực giữa hai mắt ≥ 2 dòng. Nhược thị được coi là do bất đồng khúc xạ nếu chênh lệch khúc 
xạ 2 mắt > 1,0D, do lác nếu có lác biểu hiện, do tật khúc xạ độ cao nếu tật khúc xạ > 5,0D. Kết quả: Có 125 bệnh 
nhân, tuổi từ 6 đến 16 (trung bình 9,74±2,76 tuổi), nam chiếm 58,4% và nữ chiếm 41,6%. Nhược thị 1 mắt là 
59,2%, nhược thị 2 mắt là 40,8%. Số mắt viễn thị chiếm tỷ lệ 47,2%, số mắt cận thị chiếm tỷ lệ 23,2%. Nhược 
thị nhẹ và trung bình chiếm đa số ở lứa tuổi 6-11, nhược thị nặng chiếm đa số ở lứa tuổi 12-16. 44,8% số mắt có 
thị lực < 20/40. Nguyên nhân gây nhược thị có tỷ lệ cao nhất là bất đồng khúc xạ (54,4%), sau đó đến lác (32%). 
Kết luận: Nhược thị chiếm tỷ lệ 4,94%. Tỷ lệ mắt có thị lực dưới 20/40 chiếm gần 50%. Các nguyên nhân của 
nhược thị là bất đồng khúc xạ hai mắt, lác, và tật khúc xạ độ cao. Viễn thị gây ra nhược thị nhiều hơn so với 
cận thị. Nhược thị nhẹ và trung bình chiếm tỷ lệ cao hơn ở nhóm bất đồng khúc xạ, nhược thị nặng chiếm tỷ 
lệ cao hơn ở nhóm lác.

Từ khóa: Nhược thị, tật khúc xạ.

Chỉ số phân loại: 3.2
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Tiêu chuẩn chẩn đoán nhược thị: Thị lực chỉnh kính tốt 
nhất của một mắt < 20/30 hoặc chênh lệch thị lực giữa 2 
mắt (với kính tốt nhất) ≥ 2 dòng và có yếu tố sinh nhược 
thị (bất đồng khúc xạ 2 mắt, lác mắt, tật khúc xạ độ cao) 
nhưng không có các tổn thương thực thể như đục thể thủy 
tinh hoặc bệnh dịch kính - võng mạc. Nhược thị được chia 
thành 3 mức độ: Nhược thị nhẹ nếu thị lực trong khoảng 
20/30 đến 20/60, nhược thị trung bình nếu thị lực từ 20/80 
đến 20/160, nhược thị nặng nếu thị lực ≤ 20/200. Nghiên 
cứu này chỉ xét đến nhược thị do lệch tiêu (tật khúc xạ 
cầu), do đó chúng tôi xác định tật khúc xạ theo độ cầu 
tương đương: Cận thị nếu độ cầu tương đương > -0,50D, 
viễn thị nếu độ cầu tương đương > +0,50D, chính thị nếu 
độ cầu tương đương trong khoảng ±0,50D và có thị lực 
không kính ≥ 20/25. Tật khúc xạ (cận thị và viễn thị) được 
phân chia thành các mức độ: Nhẹ từ 0,75 đến 2,0D, trung 
bình từ 2,25 đến 5,00D, cao > 5,0D.

Nguyên nhân của nhược thị được xác định theo tiêu 
chuẩn: Nhược thị do bất đồng khúc xạ nếu chênh lệch 
khúc xạ 2 mắt > 1,0D, nhược thị do lác nếu có lác (phát 
hiện được bằng nghiệm pháp Hirsberg và cover test), 
nhược thị do tật khúc xạ độ cao nếu có tật khúc xạ ở một 
hoặc 2 mắt > 5,0D.

Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu nghiên 
cứu được tính theo công thức: , với α = 

0,05, δ = 0,06 và d = 0,02. Cỡ mẫu tính được là 112. Số 
liệu được phân tích bằng phần mềm Medcalc12.1.

Kết quả

Nghiên cứu đã xác định được 125 bệnh nhân nhược thị 
trong số 2530 bệnh nhân đến khám, chiếm tỷ lệ 4,94%. 
Các đối tượng nghiên cứu có độ tuổi từ 6 đến 16 (trung 
bình 9,74±2,76), tất cả đều có tật khúc xạ ở 1 hoặc cả 2 
mắt. Trong số bệnh nhân này, có 73 nam (58,4%) và 52 
nữ (41,6%), sự khác biệt tỷ lệ giữa nam và nữ không có ý 
nghĩa thống kê. Nhược thị 1 mắt có 74 bệnh nhân (59,2%), 
nhược thị 2 mắt có 51 bệnh nhân (40,8%). Trong số nhược 
thị 1 mắt, có 49 bệnh nhân (66,2%) nhược thị mắt phải và 
25 bệnh nhân (33,8%) nhược thị mắt trái. Sự khác biệt về 
bên mắt nhược thị có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Về khúc xạ của mắt, có 74 mắt chính thị (29,6%), 118 
mắt viễn thị (47,2%), và 58 mắt cận thị (23,2%). Sự khác 
biệt giữa số mắt viễn thị so với số mắt cận thị có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,05) (biểu đồ 1).

Causes and characteristics 
of amblyopia in children 

seen at the national institute 
of ophthalmology

Duc Anh Nguyen* 
Hanoi Medical University

Received 16 February 2017; accepted 7 April 2017

Abstract:

Objective: The study aimed to determine causes 
and characteristics of amblyopia in children seen 
at the National institute of ophthalmology. Subjects 
and methods: Assessment of visual acuity (VA) and 
refraction with and without cycloplegia. Criteria of 
amblyopia: best corrected VA < 20/30 or difference of 
VA between eyes ≥ 2 lines. Amblyopia was classified as 
anisometropia if there was more than 1.0D between 
eyes, as strabismus if there was manifest strabismus, 
and as high refractive error if the refractive error 
was more than 5.0D. Results: 125 patients, aged 
from 6 to 16 (average 9.74±2.76), males accounted 
for 58.4%, and females made up 41.6%. Monocular 
amblyopia was 59.2%, and binocular amblyopia was 
40.8%. Hypermetropic eyes accounted for 47.2%, 
and myopic eyes 23.2%. The majority of moderate 
and mild amblyopia was in the age group from 6 
to 11. The majority of severe amblyopia was in the 
age group from 12 to 16. 44.8% of eyes had VA < 
20/40. The most common cause was anisometropia 
(54.4%), followed by strabismus (32%). Conclusions: 
Prevalence of amblyopia was 4.94%. The rate of VA 
< 20/40 was nearly 50%. The causes of amblyopia 
were anisometropia, strabismus, and high refractive 
errors. The mild and moderate amblyopia was more 
common in anisometropic patients, while the severe 
amblyopia was more common in strabismic patients.

Keywords: Amblyopia, refractive error.

Classification number: 3.2
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Biểu đồ 1. Phân bố tật khúc xạ của mắt.

Các nguyên nhân nhược thị thấy được trong nghiên 
cứu gồm có: Bất đồng khúc xạ, lác, và tật khúc xạ độ cao 
không được chỉnh kính. Trong số này, bất đồng khúc xạ 
có 68 bệnh nhân, lác có 40 bệnh nhân, tật khúc xạ độ cao 
không được chỉnh kính có 17 bệnh nhân. Sự khác biệt về 
nguyên nhân nhược thị có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Về thị lực thì 61 mắt có thị lực không kính ≥ 20/25 
(24,4%), đây là số mắt chính thị. Thị lực 20/40 đến 20/25 
có 77 mắt (30,8%), thị lực 20/80 đến 20/50 có 45 mắt 
(18%), thị lực 20/160 đến 20/100 có 40 mắt (16%), thị lực 
≤ 20/200 có 27 mắt (10,8%). Như vậy, có 44,8% số mắt có 
thị lực < 20/40 (biểu đồ 2).

Biểu đồ 2. Thị lực của các đối tượng nghiên cứu.

Về mức độ nhược thị theo tuổi: Ở lứa tuổi 6 đến 11 
thì tỷ lệ nhược thị nhẹ và nhược thị trung bình chiếm đa 
số. Ngược lại, ở lứa tuổi từ 12 đến 16 thì nhược thị nặng 
chiếm đa số (biểu đồ 3).

Biểu đồ 3. Độ nhược thị theo tuổi.

Về độ nhược thị theo nguyên nhân, nhược thị do bất 
đồng khúc xạ chiếm tỷ lệ cao nhất (54,4%), sau đó đến 
nhược thị do lác (32%). Nhược thị do tật khúc xạ độ cao 
có tỷ lệ thấp nhất (13,6%). Trong nhóm nhược thị nặng thì 
nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất là lác (13,6%), sau đó 
đến tật khúc xạ độ cao (8%), trong nhóm nhược thị trung 
bình và nhẹ thì nguyên nhân thường gặp nhất là bất đồng 
khúc xạ, với các tỷ lệ tương ứng 29,6 và 20% (bảng 1).

Bảng 1. Mức độ nhược thị theo nguyên nhân.

Nhược thị Bất đồng khúc xạ
(n, %)

Lác
(n, %)

Tật khúc xạ 
độ cao (n, %)

Tổng số
(n, %)

Nặng 6 (4,8) 17 (13,6) 10 (8,0) 33 (26,4)

Trung bình 37 (29,6) 14 (11,2) 6 (4,8) 57 (45,6)
Nhẹ 25 (20,0) 9 (7,2) 1 (0,8) 35 (28,0)
Tổng số 68 (54,4) 40 (32,0) 17 (13,6) 125 (100)

Bàn luận

Tỷ lệ nhược thị được phát hiện trong nghiên cứu này là 
4,94%. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy tỷ lệ nhược 
thị khác nhau đáng kể, thay đổi từ 0,73 đến 4,8% [2], 
nguyên nhân là do các tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau. 
Nghiên cứu của Attebo [2] đã cho thấy rằng, nếu lấy tiêu 
chuẩn thị lực ≤ 20/30 thì tỷ lệ nhược thị là 3,2%, nếu lấy 
thị lực ≤ 20/40 thì tỷ lệ nhược thị là là 2,9%, nếu lấy tiêu 
chuẩn là chênh lệch thị lực hai mắt ≥ 2 dòng thì tỷ lệ nhược 
thị sẽ là 2,6%. Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy, nếu 
lấy tiêu chuẩn là thị lực giảm 1 dòng thì tỷ lệ sẽ cao hơn là 
lấy tiêu chuẩn thị lực giảm ≥ 2 dòng. Tỷ lệ nhược thị trong 
nghiên cứu này cao hơn so với tỷ lệ của tác giả khác cũng 
có thể do các nghiên cứu khác tiến hành ở một quần thể 
ít tập trung hơn. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các 
bệnh nhân đến khám ở Bệnh viện Mắt Trung ương là cơ 
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sở điều trị nhãn khoa cao nhất của cả nước, do đó có một 
số lớn các đối tượng nhược thị đã được khám tuyến dưới 
và chỉnh kính không có kết quả.

Về tỷ lệ nhược thị theo giới tính, một số nghiên cứu 
cho thấy tỷ lệ nhược thị cao hơn ở nam giới [4, 5], trong 
nghiên cứu của chúng tôi không thấy sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa tỷ lệ nhược thị ở nam và nữ. Về bên 
mắt nhược thị, có 66,2% nhược thị mắt phải và 33,8% 
nhược thị mắt trái. Điều này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của một số tác giả khác [5-7]. Số mắt viễn thị trong nghiên 
cứu chiếm tỷ lệ 47,2%, trong khi số mắt cận thị chỉ chiếm 
tỷ lệ 23,2%. Điều này cũng phù hợp với kết quả của các 
tác giả khác, đó là cận thị ít gây ra nhược thị hơn là cận thị 
và mắt viễn thị thường chỉ gây nhược thị khi chênh lệch 
hai mắt > 2D, trong khi đó mắt cận có thể gây nhược thị 
khi chênh lệch 2 mắt > 1D [4].

Kết quả nghiên cứu nhược thị theo tuổi cho thấy, ở lứa 
tuổi 6 đến 11 thì nhược thị nhẹ và trung bình chiếm đa 
số. Ngược lại, ở lứa tuổi từ 12 đến 16 thì nhược thị nặng 
chiếm đa số. Điều này cũng phù hợp với một số nghiên 
cứu [6, 8]. Theo chúng tôi, nhược thị nhẹ và trung bình 
gặp nhiều hơn ở lứa tuổi nhỏ là do bệnh nhân thường được 
phát hiện và điều trị sớm. Ở lứa tuổi lớn hơn, nhược thị 
nặng nhiều hơn là do phát hiện muộn hoặc đã được phát 
hiện sớm nhưng điều trị không kết quả, do đó các bệnh 
nhân này ở tuổi lớn vẫn còn nhược thị nặng.

Về kết quả nghiên cứu thị lực, có tới 44,8% số mắt có 
thị lực dưới 20/40. Kết quả này cho thấy, mặc dù trong 
điều kiện hiện nay trẻ em thường được đi khám mắt sớm 
nhưng vẫn còn một tỷ lệ gần 50% số mắt nhược thị có thị 
lực khá thấp. Điều này cho thấy việc phát hiện và điều 
trị nhược thị cần phải sớm hơn và hiệu quả hơn để có thể 
phục hồi thị lực cho các bệnh nhân nhược thị.

Về nguyên nhân nhược thị, nghiên cứu cho thấy bất 
đồng khúc xạ chiếm tỷ lệ cao nhất là 54,4%, sau đó đến 
nhược thị do lác là 32%. Tỷ lệ thấp nhất là nhược thị do 
tật khúc xạ độ cao. Báo cáo của các tác giả khác cũng cho 
thấy nguyên nhân bất đồng khúc xạ có tỷ lệ cao hơn so 
với lác [3, 5]. Theo chúng tôi, sự khác biệt này là do lác 
mắt thường biểu hiện rõ ràng nên bệnh nhân thường được 
phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời, vì vậy tỷ lệ 
nhược thị do lác thấp hơn do bất đồng khúc xạ. Đối với 
tật khúc xạ độ cao, tỷ lệ thấp hơn là do những trường hợp 
này thường có thị lực kém nên được phát hiện từ nhỏ. Mặt 
khác, số bệnh nhân có tật khúc xạ độ cao cũng ít hơn so 
với bất đồng khúc xạ và lác. Trong khi đó, ở nhóm bất 

đồng khúc xạ thì do có một mắt chính thị hoặc tật khúc xạ 
ở mức độ nhẹ nên không được phát hiện sớm. Do đó đây 
là một vấn đề đáng lưu ý đối với nhà trường và gia đình, 
trẻ em cần được khám mắt và đo thị lực sớm để có thể phát 
hiện được nhược thị, nhờ đó việc điều trị có hiệu quả hơn. 
Theo Sjöstrand, nên khám thị lực sau 4 tuổi vì trẻ nhỏ có 
khúc xạ thay đổi rất nhanh, do đó nếu khám trước 4 tuổi 
thì có thể có nguy cơ bỏ sót nhược thị do bất đồng khúc xạ 
hoặc bỏ sót lác trong nếu như lác xảy ra muộn [7]. Trong 
nhóm nhược thị nặng thì nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao nhất 
là lác (13,6%), sau đó đến tật khúc xạ độ cao (8%); trong 
nhóm nhược thị trung bình và nhẹ thì nguyên nhân thường 
gặp nhất là bất đồng khúc xạ, với các tỷ lệ tương ứng là 
29,6 và 20%. Điều này cho thấy, cần chú ý phát hiện điều 
trị lác để đề phòng sự phát triển của nhược thị nặng, đồng 
thời cũng cần điều chỉnh kính tốt nhất cho tình trạng bất 
đồng khúc xạ của mắt bởi vì đây là nguyên nhân thường 
gặp nhất của nhược thị.

Kết luận

Tỷ lệ nhược thị được phát hiện trong nghiên cứu này 
là 4,94%. Tỷ lệ mắt có thị lực dưới 20/40 chiếm gần 50%. 
Các nguyên nhân của nhược thị là bất đồng khúc xạ hai 
mắt, lác, và tật khúc xạ độ cao. Trong nhược thị do tật 
khúc xạ thì viễn thị gây ra nhược thị nhiều hơn so với cận 
thị. Nhược thị nhẹ và trung bình chiếm tỷ lệ cao ở nhóm có 
bất đồng khúc xạ, trong khi đó nhược thị nặng gặp nhiều 
hơn ở nhóm có lác và tật khúc xạ độ cao. Cần phát hiện và 
điều trị sớm các nguyên nhân gây nhược thị để có thể phục 
hồi thị lực ở các bệnh nhân nhược thị.
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Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng trong điều trị 
UTĐT bằng phẫu thuật kết hợp hóa chất theo phác đồ FOLFOX4 
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Tóm tắt:

Nghiên cứu hồi cứu 69 trường hợp điều trị ung thư đại tràng (UTĐT) giai đoạn II nguy cơ cao và giai đoạn III 
được điều trị phẫu thuật kết hợp với hoá chất phác đồ FOLFOX4 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ tháng 
3/2011 đến tháng 3/2016. Kết quả cho thấy: Bệnh gặp ở nam nhiều hơn ở nữ, tỷ lệ nam/nữ là 1,23; tuổi mắc bệnh 
trung bình 60,5±9,7, trong đó lứa tuổi hay gặp nhất từ 50-69 (68,1%). Về hình ảnh nội soi có 52,2% số bệnh nhân 
(BN) có khối u chiếm toàn bộ chu vi, thể sùi loét gặp nhiều nhất (40,6%). Vị trí khối u gặp ở đại tràng trái (52,2%) 
nhiều hơn đại tràng phải (47,8%). Chủ yếu gặp các khối u có kích thước trên 5 cm (chiếm 62,3%), là ung thư biểu 
mô tuyến (81,2%), với độ biệt hóa vừa (60,7%). Phần lớn số BN có tăng nồng độ Carcinoma Embryonic Antigen 
(CEA) trước phẫu thuật (63,8%). Kết quả sau khi điều trị phẫu thuật kết hợp với hoá chất phác đồ FOLFOX4 
cho thấy, thời gian sống trung bình của nhóm nghiên cứu là 36,7±3,2 tháng. Trong đó, tỷ lệ sống thêm toàn bộ sau 
3 năm là 47,5%; sống thêm toàn bộ sau 5 năm 30,5%; sống thêm không bệnh 3 năm 37,5%; sống thêm không 
bệnh 5 năm 17,2%.

Từ khóa: FOLFOX4, ung thư đại tràng.

Chỉ số phân loại: 3.2

*Tác giả liên hệ: Email: drtrung82@gmail.com.
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Abstract:

A retrospective study of 69 colon cancer patients at high-risk phase II and phase III treated with FOLFOX4 
chemotherapy at General Hospital of Ha Nam Province from March 2011 to March 2016 shows that: The disease 
is more common in males than females, with a male/female ratio of 1.23. The median age was 60.5±9.7, with the 
most common age being around 50-69 (68.1%). In term of endoscopic images, 52.2% of patients with tumors 
which occupy the entire perimeter have the most common ulcers (40.6%). Tumors were found in the left colon 
(52.2%) more than in the right colon (47.8%). Mainly tumors were over 5 cm in size (62.3%), epithelial carcinoma 
(81.2%), and with moderate variation (60.7%). And most patients had an increase in preoperative CEA levels 
(63.8%). Results after surgical treatment combined with chemotherapy of FOLFOX4 showed an average survival 
of 36.7±3.2 months. Of which, the overall survival rate after 3 years was 47.5%; living all over after 5 years was 
30.5%; living 3 years without disease accounted for 37.5%; and living 5 years without disease was 17.2%.

Keywords: Colon cancer, FOLFOX4.

Classification number: 3.2
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Đặt vấn đề

UTĐT là một trong những bệnh ung thư phổ biến 
thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam, với tỷ lệ 
cao ở cả nam lẫn nữ, và ngày càng gia tăng. Bệnh UTĐT 
đang trở thành một vấn đề của y tế cộng đồng, ngày càng 
được quan tâm bởi tỷ lệ mắc và tử vong cao trên toàn thế 
giới.

Phẫu thuật là phương pháp cơ bản, có khả năng điều 
trị tận gốc UTĐT ở giai đoạn sớm. Tuy nhiên, vì nhiều 
nguyên nhân, tỷ lệ BN UTĐT đến viện ở giai đoạn muộn 
vẫn phổ biến và nếu chỉ phẫu thuật đơn thuần thì hơn 50% 
số trường hợp UTĐT sẽ tái phát do di căn. Nhiều nghiên 
cứu lâm sàng đã chứng minh vai trò của điều trị hóa chất 
hỗ trợ sau phẫu thuật UTĐT ở BN bị di căn và BN có 
nguy cơ cao trong việc tăng tỷ lệ sống thêm không bệnh và 
sống thêm toàn bộ. Sự kết hợp giữa phẫu thuật và hóa chất 
trong điều trị UTĐT đã được thể hiện trong các khuyến 
cáo điều trị hiện nay. Đối với BN UTĐT từ sau giai đoạn 
II có nguy cơ cao, phẫu thuật kết hợp với phác đồ hoá chất 
hỗ trợ FOLFOX4 được xem là điều trị tiêu chuẩn. Ở Việt 
Nam, các nghiên cứu đánh giá kết hợp phẫu thuật và hóa 
chất bổ trợ theo phác đồ FOLFOX4 chưa nhiều và mới chỉ 
dừng lại ở một giai đoạn nhất định của bệnh và thường 
được triển khai ở các trung tâm y tế lớn, các số liệu về điều 
trị UTĐT tại các bệnh viện tuyến tỉnh theo phương pháp 
trên còn ít được đề cập trong các nghiên cứu. Tại Hà Nam, 
chưa có các nghiên cứu về vấn đề trên, vì vậy chúng tôi 
tiến hành đề tài với mục tiêu: Nhận xét một số đặc điểm 
cận lâm sàng và kết quả điều trị UTĐT bằng phẫu thuật 
kết hợp hóa chất theo phác đồ FOLFOX4 tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: 69 trường hợp điều trị UTĐT 
giai đoạn II nguy cơ cao và giai đoạn III được điều trị phẫu 
thuật kết hợp với hoá chất phác đồ FOLFOX4 tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Hà Nam từ tháng 3/2011 đến tháng 
3/2016.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu. 
* Tiêu chuẩn lựa chọn:
- BN được chẩn đoán xác định là ung thư biểu mô đại 

tràng bằng mô bệnh học.
- Được phẫu thuật và điều trị hóa chất bổ trợ phác đồ 

FOLFOX4 đủ chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
- Không mắc các bệnh cấp tính hoặc trầm trọng khác 

phối hợp (suy tim, suy gan, suy thận…).
- Đánh giá sau mổ ở giai đoạn II có nguy cơ cao và giai 

đoạn III.
- BN có hồ sơ lưu trữ, đồng thời có đủ các thông tin 

theo dõi đáp ứng mục tiêu nghiên cứu.
* Tiêu chuẩn loại trừ:
- Không phù hợp với các tiêu chuẩn trên.
- BN mắc các bệnh ung thư phối hợp khác.
- BN bị tử vong không liên quan đến bệnh UTĐT.
- Không đầy đủ thông tin theo dõi.
Phân tích và xử lý số liệu: Trên phần mềm SPSS 16.0. 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận
Đặc điểm đối tượng nghiên cứu (bảng 1)

Bảng 1. Phân bố UTĐT theo tuổi và giới.

SL: Số lượng.
Như vậy, nhóm tuổi từ 60-69 chiếm tỷ lệ cao nhất: 

40,6%; nam 55,1%, nữ 44,9%; tỷ lệ nam/nữ: 1,23.
Đặc điểm cận lâm sàng (bảng 2-7)

Bảng 2. Phân bố vị trí khối u.

Vị trí khối u Số BN Tỷ lệ %

Đại tràng phải 33 47,8
Đại tràng trái 36 52,2

Bảng 2 cho thấy, UTĐT phải (chiếm 47,8%) thấp hơn 
so với UTĐT trái (chiếm 52,8%).

Bảng 3. Đặc điểm khối u qua nội soi đại tràng.

          Giới
Tuổi

Nam Nữ Tổng

SL % SL % SL %

< 40 0 0 1 1,4 1 1,4
40-49 2 2,9 8 11,6 10 14,5
50-59 9 13,0 10 14,5 19 27,5
60-69 20 29,0 8 11,6 28 40,6
≥ 70 7 10,2 4 5,8 11 16,0
Tổng cộng 38 55,1 31 44,9 69 100

Đặc điểm nội soi Số BN Tỷ lệ %
Kích thước của khối u theo chu vi lòng đại tràng
1/4 chu vi 3 4,3
2/4 chu vi 8 11,6
3/4 chu vi 22 31,9
Toàn bộ chu vi 36 52,2
Hình thể bề mặt khối u
Thể sùi 25 36,2
Thể loét 11 15,9
Thể sùi và loét 28 40,6
Thể thâm nhiễm 5 7,3
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Bảng 3 cho thấy, số BN có khối u chiếm toàn bộ chu vi 
chiếm trên 50%. Hình dạng khối u thể sùi và loét chiếm tỷ 
lệ cao nhất (40,6%).
Bảng 4. Đặc điểm giải phẫu bệnh.

Giải phẫu Số BN Tỷ lệ (%)

Kích thước khối u (n = 69)

< 5 cm 26 37,7

≥ 5 cm 43 62,3

Mô bệnh học (n = 69)

UTBM tuyến 56 81,2

UTBM tuyến nhày 11 15,9

UTBM không biệt hóa 2 2,9

Độ biệt hóa (n = 56)

Biệt hóa cao 9 16,1

Biệt hóa vừa 34 60,7

Biệt hóa thấp 13 23,2

UTBM: Ung thư biểu mô.
Bảng 4 cho thấy, kích thước khối u từ trên 5 cm chiếm chủ 

yếu (62,3%). Tỷ lệ ung thư biểu mô tuyến là chủ yếu (81,2%). Độ 
biệt hóa tế bào ở mức độ vừa chiếm cao nhất (60,7%).	
Bảng 5. Phân bố BN theo mức độ ác tính.

Mức độ ác tính Số BN Tỷ lệ (%)
Độ ác tính thấp 43 62,3
Độ ác tính cao 26 37,7

Bảng 5 cho thấy, BN có khối u mức độ ác tính cao 
chiếm gần 38%.

Bảng 6. Giai đoạn TNM (mức độ tiến triển bệnh về u 
nguyên phát, hạch vùng, di căn xa) theo Hiệp hội Phòng 
chống ung thư quốc tế UICC 2002.

Giai đoạn TNM Số BN Tỷ lệ (%)
Mức độ xâm lấn u

T2 14 20,3
T3 34 49,3
T4 21 30,4

Mức độ di căn hạch
N0 20 29,0
N1 35 50,7
N2 14 20,3

Giai đoạn bệnh
II 20 29,0
IIIa 14 20,3
IIIb 21 30,4
IIIc 14 20,3

Bảng 6 cho thấy, u xâm lấn lớp cơ (T3) chiếm tỷ lệ cao 
nhất (49,3%); không có BN nào u còn khu trú ở lớp niêm 
mạc (T1). Mức độ di căn từ 1-3 hạch (N1) chiếm nhiều 
nhất (50,7%). Giai đoạn III là giai đoạn bệnh chiếm chủ 
yếu (71%).

Bảng 7. Nồng độ CEA trước phẫu thuật.

Nồng độ CEA (ng/ml) Số BN Tỷ lệ %
<5 25 36,2

5-10 10 14,5
>10 34 49,3

Tổng cộng 69 100

Bảng 7 cho thấy, số BN có nồng độ CEA trước phẫu 
thuật tăng trên 10 ng/ml chiếm tới 49,3%.

Kết quả điều trị (bảng 8)

Bảng 8. Thông tin theo dõi BN.

Tình trạng Số BN Tỷ lệ %

Tổng số BN 69 100

Còn sống 37 53,6

Tử vong 32 46,4

Thời gian theo dõi trung bình 36,7 tháng

Thời gian theo dõi dài nhất 64,0 tháng

Thời gian theo dõi ngắn nhất 7,0 tháng

Bảng 8 cho thấy, trong tổng số 69 BN, đến thời điểm 
kết thúc theo dõi có 37 BN còn sống (53,6%); có 32 BN đã 
tử vong (46,4%). Thời gian theo dõi trung bình 36,7 tháng, 
thời gian theo dõi dài nhất 64 tháng và thời gian theo dõi 
ngắn nhất 7 tháng.

Bảng 9. Tỷ lệ BN sống thêm toàn bộ.

Thời gian Số BN tử vong Số BN sống 
sót

% sống toàn 
bộ (OS)

Sau 1 năm 7 62 89,1

Sau 2 năm 26 43 52,6

Sau 3 năm 28 41 47,5

Sau 4 năm 30 39 40,7

Sau 5 năm 32 37 30,5
Thời gian sống thêm trung bình: 36,7±3,2 tháng; CI 95% 30,4-
42,9.

Bảng 9 cho thấy, BN thường bị tử vong ở năm thứ hai sau 
phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao nhất. Sau đó, tỷ lệ tử vong giảm 
dần. Thời gian sống thêm trung bình 36,7±3,2 tháng.
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Bảng 10. Tỷ lệ BN sống thêm không bệnh.

Thời gian
Số BN

tái phát, di 
căn

Số BN
không tái 

phát, di căn

% sống 
không 

bệnh DFS 
Sau 1 năm 19 50 71,1
Sau 2 năm 34 35 42,9
Sau 3 năm 36 33 37,5
Sau 4 năm 40 29 25,0
Sau 5 năm 42 27 17,2

Thời gian sống không bệnh trung bình: 29,8±2,9 tháng; CI 
95%: 24,0-35,5.

Bảng 10 cho thấy, tỷ lệ tái phát, di căn hay bị ở năm 
thứ hai sau phẫu thuật, từ năm thứ ba tỷ lệ này giảm dần.

Bàn luận

Một số đặc điểm cận lâm sàng

Vị trí khối u: Theo nghiên cứu của chúng tôi, vị trí khối 
u ở đại tràng phải chiếm tỷ lệ 47,8%, đại tràng trái 52,2%. 
Theo nghiên cứu của Nguyễn Quang Thái [1], tỷ lệ UTĐT 
phải 38%, UTĐT trái 62%; còn theo Phan Thị Hồng Đức: 
UTĐT phải 28,3%, ĐT ngang 3,8%, ĐT trái 21,8% và ĐT 
sigma 46,2% [2]. Như vậy, có sự khác nhau về tỷ lệ vị trí 
UTĐT ở các nghiên cứu khác nhau, tuy nhiên sự khác biệt 
về tỷ lệ ung thư giữa đại tràng trái và đại tràng phải không 
nhiều.

Hình ảnh nội soi: Trên hình ảnh nội soi, số BN có 
khối u chiếm toàn bộ chu vi đại tràng chiếm tỷ lệ cao nhất 
52,2%, chiếm 3/4 chu vi 31,9%, chiếm 1/2 chu vi 11,6% 
và chỉ có 3 BN (4,3%) có khối u chiếm 1/4 chu vi đại tràng. 
Theo Nguyễn Quang Thái  (2003) [1], kết quả nội soi đại 
tràng có tỷ lệ khối u chiếm 1/4, 1/2, 3/4 và toàn bộ chu vi 
lần lượt là 3,3%, 10,4%, 28,0% và 58,2%. Theo Đào Thị 
Thanh Bình (2010) [3], Từ Thị Thanh Hương (2012) [4], 
kết quả cũng tương tự. Chu vi khối u so với lòng đại tràng 
phản ánh mức độ phát triển của khối u lồi vào trong lòng 
ruột. Chu vi khối u càng lớn so với lòng đại tràng thì mức 
độ rối loạn tiêu hóa và cản trở lưu thông bài tiết phân càng 
nặng. Tỷ lệ cao BN có khối u chiếm toàn bộ chu vi so với 
lòng đại tràng càng chứng tỏ rằng phần lớn BN có biểu 
hiện bệnh nặng mới đi khám bệnh.

Kết quả của chúng tôi thấy thể sùi chiếm 36,2%, thể 
loét chiếm 15,9%, thể sùi loét chiếm 40,6%, thể thâm 
nhiễm 7,2%. Các kết quả nghiên cứu trong nước khác [1, 
3] cũng cho kết quả tương tự. 

Giải phẫu bệnh: Kích thước khối u trên 5 cm chiếm 
62,3%. Theo Từ Thị Thanh Hương và cộng sự, tỷ lệ u 
trên 5 cm chiếm 76% [4]. Theo Nguyễn Quang Thái, tỷ lệ 
u trên 5 cm có di căn hạch chiếm 49,3% [1]. Kích thước 

khối u thể hiện thời gian từ khi khối u hình thành và tốc 
độ phát triển của khối u. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 
ung thư biểu mô tuyến chiếm tỷ lệ cao nhất (81,2%), sau 
đó là ung thư biểu mô nhầy (15,9%), ung thư biểu mô 
không biệt hóa chiếm 2,9%. Kết quả này cũng tương tự 
với nghiên cứu của Nguyễn Quang Thái (2003) [1], Chu 
Văn Đức (2015) [5], Đặng Trần Tiến (2007) [6]. Như vậy, 
trong UTĐT thì ung thư biểu mô tuyến là loại phổ biến 
nhất.

Đánh giá độ mô học của ung thư biểu mô tuyến theo 
cách tính điểm dựa vào tính chất biến đổi nhân, số lượng 
nhân chia trên 10 vi trường lớn và cấu trúc hình ống tuyến 
chia ra 3 mức độ. Trong nghiên cứu của chúng tôi, biệt hóa 
cao chiếm 16,1%, vừa 60,7% và thấp chiếm 23,2%. Kết 
quả của chúng tôi cũng tương tự của Trần Thắng (2003) 
[7], Võ Văn Minh (2013) [8] đều cho thấy biệt hóa vừa (độ 
2) chiếm tỷ lệ cao nhất. 

Giai đoạn TNM: Trong tổng số 69 BN của nghiên cứu, 
tỷ lệ khối u xâm lấn đến lớp thanh mạc (T3) và vượt qua 
thanh mạc xâm lấn ra tổ chức xung quanh (T4) là 49,3% 
và 30,4%. Có 20,3% số BN có khối u xâm lấn đến lớp cơ 
(T2) và không có BN nào khối u còn khu trú ở lớp niêm 
mạc (T1). Đào Thị Thanh Bình nghiên cứu tại Bệnh viện 
K cho thấy giai đoạn T2 chiếm 14,4%, T3 44,4%, T4 40%, 
chỉ có 1 BN (0,01%) ở giai đoạn T1 do khám sức khỏe 
định kỳ phát hiện ra [3]. Theo Giang Ngọc Hùng (2008) 
[9] thì mức độ xấm lấn của khối u càng sâu thì khả năng di 
căn hạch càng nhiều. Theo Phan Thị Hồng Đức [2] thì BN 
T3 có xác suất sống thêm không bệnh 5 năm là 87,9%, BN 
T4 có xác suất sống thêm không bệnh 5 năm 78,2%. Các 
tác giả nước ngoài cũng cho rằng mức độ xâm lấn u có giá 
trị tiên lượng độc lập [10, 11].

Tỷ lệ BN chưa di căn hạch (N0) chiếm 29,0%, tỷ lệ 
di căn từ 1-3 hạch (N1) chiếm 50,7% và di căn từ trên 4 
hạch (N2) chiếm 20,3%. Mức độ di căn hạch được công 
bố theo các tác giả trong nước có sự chênh lệch đáng kể. 
Tuy nhiên, số lượng hạch di căn phát hiện được sau phẫu 
tích bệnh phẩm khối u đại tràng phụ thuộc rất nhiều vào 
kỹ thuật viên giải phẫu bệnh và kỹ thuật phẫu tích bệnh 
phẩm. Kết quả ảnh hưởng đến xếp loại giai đoạn của BN 
cũng như tiên lượng bệnh. Do đó, có nhiều khuyến cáo về 
số lượng hạch tối thiểu cần phải vét trong lúc phẫu thuật 
để đảm bảo xếp loại chính xác giai đoạn di căn.

Nồng độ CEA trước phẫu thuật: Nghiên cứu cho thấy 
tỷ lệ BN có nồng độ CEA trước phẫu thuật tăng chiếm 
63,8%, trong đó tăng nhẹ từ 5-10 ng/ml chiếm 14,5%, tăng 
trên 10 ng/ml chiếm 49,3%. Kết quả này cũng tương tự 
như của Nguyễn Quang Thái [1], Từ Thị Thanh Hương 
[4], Trần Văn Hạ [12]. Nghiên cứu của chúng tôi cùng 
các tác giả khác đều thấy một tỷ lệ khá lớn BN có nồng 
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độ CEA trước mổ âm tính và như vậy không thể dựa vào 
nồng độ CEA để tầm soát hay chẩn đoán UTĐT vì độ nhạy 
thấp mà nồng độ CEA trước mổ có giá trị tiên đoán có di 
căn hạch và giai đoạn bệnh.

Kết quả điều trị

Theo dõi nghiên cứu 69 BN UTĐT được điều trị phẫu 
thuật kết hợp với hóa chất phác đồ FOLFOX4 từ tháng 
3/2011 đến tháng 3/2016 cho đến kết thúc thời gian nghiên 
cứu, số BN còn sống là 37 (tỷ lệ 53,6%), số BN tử vong là 
32 (46,4%). Thời gian theo dõi trung bình 36,7 tháng, thời 
gian theo dõi dài nhất 64 tháng, thời gian theo dõi ngắn 
nhất 7 tháng.

Thời gian BN sống thêm toàn bộ: Tỷ lệ sống thêm toàn 
bộ 5 năm của tất cả các BN đạt 30,5%. Thời gian sống 
thêm trung bình là 36,7±3,2 tháng. Sau 1 năm, tỷ lệ BN 
còn sống là 89,1%, sau 2 năm tỷ lệ BN còn sống 52,6%, 
sau 3 năm, sau 4 năm và sau 5 năm tỷ lệ BN còn sống 
lần lượt là 47,5%, 40,7% và 30,5%. Kết quả của Nguyễn 
Quang Thái (2003) là 46,16% [1], Huỳnh Quyết Thắng 
(2009) là 53,5% [13].

Thời gian BN sống thêm không bệnh: Sống thêm không 
bệnh là một tiêu chí đánh giá kết quả sau điều trị ung thư, 
đặc biệt là đánh giá kết quả sau điều trị hóa chất bổ trợ. 
Sống thêm toàn bộ là kết quả tổng hợp của nhiều biện 
pháp không chỉ là phẫu thuật, hóa chất mà còn là của các 
biện pháp khác như liệu pháp nhắm trúng đích, tăng sức đề 
kháng, chăm sóc giảm nhẹ… Sống thêm không bệnh còn 
liên quan đến chất lượng cuộc sống của BN sau điều trị. 
Trong khi đó tái phát di căn là đặc tính của ung thư. Nguy 
cơ tử vong liên quan trực tiếp đến tái phát di căn. Trong 
nghiên cứu này thấy sau 5 năm số BN tái phát di căn là 
42, chiếm tỷ lệ 60,9%. Tỷ lệ BN sống thêm không bệnh 5 
năm là 17,2%. Theo Trần Thắng (2010), tỷ lệ này là 26,6% 
[14]. Tỷ lệ sống thêm không bệnh của chúng tôi có phần 
thấp hơn của một số tác giả. Có nhiều nguyên nhân, trong 
đó có thể do tỷ lệ BN của chúng tôi phải mổ cấp cứu nhiều 
hơn. Theo nghiên cứu của Nguyễn Quang Thái [1], tỷ lệ 
sống 5 năm ở nhóm mổ cấp cứu là 8,97% và nhóm được 
mổ chương trình là 48,63%. Các tác giả đều cho rằng tình 
trạng mổ cấp cứu như tắc ruột, vỡ u, áp xe quanh u… đều 
có tiên lượng xấu hơn, tỷ lệ tái phát di căn nhiều hơn.

Kết luận
Qua nghiên cứu 69 trường hợp điều trị UTĐT giai đoạn 

II nguy cơ cao và giai đoạn III được điều trị phẫu thuật 
kết hợp với hoá chất phác đồ FOLFOX4 tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Hà Nam từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2016, 
chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

- Tuổi mắc bệnh trung bình 60,5±9,7. Lứa tuổi hay gặp 
nhất từ 50-69 (68,1%). Tỷ lệ nam/nữ là 1,26. 

- 52,2% số BN có khối u chiếm toàn bộ chu vi, thể 
sùi loét gặp nhiều nhất (40,6%). Vị trí khối u ở ĐT trái 
52,2%; ĐT phải 47,8%. Kích thước khối u thường trên 
5 cm (62,3 %); đa số là ung thư biểu mô tuyến (81,2%), 
độ biệt hóa vừa gặp nhiều nhất (60,7%) và chủ yếu ở giai 
đoạn III (71%). 63,8% số BN có tăng nồng độ CEA trước 
phẫu thuật.

- Thời gian sống trung bình của nhóm nghiên cứu là 
36,7±3,2 tháng. Sống thêm toàn bộ: Sau 3 năm là 47,5%; 
sau 5 năm là 30,5%. Sống thêm không bệnh: 3 năm là 
37,5%; 5 năm là 17,2%. Giai đoạn bệnh, hình thể khối u, 
thể mô bệnh học, độ biệt hóa tế bào và nồng độ CEA trước 
phẫu thuật là những yếu tố tiên lượng độc lập liên quan 
đến thời gian sống thêm toàn bộ và sống thêm không bệnh 
của BN.
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Đặt vấn đề

Sóng rắn (Albizia myriophylla Benth.) thuộc họ Trinh 
nữ [1] còn được gọi là cây cam thảo, sóng rận, sóng rắn 
nhiều lá [2]. Loài này phân bố ở nhiều nơi như Ấn Độ, 
Đông Himalaya, Myanma, Thái Lan, Campuchia, Lào, 
Việt Nam và Bắc bán đảo Mã Lai. Ở Việt Nam, cây mọc 
tự nhiên ở một số  tỉnh như Đắc Lắc, Thái Nguyên. Trong 
y học dân gian, Sóng rắn có tính mát, không độc, được 
dùng làm thuốc giải nhiệt, trị viêm phế quản, trị ho. Lá giã 
ra hoặc nhai đắp chữa một số bệnh ngoài da hoặc đắp cầm 
máu đối với vết thương nhỏ. Hiện nay chưa có công bố 
nào về đặc điểm thực vật của cây Sóng rắn, cụ thể là loài 
Sóng rắn mọc tự nhiên ở Thái Nguyên. Để làm rõ thêm 
đặc điểm và nâng cao giá trị sử dụng của cây thuốc, nhóm 
nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm thực 
vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau chống viêm 
của dược liệu Sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên”. Trong 
bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu đặc 
điểm thực vật, giám định tên khoa học để làm cơ sở cho 
việc nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng 
sinh học của cây thuốc này. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

Cây Sóng rắn mọc tự nhiên tại xã Tân Thái, huyện Đại 
Từ, tỉnh Thái Nguyên. Mẫu cây được thu hái vào ngày 

18/2/2014 đủ tiêu chuẩn định tên khoa học (thân, cành, lá, 
hoa).

Phần trên mặt đất: Cành, lá được sử dụng nghiên cứu bột 
dược liệu.

Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp hình thái so sánh được sử dụng để định 
tên khoa học cây Sóng rắn qua việc phân tích, mô tả các 
đặc điểm hình thái, so sánh với mẫu vật đang được lưu giữ 
và các tài liệu về phân loại thực vật. 

+ Nghiên cứu đặc điểm hiển vi của dược liệu bằng phương 
pháp mô tả thực nghiệm [3].

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Xác định tên khoa học của cây Sóng rắn

Trên cơ sở mô tả, phân tích các đặc điểm hình thái, 
giải phẫu của cây Sóng rắn, so sánh với mẫu vật đang lưu 
giữ ở Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và 
Tài nguyên Sinh vật và tham khảo các tài liệu: Flore du 
Cambodge du Laos et du Vietnam tập 19 và Cây cỏ Việt 
Nam (quyển I) [4, 5] đã xác định tên khoa học của cây 
Sóng rắn là Albizia myriophylla Benth., thuộc họ Trinh 
nữ (Mimosaceae) (Nguyễn Quốc Bình - Bảo tàng Thiên 
nhiên Việt Nam). Mẫu được lưu tại Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây Sóng rắn 
(Albizia myriophylla Benth.) thu hái tại Thái Nguyên

Nông Thị Anh Thư1*, Nguyễn Quý Thái, Nguyễn Thị Minh Thúy, Đào Thanh Hoa
Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên

Ngày nhận bài 6/3/2017; ngày chuyển phản biện 9/3/2017; ngày nhận phản biện 4/4/2017; ngày chấp nhận đăng 14/4/2017

Tóm tắt:

Sóng rắn là một loài cây thuốc được trồng và mọc hoang dại nhiều nơi ở tỉnh Thái Nguyên. Loài cây này đã được 
sử dụng như một vị thuốc y học dân gian để chữa một số bệnh như zona và các bệnh ngoài da phổ biến. Với mục 
đích làm rõ đặc điểm và nâng cao giá trị sử dụng của loài cây này, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau, chống viêm của dược liệu Sóng rắn thu hái 
tại Thái Nguyên”. Nhóm nghiên cứu đã thu thập, xác định tên khoa học trên cơ sở phân tích các đặc điểm hình 
thái, giải phẫu thực vật của cây Sóng rắn ở Thái Nguyên. Trên cở sở đó đã xác định tên khoa học của cây Sóng 
rắn thu ở Thái Nguyên là Albizia myriophylla Benth., thuộc họ Trinh nữ (Mimosaceae). Cây Sóng rắn cũng được 
nghiên cứu cả về đặc điểm vi phẫu và bột dược liệu, làm cơ sở để tiêu chuẩn hóa dược liệu và các nghiên cứu về 
hóa học, tác dụng sinh học về sau.

Từ khóa:  Albizia myriophylla, cam thảo, Mimosaceae, zona.

Chỉ số phân loại: 3.4

*Tác giả liên hệ: pgvpharco@gmail.com
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Nam) với số hiệu mẫu ATSR5 và Khoa Tài nguyên dược 
liệu, Viện Dược liệu.

Đặc điểm hình thái và giải phẫu

Cây bụi leo, mọc dựa vào cây to và vươn cao 2-4 m. 
Thân cành khi non màu xanh, khi trưởng thành có màu hơi 
nâu, có cạnh. Nhánh tròn, có gai cong cụp xuống ở gốc các 
sẹo lá. Lá kép 2 lần lông chim gồm nhiều lá chét nhỏ, có 
2 tuyến ở cuống lá, cuống chung dài 10-15 cm. Lá thứ cấp 
9-16 đôi, lá tam cấp 20-24 đôi hình dải dẹp, kích thước 
5-8x1 mm, mặt dưới có lông, mép có lông mi. Cụm hình 
chùy ở ngọn, phân nhánh nhiều, dài 10-16 cm, hoa đầu 

mang 10-12 hoa không cuống, dài đến 1 mm, màu trắng. 
Hoa ở mép có đài hình phễu hay hình chuông, tràng hình 
phễu, ống nhị bằng ống tràng và bầu nhẵn, đài dài 1 mm, 
tràng dài 4 mm có lông màu vàng nhạt. Bộ nhị có 15 chỉ 
nhị. Quả loại đậu, mỏng, dài 13-14 cm, rộng 2,5 cm, màu 
vàng hay hơi nâu, tự mở (hình 1). 

Hình 1. Cây Sóng rắn tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên.

Vi phẫu thân: Mặt cắt ngang thân cây có hình đa giác 
(gần như hình ngũ giác). Từ ngoài vào trong có lớp ngoài 
cùng là biểu bì gồm một hàng tế bào đều đặn, xếp sát 
nhau, mang lông che chở. Dưới biểu bì có mô dày gồm vài 
lớp tế bào hình bầu dục có thành dày và phát triển ở phần 
góc của thân cây. Mô mềm vỏ gồm các lớp tế bào có kích 
thước không đều hình bầu dục hay tròn, có thành mỏng, 
các tế bào xếp xít nhau tạo các khoảng gian bào. Cung mô 
cứng gồm các lớp tế bào xếp sát nhau tạo thành vòng liên 
tục bao quanh libe. Libe cấp 2 cấu tạo từ các tế bào nhỏ bắt 
màu đỏ, thành mỏng, xếp chồng lên nhau tạo thành vòng 
gần như liên tục bao quanh gỗ. Tầng phát sinh libe - gỗ 
cấu tạo bởi các tế bào dẹt, bản chất là các mô phân sinh. 
Gỗ cấp 2 bao gồm các mạch gỗ kích thước to nhỏ không 
đều nằm xen lẫn các tế bào mô mềm gỗ tạo thành vòng gần 
liên tục quanh trục thân cây. Tia ruột rất hẹp đi từ trong 
ruột ra qua vùng libe - gỗ. Mô mềm ruột gồm những tế 
bào kích thước lớn, không đều, hình đa giác, thành mỏng 
(hình 2a, 2b). 

Hình 2a. Vi phẫu thân cây Sóng rắn.    

Study on the phytomorphology 
of the Albizia myriophylla Benth. 

plants collected 
in Thai Nguyen, Vietnam

Thi Anh Thu Nong*, Quy Thai Nguyen, 
Thi Minh Thuy Nguyen, Thanh Hoa Dao

Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy

Received 6 March 2017; accepted 3 April 2017

Abstract:

Albizia  is a  genus  in the  flowering plant  family 
Mimosaceae, sometimes called  sweet grasses. Song 
ran (Albizia’s local name) is a medicinal plant that is 
popularly grown in Thai Nguyen province and used 
as a folk medicine remedy for many ailments such as 
shingles, common skin diseases by many local people. We 
conducted the research “Study of plant characteristics, 
chemical compositions, and anti-inflammatory and 
anti-analgesic effects of the Albizia  genus  harvested in 
Thai Nguyen” to improve the value of this medicinal 
plant. Based on the morphological observations, we 
determined that the plant specimens collected in Thai 
Nguyen, a province in the north of Vietnam,  with 
local names as “Song ran” or “cam thao” belonged to 
the species Albizia myriophylla Benth., a member of the 
Mimosaceae family. The analytical phytotomy of leaves, 
stem, and root described herein also supported the 
above conclusion. It was the first comprehensive study 
into the morphological characteristics and anatomical 
features of Albizia myriophylla Benth. in Thai Nguyen.

Keywords: Albizia myriophylla, cam thao, Mimosaceae, 
shingles.

Classification number: 3.4
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(1). Biểu bì; (2). Mô dày; (3). Mô mềm vỏ; (4). Cung mô 
cứng; (5). Libe cấp 2; (6). Gỗ cấp 2; (7). Tầng phát sinh 
libe - gỗ; (8). Mô mềm ruột; (9). Lông che chở.

Vi phẫu lá: Biểu bì trên (1) gồm 1 lớp tế bào xếp đều 
đặn liền nhau. Ngay dưới lớp biểu bì trên là lớp mô giậu 
(2) gồm những tế bào hình chữ nhật xếp sát nhau có kích 
thước nhỏ hơn mô mềm. Hệ thống dẫn là bó libe - gỗ (3) ở 
giữa. Mô mềm ruột (4) là những tế bào tròn hoặc đa giác, 
kích thước to nhỏ không đều, xếp xít nhau. Biểu bì dưới 
(5) cũng được cấu tạo bởi một lớp tế bào xếp đều đặn, liên 
tục, có mang lỗ khí, lông che chở và lông tiết (hình 3).

Đặc điểm bột phần trên mặt đất: Dược liệu là thân 
cành mang lá, sau khi thu hái, phơi khô, tán thành bột mịn. 
Bột có màu xanh nhạt, không có mùi đặc biệt.

Quan sát dưới kính hiển vi, vật kính 10X, 40X bột 
dược liệu có những đặc điểm sau: Mảnh bần được cấu 
tạo bởi các tế bào thành dày màu nâu, mảnh biểu bì có thể 
mang lỗ khí hay lông che chở, lông che chở đơn bào, lông 
tiết đa bào có dạng đầu tròn, tinh thể calci oxalat hình khối 
xếp trên bó sợi, mảnh mang màu nâu đỏ (hình 4).

Thảo luận
Việc nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu thực vật 

và xác định tên khoa học chính xác của cây Sóng rắn sẽ 
tránh được việc nhầm lẫn trong thu hái loài cây này làm 
dược liệu. Mẫu nghiên cứu thu hái ở huyện Đại Từ, tỉnh 
Thái Nguyên là loài cây được nhân dân địa phương vẫn 
dùng làm thuốc chữa bệnh. Tại đây, cây phát triển xanh 
tốt quanh năm và mọc hoang nhiều, chứng tỏ nguồn 
nguyên liệu rất phong phú. Loài cây này còn có ở một số 
nơi khác thuộc các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Kết luận
Dựa trên cơ sở phân tích các đặc điểm hình thái đã 

xác định được cây Sóng rắn có tên khoa học là Albizia 
myriophylla Benth., thuộc họ Trinh nữ (Mimosaceae).

Đã bổ sung cơ sở dữ liệu giải phẫu (vi phẫu thân, lá) 
của loài cây Sóng rắn (Albizia myriophylla Benth.) thu ở 
Thái Nguyên.

Xác định được đặc điểm bột dược liệu làm cơ sở cho 
việc kiểm nghiệm và tiêu chuẩn hóa dược liệu và cơ sở 
cho các nghiên cứu tiếp theo về thành phần hóa học và tác 
dụng sinh học của cây thuốc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1] Lê Đình Bích, Trần Văn Ơn (2007), Thực vật học, Nhà xuất bản Y 
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Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, tập 2, tr.1127.
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Hình 2b. Vi phẫu một góc thân cây Sóng rắn.

Hình 4. Ảnh các đặc điểm vi học bột dược liệu Sóng rắn.
(1, 2). Lông che chở; (3). Biểu bì mang lỗ khí; (4). Bó sợi 
mang tinh thể calci oxalat hình khối; (5). Mảnh mạch; (6). 
Mảnh bần; (7). Lông tiết; (8). Mảnh mang màu nâu đỏ; 
(9). Mảnh biểu bì.

Hình 3. Vi phẫu lá cây Sóng rắn.
(1). Biểu bì trên; (2). Mô giậu; (3). Bó libe - gỗ; (4). Mô 
mềm ruột; (5). Biểu bì dưới.
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Đặt vấn đề

Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) là cây trồng 
hàng năm, hạt của cây được người dân vùng Andes sử dụng 
như một loại ngũ cốc chủ yếu từ 3.000-4.000 năm nay 
[1, 2]. Cây Diêm mạch có khả năng chịu hạn hán, sương 
giá và thường được trồng trên đất nghèo dinh dưỡng [3]. 
Hạt Diêm mạch chứa 58,1% tinh bột, 15,6% protein, 8,9% 
chất xơ, 2,7% đường, 4,6% chất béo và nhiều khoáng chất, 
magiê, sắt, đồng, kẽm, phosphor, vitamin B2 (riboflavin), 
vitamin C [1, 4-6]. 

Cây Diêm mạch sinh trưởng phát triển được ở vùng đất 
có độ ẩm tương đối từ 40 đến 88%, lượng mưa 100-300 
mm và sống được trong khoảng nhiệt từ -4 đến 38oC. Nhờ 
khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết và đất đai bất 
lợi, Diêm mạch có thể trồng được ở độ cao từ mực nước 
biển cho tới 4.000 m. 

Tại Việt Nam, theo nghiên cứu của Bertero và cs 
(2004), cây Diêm mạch thích nghi khá tốt với điều kiện 
ở nước ta, thậm chí năng suất còn cao hơn so với một số 
vùng nguyên sản [7, 8]. Đối với Quảng Trị, một tỉnh nhỏ 
nằm ở phía nam Bắc Trung Bộ, trong khu vực khí hậu khắc 
nghiệt, chịu hậu quả nặng nề của gió tây nam khô nóng, 

nên trong sản xuất và đời sống người dân gặp phải không 
ít khó khăn. Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, diễn 
biến thời tiết khí hậu năm 2015-2016 khác thường. Nền 
nhiệt độ cao, nắng nóng khô hạn kéo dài, lượng mưa ít, 
tình trạng thiếu nước trên diện rộng xảy ra gay gắt. Nhiều 
đợt nắng nóng trên 35oC kéo dài nhiều ngày, có lúc lên 
đến 42oC. Lượng mưa thiếu hụt 30-50% so với trung bình 
nhiều năm.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, việc 
nghiên cứu lựa chọn được một loại cây trồng mới phù hợp 
là hết sức có ý nghĩa, vì vậy chúng tôi đã tiến hành nghiên 
cứu khả năng di thực cây Diêm mạch vào vùng đất xám 
bạc màu huyện Cam Lộ và đất cát ven biển huyện Vĩnh 
Linh. 

Trong trồng trọt, phương thức gieo và mật độ trồng là 
một trong những yếu tố chính của kỹ thuật canh tác, ảnh 
hưởng đến khả năng cho năng suất của cây trồng, vì vậy, 
nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm đánh giá 
các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển và năng suất cá thể của 
cây Diêm mạch được trồng với các phương thức gieo và 
mật độ khác nhau, từ đó làm tiền đề đề xuất kỹ thuật phù 
hợp cho việc phát triển sản xuất Diêm mạch ở tỉnh Quảng 
Trị nói riêng và miền Trung Việt Nam nói chung.

Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất 

cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) tại Quảng Trị
Trần Thị Hân1*, Trần Bảo Khánh2, Nguyễn Thị Phương Thảo1, 

Phan Thị Phương Nhi2, Dương Thị Hương Quế2, Phạm Thị Thúy Hoài1, Lê Tuấn Anh1

1Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung
2Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngày nhận bài 20/3/2017; ngày chuyển phản biện 23/3/2017; ngày nhận phản biện 24/4/2017; ngày chấp nhận đăng 10/5/2017

Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện tại vùng đất xám bạc màu huyện Cam Lộ và đất cát ven biển huyện Vĩnh Linh, tỉnh 
Quảng Trị. Thiết kế thí nghiệm 2 nhân tố Split-plot với nhân tố chính là 3 phương thức gieo (G1: Gieo hạt trực 
tiếp trên luống, G2: Gieo hạt trực tiếp theo 2 hàng trên luống, G3: Gieo hạt ở khu vực riêng và bứng cây con để 
cấy 2 hàng trên luống) và nhân tố phụ là 3 mật độ trồng (M1: 16 cây/m2, M2: 25 cây/m2 và M3: 30 cây/m2). Kết 
quả cho thấy, cây Diêm mạch ở mô hình Cam Lộ có khả năng sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao hơn 
mô hình ở huyện Vĩnh Linh. Phương thức gieo và mật độ trồng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và 
năng suất cây Diêm mạch. Tổ hợp cấy 2 hàng trên luống - mật độ 25 cây/m2 cho giá trị sinh trưởng, phát triển 
và năng suất tốt nhất trong các công thức thí nghiệm. Tại Cam Lộ, năng suất cá thể đạt 4,60 g/cây, tại Vĩnh Linh 
đạt 3,83 g/cây. 

Từ khoá: Diêm mạch, mật độ trồng, phương thức gieo, Quảng Trị, thời gian sinh trưởng. 

Chỉ số phân loại: 4.1

*Tác giả liên hệ: Email: tranhancbc@gmail.com
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Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu

 Cây Diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd.) thuộc chi 
Chenopodium, họ Chenopodiaceae, bộ Caryophyllales. 
Giống đưa vào thí nghiệm là giống Real white quinoa 
được cung cấp bởi tiến sỹ Kathya Cordova Pozo - Điều 
phối viên của South Grou (Bolivia). Đây là giống Diêm 
mạch ngắn ngày, thời gian sinh trưởng phát triển từ 100 
đến 110 ngày, chịu được các chân đất cát, đất cát pha, đất 
có độ dinh dưỡng trung bình.

Phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm hai nhân tố được thiết kế theo kiểu Split-
plot với 3 lần nhắc lại. Nhân tố chính là 3 phương thức 

gieo (G1: Gieo hạt trực tiếp trên luống, G2: Gieo hạt trực 
tiếp theo 2 hàng trên luống và G3: Gieo hạt ở khu vực 
riêng và bứng cây con để cấy theo 2 hàng trên luống), 
nhân tố phụ là 3 mật độ trồng (M1: 16 cây/m2, M2: 25 cây/
m2 và M3: 30 cây/m2). Đối với phương thức gieo G1, khi 
cây lên được 5-7 lá thật thì tỉa thưa cố định với các mật 
độ M1, M2 và M3. Ô thí nghiệm được thiết kế bằng phần 
mềm IRRISTAT 5.0 [9] như sau:

Hình 1. Sơ đồ bố trí nghiên cứu.

Kỹ thuật áp dụng: Làm đất, lên luống cao 15-20 cm, 
rộng 0,5 m, luống cách luống 0,3 m. Chế độ phân bón cho 
một ha: 3 tấn phân chuồng + NPK theo tỷ lệ 80 kg N: 80 
kg P2O5: 40 kg K2O. Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân 
lân và 1/3 lượng phân đạm + kali. Bón thúc lần 1 giai đoạn 
cây chuẩn bị ra hoa với 1/3 lượng phân đạm + kali, bón 
thúc lần 2 khi cây chuẩn bị tạo hạt (lượng phân bón hóa 
học còn lại). 

Chỉ tiêu theo dõi: i) Thời gian sinh trưởng phát triển 
(ngày); chỉ tiêu sinh trưởng phát triển: Chiều cao thân 
chính (cm), tổng số lá/cây (lá) (đếm số lá trên cành x số 
cành trên cây), chiều dài chùm bông chính (cm), số cành 
hữu hiệu trên cây (cành); ii) Yếu tố cấu thành năng suất và 
năng suất: Tổng số hạt chắc/chùm bông (hạt), chùm bông/
cây (chùm bông), chùm bông/m2 (chùm bông), khối lượng 
1.000 hạt (g), năng suất cá thể (g/cây), năng suất thực thu 
(tấn/ha).

Số liệu được xử lý thống kê bằng phương pháp phân 
tích phương sai (ANOVA), sử dụng phần mềm IRRISTAT 
5.0.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến thời gian sinh trưởng phát triển

Effects of sowing method and plant 
density on the growth and yield 

of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 
in Quang Tri Province

Thi Han Tran1*, Bao Khanh Tran2, 
Thi Phương Thao Nguyen1, Thi Phuong Nhi Phan2, 

Thi Huong Que Duong2, Thi Thuy Hoai Pham1, 
Tuan Anh Le1

1MienTrung Institute for Scientific Research (MISR)
2Hue University of Agriculture and Forestry, Hue University
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Abstract:

The field experiment was a split-plot design, the main 
factor consisted of three sowing methods (G1: Sow, 
G2: Sowing two rows on each ridge, G3: Transplanting 
two rows on each ridge) and the sub-factor consisted 
of three planting densities (M1: 16 plants/m2, M2: 25 
plants/m2 and M3: 30 plants/m2). Area of ​​research 
models was 300 m2. It was shown that different sowing 
methods and planting densities affected the vegetative 
growth and productivity of Quinoa. Transplanting two 
rows on each ridge - planting density of 25 plants/m2 
appeared to be most suitable in terms of growth and 
productivity.

Keyworks: Growth time, planting density, Quang Tri, 
Quinoa, sowing methods.

Classification number: 4.1
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Bảng 1. Thời gian hoàn thành các giai đoạn sinh trưởng 
phát triển cây Diêm mạch tại 2 điểm nghiên cứu (ngày).

Địa điểm Công thức Gieo -
Nảy mầm

Gieo -
 Có 4 lá thật

Gieo -
 Ra hoa

Gieo -
 Hạt chín

Cam Lộ

G1M1 3 9 39 104
G1M2 3 9 38 104
G1M3 3 8 40 104
G2M1 3 8 38 104
G2M2 3 9 40 104
G2M3 3 8 40 104
G3M1 3 9 40 104
G3M2 3 9 40 104
G3M3 3 10 40 104

Vĩnh Linh

G1M1 3 12 39 104
G1M2 3 10 38 104
G1M3 2 10 40 104
G2M1 3 11 38 104
G2M2 3 10 40 104
G2M3 3 10 40 104
G3M1 3 11 40 104
G3M2 2 10 38 104
G3M3 3 12 40 104

Kết quả bảng 1 cho thấy, thời gian hoàn thành các giai 
đoạn sinh trưởng phát triển của cây ở các công thức thí 
nghiệm chênh lệch không đáng kể (1-2 ngày). Tuy nhiên, 
tổng thời gian hoàn thành không thay đổi, sau 104 ngày 
cây trên các công thức thí nghiệm đều chín và bắt đầu thu 
hoạch. Theo Đinh Thái Hoàng và cs (2015), khi nghiên 
cứu 2 giống Diêm mạch Green và Red tại khu thí nghiệm 
đồng ruộng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam [10], 
tổng thời gian hoàn thành các giai đoan sinh trưởng phát 
triển của cây là 101 ngày. Kết quả nghiên cứu của chúng 
tôi tương đồng với các tác giả này.

Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển

Hình 2. Các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây.
(A) Giai đoạn nảy mầm; (B) Giai đoạn phân hóa mầm 
hoa; (C) Giai đoạn ra hoa; (D) Giai đoạn hạt chín; (E) Giai 
đoạn thu hoạch.

Địa 
điểm Công thức

Chiều cao 
thân chính 

(cm)
Số lá trên 
cây (lá)

Chiều dài 
chùm bông 
chính (cm)

Số cành hữu 
hiệu (cành)

Cam 
Lộ

G1 74,20    99,24    16,24   13,49     

G2 77,20   111,00    16,97    13,49      

G3 76,46    113,37    18,12    14,58      

LSD0,05 G 1,54 3,43   0,62    0,52      

M1 74,81    107,61    17,40    14,05      

M2 75,16    108,26 17,51    13,72      

M3 76,41   107,74    16,43    13,77      

LSD0,05 M 1,08    1,89 0,49    1,04      

G1M1 72,83 98,57 17,10 13,80

G1M2 74,30 99,17 16,80 13,07

G1M3 73,70 100,00 14,83 13,60

G2M1 76,63 109,13 16,93 14,07

G2M2 75,66 100,93 17,03 13,50

G2M3 75,50 112,93 16,97 12,90

G3M1 74,97 115,13 18,17 14,30

G3M2 79,27 114,70 18,70 14,60

G3M3 76,30 110,30 17,50 14,83

Mean±SE 75,46±0,55 106,76±1,18 17,11±0,31 13,85±0,65

LSD0,05 G x M 1,54 3,29 0,86 1,82

Vĩnh 
Linh

G1 52,61    66,24   12,98    9,46    

G2 54,93    78,00    13,37    9,71    

G3 55,84    80,38    14,33    10,68    

LSD0,05 G 0,49   3,43    0,22    0,92    

M1 53,81    74,61    13,97    10,00    

M2 55,41    75,27    13,87    9,81    

M3 54,17    74,74    12,84    10,03    

LSD0,05 M 0,89    1,89    0,49    1,09    

G1M1 51,83 65,57 13,86 9,27

G1M2 53,30 66,17 13,50 9,30

G1M3 52,70 67,00 11,56 9,80

G2M1 55,63 76,13 13,53 10,10

G2M2 54,66 77,93 13,36 9,67

G2M3 54,50 79,93 14,20 9,37

G3M1 53,97 81,70 14,50 10,63

G3M2 58,27 82,23 14,73 10,47

G3M3 55,30 77,30 13,76 10,93

Mean±SE 54,46±0,56 74,87±1,16 13,56±0,31 9,95±0,68

LSD0,05 G x M 1,53 3,28 0,85 1,90

Bảng 2. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến chỉ tiêu sinh trưởng phát triển.
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Kết quả bảng 2 cho thấy, có sự sai khác về chỉ tiêu sinh 
trưởng phát triển ở hai điểm nghiên cứu và giữa các tổ 
hợp công thức vào giai đoạn thu hoạch. Mô hình tại Cam 
Lộ cho các kết quả cao hơn so với mô hình tại Vĩnh Linh.

Tổ hợp G3M2 có chiều cao thân chính cao nhất vào 
giai đoạn thu hoạch, ở Cam Lộ đạt 79,27 cm, ở Vĩnh Linh 
đạt 58,27 cm. Kết quả này so với các tổ hợp công thức còn 
lại có ý nghĩa về mặt thống kê ở độ tin cậy 95%.

Số lượng lá trên cây phát triển mạnh, tăng dần qua các 
tuần, đến giai đoạn thu hoạch (tuần 15), lá chuyển sang 
màu vàng và rụng dần. Tại Cam Lộ, số lá còn lại trên cây 
cao nhất ở tổ hợp công thức G3M1 (115,13 lá). Tại Vĩnh 
Linh, tổ hợp G3M2 có số lá trên cây cao nhất, đạt 82,23 lá. 
Các kết quả có ý nghĩa thống kê.

Chiều dài chùm bông chính tại Cam Lộ đạt trung bình 
17,11 cm, cao nhất là tổ hợp G3M2 với 18,70 cm. Ở Vĩnh 
Linh, chiều dài trung bình của chùm bông chính đạt 13,56 
cm, tổ hợp G3M2 cao nhất với 14,73 cm. Ở cả 2 điểm 
nghiên cứu, sự sai khác kết quả giữa các tổ hợp công thức 
thí nghiệm là đáng kể, hay nói cách khác, lựa chọn phương 
thức gieo G3 kết hợp mật độ M2 thì cây sẽ có chiều dài 
chùm bông chính cao hơn các tổ hợp còn lại.

Số cành hữu hiệu là yếu tố quan trọng quyết định đến 
năng suất cây trồng. Các tổ hợp công thức tại cả 2 điểm 
không chênh lệch nhau nhiều (Cam Lộ dao động từ 12,90 
đến 14,83 cành, Vĩnh Linh dao động từ 9,27 đến 10,93 
cành) và sai khác này không có ý nghĩa về mặt thống kê.

Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến yếu tố cấu thành năng suất

Bảng 3. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến yếu tố cấu thành năng suất.

Địa điểm Công thức
Hạt chắc/

chùm bông 
(hạt)

Chùm bông/
cây

(chùm bông)

Chùm bông/
m2

(chùm bông)

Khối lượng 
1.000 hạt

(g)

Cam Lộ

G1 73,70      18,51     374,11    2,67    

G2 75,11      18,54     373,02   2,76    

G3 77,14    19,79     407,35    2,83    

LSD0,05 G 3,29     0,57     18,71    O,51

M1 74,13      19,18     279,62    2,76    

M2 78,25      18,72      416,76    2,76    

M3 73,57      18,94      458,11    2,73    

LSD0,05 M 2,82     1,11      26,35    0,25

G1M1 73,37 18,83 265,50 2,64

G1M2 75,13 18,07 400,97 2,67

G1M3 72,60 18,63 455,87 2,69

G2M1 75,03 19,20 286,27 2,83

G2M2 77,50 18,50 406,90 2,74

G2M3 72,80 17,93 425,90 2,69

G3M1 74,00 19,50 287,10 2,82

G3M2 82,13 19,60 442,40 2,86

G3M3 75,30 20,27 492,57 2,83

Mean±SE 75,32±1,75 18,95±0,69 384,83±16,39 2,75±0,15

LSD0,05 G x M 4,89 1,93 45,64 0,43

Vĩnh 
Linh

G1 72,56    15,54   61,93    2,61    

G2 73,58    15,49    63,79    2,71    

G3 75,84    16,92    66,59    2,78    

LSD0,05 G 3,75    1,18    9,36    0,51

M1 72,96    16,00    55,13    2,71    

M2 76,86    15,94    66,10    2,71    

M3 72,17    16,01    71,08    2,68    

LSD0,05 M 2,88    1,21    9,30   0,35

G1M1 72,73 15,43 52,13 2,59

G1M2 73,83 15,23 65,77 2,61

G1M3 71,10 15,80 67,90 2,63

G2M1 73,43 15,87 57,63 2,77

G2M2 75,90 15,63 62,83 2,71

G2M3 71,40 15,13 70,90 2,63

G3M1 72,70 16,70 55,63 2,76

G3M2 80,83 16,97 69,70 2,80

G3M3 74,00 17,10 74,43 2,77

Mean±SE 73,94±1,79 15,98±0,75 64,10±5,79 2,70±0,22

LSD0,05 G x M 4,99 1,92 7,11 0,43Hình 3. Cây Diêm mạch trong mô hình.
(A) Mô hình Cam Lộ; (B) Mô hình Vĩnh Linh.
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Kết quả bảng 3 cho thấy, các yếu tố cấu thành năng 
suất có sai khác giữa hai địa điểm và giữa các công thức, 
tại Cam Lộ cao hơn so với Vĩnh Linh. Với chỉ tiêu hạt 
chắc/chùm bông và khối lượng 1.000 hạt, tổ hợp công 
thức G3M2 cho kết quả cao nhất trên cả 2 địa điểm. Riêng 
chỉ tiêu chùm bông/cây, chùm bông/m2 tổ hợp G3M3 cho 
giá trị cao nhất do chùm bông/m2 được quyết định bởi yếu 
tố mật độ, mật độ càng lớn giá trị này càng cao. 

Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến năng suất cá thể

Bảng 4. Ảnh hưởng của phương thức gieo và mật độ trồng 
đến năng suất cá thể (g/cây).

Địa điểm Công thức Năng suất cá thể Mean±SE LSD0.05

Cam Lộ

G1 3,64

3,94±0,04 0,15G2 3,85

G3 4,33

M1 3,93                                                                                                                                                  
                                                                

3,94±0,10 0,28M2 4,07

M3 3,83

G1M1 3,65

3,94±0,17 0,48

G1M2 3,65

G1M3 3,63

G2M1 4,08

G2M2 3,94

G2M3 3,53

G3M1 4,04

G3M2 4,60

G3M3 4,33

Vĩnh Linh

G1 2,86

3,16±0,39 0,15G2 3,07

G3 3,54

M1 3,14                                                                                                                                                  
                                                               

3,16±0,10 0,28M2 3,28

M3 3,04

G1M1 2,87

3,16±0,18 0,51

G1M2 2,86

G1M3 2,84

G2M1 3,30

G2M2 3,16

G2M3 2,74

G3M1 3,25

G3M2 3,83

G3M3 3,54

Năng suất cá thể giữa 3 phương thức gieo có sự sai 
khác, trong đó cấy hai hàng trên luống (G3) cho năng suất 
cá thể cao nhất, thấp nhất là gieo vãi (G1). Giữa các công 
thức sai khác có ý nghĩa về mặt thống kê ở độ tin cậy 95% 
(bảng 4).

Mật độ trồng khác nhau thì năng suất cá thể cũng có sự 
chênh lệch, mật độ 25 cây/m2 (M2) cho kết quả cao nhất, 
thấp nhất là mật độ 30 cây/m2(M3). Tuy nhiên, sự sai khác 
này không đáng kể. 

Năng suất cá thể giữa các tổ hợp tương đối thấp, tại 
Cam Lộ, dao động từ 3,53 (G2M3) đến 4,60 g (G3M2); 
Vĩnh Linh thấp hơn, với 2,74 (G2M3) đến 3,83 g (G3M2).

Phương thức cấy 2 hàng trên luống cho chỉ tiêu sinh 
trưởng phát triển, yếu tố cấu thành năng suất, năng suất cá 
thể tốt nhất. Do khi gieo, cây được chăm sóc, hạn chế tác 
động yếu tố ngoại cảnh. Khi cây đủ lớn tiến hành cấy sẽ 
tạo điều kiện sinh trưởng phát triển tốt.

Mật độ trồng M2 (25 cây/m2) có chỉ tiêu sinh trưởng 
phát triển, yếu tố cấu thành năng suất, năng suất cá thể tốt 
nhất, so với hai mật độ còn lại không sai khác nhiều. Về 
hiệu quả kinh tế, khi trồng với mật độ M1 số cây/đơn vị 
diện tích thấp nên năng suất thấp hơn so với mật độ trồng 
khác. Mật độ M3 khi trồng dày mức độ nhiễm và tốc độ 
lây lan sâu bệnh cao hơn so với hai mật độ còn lại. Như 
vậy tính về các chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, 
mức độ nhiễm sâu bệnh hại thì mật độ M2 (25 cây/m2) vẫn 
cho hiệu quả kinh tế cao nhất.

Tổ hợp cấy 2 hàng trên luống - mật độ 25 cây/m2 cho 
các kết quả về hình thái, nông học, sinh trưởng phát triển 
và năng suất cá thể đạt tốt nhất so với các tổ hợp còn lại.

Kết luận
Cây Diêm mạch có thể trồng ở vùng đất xám huyện 

Cam Lộ và đất cát ven biển huyện Vĩnh Linh. Cây Diêm 
mạch ở mô hình Cam Lộ có khả năng sinh trưởng phát 
triển và cho năng suất cao hơn mô hình ở huyện Vĩnh Linh.

Phương thức gieo và mật độ trồng ảnh hưởng đến sinh 
trưởng phát triển và năng suất cá thể cây Diêm mạch tại 2 
mô hình nghiên cứu ở huyện Cam Lộ và huyện Vĩnh Linh. 
Phương thức gieo cấy với mật độ 25 cây/m2 cho các kết 
quả tốt nhất.

Tại Cam Lộ, phương thức cấy 2 hàng trên luống cho 
năng suất cây cao nhất, đạt 4,33 g/cây. Mật độ trồng 25 
cây/m2 cho năng suất 4,07 g/cây. Kết hợp phương thức cấy 
2 hàng trên luống với mật độ 25 cây/m2 cho năng suất cá 
thể cao nhất, đạt 4,60 g/cây.

Tại Vĩnh Linh, phương thức cấy 2 hàng trên luống cho 
năng suất cao nhất (đạt 3,54 g/cây). Mật độ trồng 25 cây/
m2 cho năng suất 3,28 g/cây. Kết hợp phương thức cấy 2 
hàng trên luống với mật độ 25 cây/m2 cho năng suất cá thể 
cao nhất, đạt 3,83 g/cây.
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LỜI CẢM ƠN
Nghiên cứu được thực hiện bằng kinh phí của đề tài 

“Đánh giá khả năng di thực cây Quinoa (Chenopodium 
quinoa Willd) phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng thích 
ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị” 
(đề tài hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam với tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị). Nhóm tác 
giả xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn 
tiến sỹ Kathya Cordova Pozo - Điều phối viên của South 
Grou (Bolivia) đã cung cấp hạt giống Diêm mạch để tiến 
hành thí nghiệm.
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Đặt vấn đề

AHPND xuất hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 
2009, tiếp đến được ghi nhận tại Thái Lan năm 2010, 
Việt Nam năm 2011, Malaysia năm 2012 [1], Mexico 
năm 2013 [2] và gần đây nhất tại Philippine năm 2015 
[3]. AHPND gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành nuôi 
tôm công nghiệp, bệnh làm giảm 20% sản lượng tôm trên 
toàn thế giới [4]. Tác nhân gây bệnh AHPND ở tôm nuôi 
được xác định do vi khuẩn V. parahaemolyticus, V. harveyi 
và V. campbellii [5-7]. Ba chủng vi khuẩn này đều chứa 
gen pirABvp - một loại gen Toxin gây AHPND ở tôm, 
điều đó cũng chỉ ra, gen sinh độc tố gây AHPND có thể 
lan truyền theo chiều ngang giữa các loài vi khuẩn (từ V. 
parahaemolyticus  sang  V. harveyi, V. campbellii) trong 
các ao nuôi tôm. 

Nghiên cứu của Trương Thị Mỹ Hạnh và cs [8] tại vùng 
nuôi tôm tập trung ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cho thấy, 9 

chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND có 
kết quả 100% kháng với thuốc Ampicilline, 90,9% kháng 
với Neomycin, 66,7% kháng với Erythromycin và 55,6% 
kháng với Tetracycline. Đặc biệt, hiện tượng đa kháng 
được tìm thấy với 33,3% tổng số chủng kháng với 4 loại 
thuốc, kháng với 6 loại thuốc (22,2%) và kháng với 5 loại 
thuốc (11,1%) [8]. Tại Mexico, chủng V. parahaemolyticus 
gây bệnh AHPND có tỷ lệ kháng kháng sinh Tetracyclin 
cao, nghiên cứu cũng chỉ ra V. parahaemolyticus mang 
gen mã hóa kháng tetB Tetracyclin [9]. Hiện tượng vi 
khuẩn kháng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản (NTTS) 
đã và đang diễn ra trong thực tế và cũng là vấn đề nghiêm 
trọng đối với hoạt động NTTS [10], là mối nguy tiềm ẩn 
tác động đến môi trường, tăng khả năng chuyển gen kháng 
kháng sinh từ động vật thủy sản sang động vật trên cạn, 
trong đó có con người [11]. Chính vì vậy, đến nay nhiều 
loại kháng sinh và một số thuốc tổng hợp đã bị cấm sử 
dụng trong NTTS và thay vào đó những giải pháp phòng 

Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm (Polygonum chinense L.) 
đối với vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi nước lợ

Trương Thị Mỹ Hạnh1*, Phạm Thị Yến1, Phạm Thị Huyền2, Huỳnh Thị Mỹ Lệ3,
Phạm Thị Hồng Minh4, Đỗ Tiến Lâm4, Trần Thị Hoài Vân4,5, Phan Thị Vân1
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3Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
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Tóm tắt:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả diệt khuẩn của thân và lá cây thồm lồm (Polygonum chinense 
L.) đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis 
Disease - AHPND) ở tôm. Thân lá cây thồm lồm được ngâm chiết bằng dung môi ethanol. Phương pháp được áp 
dụng bao gồm thử kháng sinh đồ khuếch tán trên đĩa thạch của Kirby-Bauer và thử nghiệm trên tôm bằng hình 
thức cho ăn và ngâm với nồng độ tương ứng 25-30 g/100 kg tôm và 25-30 g/m3. Kết quả cho thấy, dịch chiết thô 
thồm lồm có hiệu quả diệt vi khuẩn V. parahaemolyticus với đường kính vòng vô khuẩn đạt 19,8-20,6 mm tương 
ứng với nồng độ sử dụng 66,7-200 µg/khoanh. Bên cạnh đó, sử dụng dịch chiết thô bổ sung vào nước nuôi tôm 
30 g/m3 tại 2 thời điểm (ngay khi công cường độc vi khuẩn V. parahaemolyticus với mật độ 105-106 cfu/ml và lần 2 
cách lần 1 là 24 h), tỷ lệ sống của tôm đạt 60% so với lô đối chứng 0%, trong khi đó phương pháp bổ sung thảo 
dược vào thức ăn (25-30 g/100 kg tôm) không có hiệu quả do tôm không bắt mồi. Kết quả đạt được là cơ sở khoa 
học để phát triển sản phẩm thuốc thảo dược có hiệu quả phòng trị bệnh AHPND theo hướng an toàn sinh học và 
thân thiện với môi trường.

Từ khóa: Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND), cây thồm lồm, hoạt tính kháng khuẩn.

Chỉ số phân loại: 4.5

*Tác giả liên hệ: Email: tmhanh@ria1.org
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và trị bệnh thân thiện với môi trường ngày càng được quan 
tâm. Các chất có nguồn gốc tự nhiên là nguồn nguyên liệu 
đã và đang được tập trung nghiên cứu trong những năm 
gần đây để sản xuất thuốc thảo dược như một giải pháp 
an toàn sinh học thay thế các thuốc hóa học tổng hợp [12].

Cây thồm lồm được xác định có thành phần chủ 
yếu là hợp chất triterpenesqualene (47,01%), và 
1,2-benzenedicarboxylic acid, mono [2-ethylhexyl] ester 
(40,30%), tất cả các hợp chất được báo cáo có hoạt tính 
kháng khuẩn, diệt côn trùng, chống oxy hóa, chống viêm 
[13]. Trong dân gian, thồm lồm được sử dụng chữa các 
bệnh lở loét, viêm da, nhiễm khuẩn... [14]. Mục tiêu của 
nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng kháng vi khuẩn 
V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND của dịch chiết thô 
thân lá cây thồm lồm.  

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu 

Mẫu thân và lá cây thồm lồm được thu tại Thái Nguyên 
vào tháng 11/2015 và được Bảo tàng thiên nhiên, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam định tên khoa học là Polygonum 
chinense L. (họ Polygonaceae).

Vi khuẩn V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND được 
lưu giữ tại Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy 
sản miền Bắc (CEDMA), Viện Nghiên cứu nuôi trồng 
thủy sản I.

Đĩa giấy thấm được vô trùng và khoanh giấy kháng 
sinh doxycyclin (30 µg) do Công ty TNHH Nam Khoa 
sản xuất.

Môi trường tối ưu của vi khuẩn V. parahaemolyticus 
là Thiosulfate Citrate Bile Salts (TCBS), đun sôi để nguội 
đến 40-500C đổ đĩa peptri sử dụng nuôi cấy vi khuẩn V. 
parahaemolyticus. Môi trường nuôi cấy cơ bản Nutrient 
Broth (NB) có bổ sung 2% NaCl, được hấp tiệt trùng ở 
1210C trong 15 phút, để nguội dùng nuôi tăng sinh vi 
khuẩn V. parahaemolyticus. Môi trường Mueller Hinton 
Agar (MA) bổ sung 2% NaCl, được hấp tiệt trùng ở 1210C 
trong 15 phút, để nguội đến 40-500C, đổ vào đĩa peptri 
(đường kính 10 cm) với độ dày của MA từ 3 đến 5 mm, 
được sử dụng để kiểm tra tính diệt khuẩn của dịch chiết 
thân lá thồm lồm.

Tôm thẻ chân trắng sử dụng trong thí nghiệm có trọng 
lượng 3-5 g/con, có kích thước đồng đều, phản xạ nhanh, 
ruột đầy thức ăn, có kết quả âm tính với vi rút gây bệnh 
đốm trắng, đầu vàng, taura và âm tính với vi khuẩn gây 
bệnh AHPND.

Antibacterial effect of Polygonum 
chinense L. extract on pathogen 

bacteria of acute hepatopancreatic 
necrosis disease in brackish shrimps

Thi My Hanh Truong1*, Thi Yen Pham1, 
Thi Huyen Pham2, Thi My Le Huynh3,
Thi Hong Minh Pham4, Tien Lam Do4, 
Thi Hoai Van Tran4,5, Thi Van Phan1

1Research Institute for Aquaculture No1
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3Vietnam National University of Agriculture
4Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology 

5Graduate Univercity of Science and Technology (GUST), Vietnam Academy of Science and Technology 
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Abtract:

The study was conducted to evaluate the bactericidal 
effect of Polygonum chinense L. on the bacterial 
strain (Vibrio parahaemolyticus) causing acute 
hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in 
shrimps. The trunks and leaves of P. chinense L. trees 
were extracted by soaking in ethanol. Methods applied 
included: Kirby-Bauer disk diffusion susceptibility 
testing and tests on shrimps by feeding with the diet 
of 25-30 g/100 kg of shrimps and soaking with the 
concentration of 25-30 g/m3. The results showed that 
crude extracts of P. chinense L. had anti-bacterial 
effects on V. parahaemolyticus with the inhibition zone 
diameter of 19.8-20.6 mm at the concentration of 66.7-
200 μg/disc. In addition, using crude extracts added 
to water at the ratio of 30 g/m3 at 2 times (when the 
pathogenesis at the V. parahaemolyticus bacteria density 
of 105-106 cfu/ml and after 24 h), the survival rate was 
60% compared with the control group 0%, while the 
method of herbal supplements to foods (25-30 g/100 kg 
of shrimps) was not effective because shrimps could 
not catch bait. The result achieved is a scientific basis 
for the development of herbal medicinal products to be 
effective in the prevention and treatment of AHPND 
towards biosafety and environmental friendliness.

Keywords: Acute hepatopancreatic necrosis disease 
(AHPND), Antibacterial activity, Polygonum chinense L..

Classification number: 4.5



2159(6) 6.2017

Khoa học Nông nghiệp

Bể composit cỡ nhỏ (300 lít), muối biển nhân tạo.

Phương pháp nghiên cứu

Thu dịch chiết thô thân lá thồm lồm: Mẫu cây được để 
nơi thoáng mát, sau đó sấy khô ở nhiệt độ 40-50oC đến 
khối lượng không đổi. Nghiền nhỏ mẫu và ngâm chiết 5 
lần với dung môi ethanol ở nhiệt độ thường. Các dịch chiết 
thu được đem dồn lại và cất kiệt dung môi dưới áp suất 
giảm, nhiệt độ < 50oC để thu được cặn chiết thô ethanol.

Pha dịch chiết thô thân lá thồm lồm: Dịch chiết thô thân 
lá thồm lồm được pha trong dung dịch DMSO (Dimethyl 
Sulfoxide) đạt nồng độ dung dịch 22,2; 40; 66,7 và 200 
µg/µl.

Chuẩn bị nguồn vật liệu vi khuẩn gây bệnh AHPND: 
Chủng vi khuẩn thuần V. parahaemolyticus lấy từ tủ lưu 
mẫu -80oC tại CEDMA, được cấy ria trên đĩa thạch TCBS 
ủ trong tủ ấm 29oC/24 h, để chọn khuẩn lạc đơn điển hình. 
Khuẩn lạc đơn được nuôi cấy lắc trong bình tam giác với 
môi trường NB có bổ sung 2% NaCl đặt vào tủ ấm lắc 
ở 29oC, tốc độ lắc 200 vòng/phút trong 15 h thu dịch vi 
khuẩn. 

Xác định mật độ vi khuẩn: Mật độ vi khuẩn sau khi 
nuôi cấy trong môi trường NB được xác định theo phương 
pháp đo mật độ quang (OD) ở bước sóng l = 600 nm. Mật 
độ vi khuẩn sử dụng để thử kháng sinh đồ là 108 cfu/ml.

Thí nghiệm đánh giá tác dụng diệt khuẩn của chiết 
xuất thảo dược: Tác dụng diệt khuẩn của các dịch chiết 
được kiểm tra bằng phương pháp kháng sinh đồ khuếch 
tán trên đĩa thạch của Kirby-Bauer. Các thao tác được thực 
hiện trong tủ cấy vi sinh Class II. Khi mật độ vi khuẩn 
đạt 108 cfu/ml, dùng micropipet hút 100 µl canh khuẩn 
nhỏ vào giữa đĩa thạch MH (Meuler - Hilton), dùng que 
thủy tinh trang đều, sau 10-15 phút, trên mặt đĩa thạch 
được đặt các đĩa giấy vô trùng có thấm 20 µl dịch chiết 
thảo dược cùng với đĩa giấy tẩm kháng sinh Doxycylin 
(đối chứng là đĩa giấy vô trùng thấm 20 µl DMSO). Đĩa 
thạch được đặt trong tủ ấm 29oC/24 h, đọc kết quả bằng 
cách đo đường kính vòng vô khuẩn, rồi tính số bình quân. 
Trong thí nghiệm, đĩa kháng sinh Doxycylin (30 µg) được 
sử dụng như đối chứng (Đ/C) dương và đĩa giấy vô trùng 
thấm DMSO được sử dụng như Đ/C âm.

Thí nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết thô thân 
lá thồm lồm đối với tôm gây nhiễm vi khuẩn gây bệnh 
AHPND được mô tả chi tiết trong bảng 1.

Phân tích tác nhân gây bệnh AHPND ở tôm thẻ 
chân trắng bằng kỹ thuật PCR: Phân tích sử dụng cặp 
mồi AP3 (F: ATGAGTAACAATAAAACATGAAAC; 
R: GTGGTAATATTGTACAGAA) được công bố bởi 
Sirikharin và cs (2014). Cặp mồi AP3 đã khuyếch đại đoạn 
gen 336 bp của gen Toxin gây hoại tử gan tụy cấp ở tôm, 
chu kỳ nhiệt của phản ứng PCR được áp dụng như sau: 
95oC (5 phút), [35 chu kỳ (94oC trong 1 phút, 53oC trong 
30 giây và 72oC trong 40 giây)], 72oC (5 phút) và 4oC (∞). 
Sản phẩm PCR được điện di trên thạch agarose 1% trong 
dung dịch 1X TAE và đọc kết quả dưới đèn UV.

Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2010 và 
phần mềm trực tuyến Graphpad (http://graphpad.com/
quickcalcs/contingency1.cfm).

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Tác dụng diệt khuẩn của dịch chiết thân lá thồm lồm 
đối với vi khuẩn gây bệnh AHPND

Hiệu quả diệt khuẩn của dịch chiết thô thân lá thồm 
lồm đối với V. parahaemolyticus gây bệnh AHPND ở tôm 
được thể hiện ở bảng 2. Kết quả cho thấy, cặn chiết thô 
thu được từ thân lá cây thồm lồm (sau khi xử lý ngâm 
chiết bằng dung môi ethanol) có hiệu quả diệt vi khuẩn 
gây bệnh AHPND ở tôm nuôi với đường kính vòng vô 
khuẩn dao động trong khoảng 19,8-20,6 cm khi sử dụng 
dịch chiết thô với lượng 66,7-200 µg, kết quả này tương 
đương với thuốc kháng sinh Doxycyclin (30 µg). Tính diệt 

Công thức 1 Công thức 2
Đ/C âm

Thí 
nghiệm 1

Thí 
nghiệm 2

Đ/C 
dương

Thí 
nghiệm 3

Thí 
nghiệm 4

Đ/C 
dương

Chất bổ sung Dịch chiết thô thồm lồm

Thức ăn 
thường. 

Không có chất 
bổ sung

Dịch chiết thô thồm lồm

Thức ăn 
thường. 

Không có 
chất bổ 

sung

Không có bất 
kỳ tác động 
nào của dịch 
chiết thô 
thảo dược 
và vi khuẩn. 
Tôm nuôi 
bình thường

Liều sử dụng 25 g/100 kg 
tôm

30 g/100 kg 
tôm 25 g/m3 30 g/m3

Cách dùng
Cho tôm ăn thức ăn bổ sung 

thảo dược trong 7 ngày 
liên tục

Bổ sung dịch chiết thô thảo 
dược vào 2 lần, lần 1 - cùng 
lúc với công cường độc V. 
parahaemolyticus và lần 
2 - cách lần 1 là 24 h  

Thời gian công 
cường độc V. 
parahaemolyticus

Ngày thứ 8 Ngày thứ 1

Mật độ V. 
parahaemolyticus 
công cường độc 
(cfu/ml)

105-106 105-106

Các bể thí nghiệm được bố trí lặp lại 2 lần và được theo dõi ghi chép số tôm chết tích lũy theo thời gian và tái 
phân tích tác nhân vi khuẩn gây bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR

Bảng 1. Thí nghiệm đánh giá hiệu quả dịch chiết thô thân 
lá cây thồm lồm.
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khuẩn của sản phẩm dịch chiết thô thồm lồm giảm dần khi 
sử dụng nồng độ 40 µg và 22,2 µg/khoanh, tương ứng có 
đường kính vòng vô khuẩn đạt lần lượt 15,3 và 0 mm.

Ghi chú: a, b, c trên cùng một hàng chỉ sự khác nhau có ý 
nghĩa về mặt thống kê p < 0,05.

Tác dụng thử nghiệm ở tôm trong quy mô phòng thí 
nghiệm

Ở lô 1, thí nghiệm bố trí đưa thảo dược vào cơ thể 
tôm bằng hình thức cho ăn. Kết quả thí nghiệm chỉ rõ, 
tôm có dấu hiệu chết bắt đầu ở ngày thứ 3 ở thí nghiệm 
1 và 2 tương ứng bổ sung 25 g và 30 g/100 kg tôm. Tỷ lệ 
chết tăng dần từ 7,5 đến 47,5% (25 g/100 kg tôm) và 5 
đến 55% (30 g/100 kg tôm) theo thời gian từ ngày thứ 3 
đến ngày thứ 7 của quá trình cho tôm ăn thức ăn có trộn 
dịch chiết thô thân lá thồm lồm (hình 1). Sau 1 ngày công 
cường độc V. parahaemolyticus, tôm được cho ăn thức ăn 
chứa thảo dược chết với tỷ lệ lên đến 100%, trong khi đó 
lô Đ/C dương có tỷ lệ chết 100% ở ngày thứ 3 sau khi gây 
nhiễm và lô Đ/C âm tỷ lệ chết 0% đến ngày nuôi thứ 14 
(hình 1). Bên cạnh đó, mẫu tôm thí nghiệm được phân tích 
AHPND bằng PCR với cặp mồi AP3 cho thấy, sau 1 ngày 
gây nhiễm bể cho ăn thảo dược và Đ/C dương, kết quả có 
100% kết quả dương tính (bảng 3).

Hình 1. Tỷ lệ chết cộng dồn (%) của tôm khi cho ăn dịch 
chiết thô thân lá thồm lồm.

Đối với lô thí nghiệm sử dụng dịch chiết thô thảo dược 
bổ sung vào nước nuôi cùng thời điểm với công cường 

độc vi khuẩn gây bệnh AHPND và bổ sung thảo dược lặp 
lại lần 2 sau 24 h, kết quả cho thấy tỷ lệ tôm chết 100% ở 
ngày thứ 3 và ngày thứ 5 lần lượt ở bể Đ/C dương và bể 
sử dụng thảo dược hàm lượng 25 g/m3, trong khi đó ở hàm 
lượng 30 g/m3 tỷ lệ chết cộng dồn là 40% sau 21 ngày ở 
thí nghiệm (hình 2). Kết quả phân tích AHPND trong quá 
trình thí nghiệm cho thấy, sau khi gây nhiễm và bổ sung 
thảo dược vào nước nuôi 1 ngày tỷ lệ mẫu nhiễm vi khuẩn 
gây bệnh AHPND lần lượt là 33,3; 66,7 và 100% tương 
ứng ở lô 25, 30 g/m3 và Đ/C dương (bảng 3). Đến ngày 
thứ 3, tỷ lệ (%) mẫu nhiễm vi khuẩn gây bệnh AHPND đã 
giảm xuống 0% ở lô sử dụng thảo dược thô 30 g/m3, trong 
khi đó 2 lô còn lại tỷ lệ % vẫn giữ nguyên ở ngày thứ 3 
của thí nghiệm. 

Hình 2. Tỷ lệ chết cộng dồn (%) của tôm thẻ chân trắng 
khi sử dụng dịch chiết thô bổ sung vào nước có tác nhân 
gây bệnh V. parahaemolyticus.

Thảo luận 

Thồm lồm là cây thuốc dân gian được sử dụng phổ 
biến, đặc biệt ở Trung Quốc và Ấn Độ, tác dụng chính 
được nghiên cứu và ứng dụng là chống tiêu chảy, viêm 
loét dạ dày và bảo vệ chống tổn thương ở gan [13, 15, 16]. 
Trong NTTS nói riêng, thồm lồm đã được xác định có hiệu 
quả kháng khuẩn và nấm, đặc biệt loại thảo dược này có 

Bảng 2. Tác dụng diệt V. parahaemolyticus gây bệnh 
AHPND của dịch chiết thân lá thồm lồm.

Bảng 3. Tỷ lệ (%) mẫu dương tính với tác nhân gây bệnh 
AHPND trong quá trình thí nghiệm.

Đường kính vòng vô khuẩn (mm)

Nồng độ dịch chiết thô thân lá thồm lồm
(µg/20 µl/khoanh) Giấy tẩm kháng sinh 

(Doxycylin 30 µg/khoanh)
DMSO 

(Đ/C âm)
22,2 40 66,7 200

0a 15,3±0,16b 19,8±0,45c 20,6±0,41c 21,8±1,8c 0a

TT
Ngày 

thí 
nghiệm

Tỷ lệ (%) mẫu dương tính với tác nhân gây bệnh AHPND

Cho ăn Ngâm
Đ/C 
âm25 g/100 kg 

tôm
30 g/100 kg 

tôm
Đ/C 

dương 25 g/m3 30 g/m3 Đ/C 
dương

1 2(*) # # # 66,7 33,3 100 #

2 3 # # # 66,7 0 100 0

3 9 100 100 100 # # # 0

4 21 Kết thúc thí nghiệm ngày thứ 14 # 0 # 0

Ghi chú: #: Không thu mẫu phân tích. Số mẫu mỗi lần phân 
tích n = 3; *: Thu mẫu trước khi bổ sung thảo dược lần 2.
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phổ diệt khuẩn rộng đối với cả vi khuẩn gram dương và 
gram âm (V. parahaemolyticus) khi đạt đường kính vòng 
vô khuẩn tương ứng 18,0 (Staphylococcus aureus) và 22,3 
mm (Bacillus subtilis), với hàm lượng 100 µg/khoanh giấy 
[17]. Kết quả nghiên cứu này minh chứng thêm việc thồm 
lồm có tính mẫn cảm cao với vi khuẩn gram âm khi đạt 
đường kính vòng vô khuẩn 19,8-20,6 mm (nồng độ 66,7-
200 µg/khoanh) (bảng 2), đồng thời kết quả này không có 
sự khác biệt ý nghĩa (p > 0,05) đối với Doxycycline (30 
µg). Hiện nay, Doxycycline là một trong số ít loại thuốc 
kháng sinh được phép sử dụng trong NTTS ở Việt Nam. 
Khi nghiên cứu dịch chiết thô thảo dược đối với riêng 
chủng vi khuẩn gây bệnh AHPND, một số kết quả được 
chỉ ra: Đối với hạt sim và lá sim (30 µg/µl) đường kính 
vòng vô khuẩn đạt 13,33 và 18,0 mm, trong khi đó lá ổi và 
lá trầu không (75 µg/µl) có đường kính đường vô khuẩn 
đạt lần lượt 18,3 và 16,3 mm [18, 19], như vậy rõ ràng 
dịch chiết thô thồm lồm (với liều 10 µg/µl có đường kính 
vòng vô khuẩn 20,6 mm) có tính diệt khuẩn cao hơn so với 
4 loại thảo dược (hạt sim, lá sim, lá ổi và lá trầu không) đã 
được nghiên cứu trước đây.  

Sau khi có kết quả lập kháng sinh đồ đối với dịch chiết 
thô thồm lồm, thí nghiệm trên tôm nuôi được triển khai 
bằng hình thức cho ăn và ngâm trong quy mô phòng thí 
nghiệm. Đối với hình thức cho ăn, hiện tượng tôm chết bắt 
đầu ở ngày thứ 3, tỷ lệ tôm chết tăng dần theo thời gian từ 
ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, tỷ lệ chết không có sự khai khác 
ý nghĩa (p > 0,05) giữa nồng độ 25 và 30 g/100 kg tôm. 
Một số biểu hiện của tôm trong bể cho ăn thảo dược được 
ghi nhận như sau: Số tôm chết trong ruột không có thức 
ăn, một số tôm lột xác đã bị các cá thể tôm cùng đàn ăn 
thịt. Sau mỗi ngày trước khi ăn, đáy bể được xi phông thu 
được nhiều thức ăn thừa. Trong khi đó ở lô Đ/C dương và 
âm, ruột tôm đầy thức ăn, tôm phản xạ nhanh, đồng thời xi 
phông đáy bể không có thức ăn, chỉ có phân tôm. Sau khi 
công cường độc, tôm được cho ăn thức ăn chứa thảo dược 
chết (100%) sau 1 ngày, trong khi đó lô Đ/C dương chết 
(100%) ở ngày thứ 3. Qua đây nhận thấy, tôm không ăn 
mồi do dịch chiết thô thồm lồm có trong thức ăn, tôm chết 
do đói/ăn thịt lẫn nhau ở thời gian trước khi công cường 
độc, ngay sau khi công cường độc tôm chết nhanh hơn do 
chịu thêm ảnh hưởng của độc tố V. parahaemolyticus. 

Ở lô thí nghiệm dịch chiết thô bổ sung vào nước tại 2 
thời điểm (ngay khi công cường độc vi khuẩn và sau 24 h) 
với nồng độ sử dụng 25-30 g/m3 là hoàn toàn an toàn cho 
tôm nuôi [15]. Trong quá trình thí nghiệm, tôm được tái 

phân tích vi khuẩn gây bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR 
sau 1 ngày gây nhiễm, kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu dương 
tính với vi khuẩn gây bệnh AHPND đạt 33,3-100% (bảng 
3). Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lai và cs 
[20] khi nhóm tác giả cho rằng, với hình thức gây nhiễm 
là ngâm tôm trong nước với mật độ V. parahaemolyticus 
106 cfu/ml, sau 6 giờ gây nhiễm tôm có kết quả dương 
tính với bệnh AHPND bằng kỹ thuật PCR. Đặc biệt, bằng 
kỹ thuật mô bệnh học đã xác định rõ biến đổi đặc trưng 
cơ bản của bệnh AHPND như các tế bào gan có nhân lớn 
bất thường và sự bong tróc tế bào [20]. Sở dĩ ở nghiệm 
thức bổ sung thảo dược 25-30 g/m3, tỷ lệ mẫu dương tính 
AHPND lần lượt tương ứng 66,7 và 33,3% thấp hơn so 
với lô Đ/C dương (100%), nguyên nhân do dịch chiết thô 
thảo dược đã diệt, ức chế vi khuẩn phát triển, mật độ vi 
khuẩn trong nước không đạt mức 105-106 cfu/ml. Vậy, với 
nồng độ dịch chiết thô thồm lồm 30 g/m3 bổ sung vào 
nước 2 lần đã có ý nghĩa quan trọng nâng cao tỷ lệ sống 
của tôm ở điều kiện tôm sống trong môi trường chứa tác 
nhân gây bệnh AHPND với mật độ 105-106 cfu/ml, tỷ lệ 
sống cộng dồn đến 21 ngày thí nghiệm là 60%, trong khi 
đó lô Đ/C dương tỷ lệ sống 0% ở ngày thứ 3 (hình 2), hơn 
nữa, ở ngày cuối thí nghiệm tôm có kết quả âm tính với vi 
khuẩn gây bệnh  AHPND.

Kết luận

Dịch chiết thô ethanol thu được từ thân lá cây thồm 
lồm có hiệu quả diệt vi khuẩn V. parahaemolyticus gây 
bệnh AHPND với đường kính vòng vô khuẩn đạt 19,8-
20,6 mm khi sử dụng nồng độ 66,7-200 µg/khoanh/20 µl.

Trong quy mô phòng thí nghiệm, sử dụng liều ngâm 30 
g/m3, bổ sung vào 2 thời điểm (lần 1, bắt đầu công cường 
độc vi khuẩn với mật độ 105-106 cfu/ml và lần 2 cách lần 1 
là 24 h) có hiệu quả nâng cao tỷ lệ sống 60% so với lô Đ/C 
dương 0%. Trong khi đó, phương pháp trộn dịch chiết thô 
vào thức ăn không có hiệu quả do tôm nuôi không ăn mồi.  

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được tài trợ bởi đề tài “Nghiên cứu sản 
xuất và ứng dụng chế phẩm từ các hoạt chất thuộc lớp 
chất triterpenoit, diterpenoit và polyphenol có nguồn gốc 
tự nhiên thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh AHPND 
trên tôm nuôi ở Việt Nam”. Nhóm tác giả xin chân thành 
cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
đề tài này.
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Mở đầu

Hiện tượng thiếu lân (P) do khả năng cố định P của 
đất, bởi sắt, nhôm trong đất phèn, đất acid với biểu hiện 
chung là hàm lượng P dễ tiêu và P tổng số quá thấp trong 
đất. Từ năm 2010 đến nay, Viện Lúa quốc tế (IRRI) đã và 
đang triển khai chương trình hợp tác với quy mô rộng để 
khai thác thành công gen PSTol-1 (chống chịu sự đói P 
của cây lúa).

Sự khác biệt có ý nghĩa giữa các giống lúa chống chịu 
hay không chống chịu với điều kiện thiếu P đã được ghi 
nhận với hai dạng hình khác nhau: (1) Giống chống chịu 
điều kiện hàm lượng P trong đất bị cố định khá lớn bởi môi 
trường đất, nhờ khả năng hấp thu P rất mạnh của cây lúa; 
(2) Giống chống chịu điều kiện hàm lượng P trong đất rất 
thấp do khả năng của cây tự điều tiết khi đói P. Trong cây 
lúa dạng hình cải tiến, năng suất cao, sự thiếu P thể hiện 
các yếu tố hạn chế rất nghiêm trọng cho sự tăng trưởng, 
đặc biệt trong vụ hè thu. Hiện tượng phổ biến là giảm khả 
năng đẻ nhánh, kéo dài thời gian tăng tưởng và năng suất 
thấp.

Mục tiêu của nghiên cứu này là chọn tạo được giống 
lúa cao sản có khả năng chống chịu tốt với điều kiện thiếu 
P trên đất phèn trồng lúa bằng sự kết hợp giữa chỉ thị phân 
tử SSR và phương pháp chọn giống truyền thống.

Tổng quan nghiên cứu

Thiếu P trong đất canh tác là vấn đề có tính chất toàn 
cầu, ảnh hưởng đến 50% diện tích đất canh tác lúa [1]. 
Hàm lượng P trong đất thấp có thể do nguồn P trong vật 
chất cấu tạo đất thấp, hoặc pH thấp, đất chua; hoặc có hoạt 
động cố định P trong đất xảy ra mạnh mẽ do tương tác với 
nhiều nguyên tố khác [2].

Gen Pup-1 đã được xác định từ giống lúa Kasalath [1] 
và các dòng gần như đẳng gen NILs (near isogenic lines) 
mang QTL này cho thấy Pup-1 có liên quan đến năng suất 
cao khi so sánh với dòng mẹ tái tục Nipponbare [3]. Giải 
trình tự vùng gen đích trong giống lúa Kasalath cho thấy 
đây là một locus cực kỳ phức tạp (complex locus), bao 
gồm sự có mặt của đoạn InDel giàu tính chất transposon 
có kích thước phân tử khoảng 90 kb mà nó không có trong 
genome của giống Nipponbare [4].

Gen mã hóa protein có cơ chế chức năng chống chịu 
sự đói P thuộc họ kinase đã được phân lập - gen có tên là 
OsPSTOL1 [5].

Các chỉ thị phân tử chuyên biệt với gen Pup1 đã được 
người ta phát triển nhằm tiếp cận với phương pháp Pup-1 
haplotype trong những giống lúa có sự đa dạng khác nhau, 
và nhằm cải thiện sự chống chịu thiếu P có hiệu quả của 

Cải tiến giống lúa chống chịu thiếu lân thông qua 
phương pháp chọn giống truyền thống và chỉ thị phân tử 

Bùi Chí Bửu1*, Nguyễn Lương Minh1, Phạm Thị Bé Tư2,
Nguyễn Trọng Phước2, Nguyễn Bảo Toàn2, Nguyễn Thị Lang2

1Viện Khoa kọc kỹ thuật nông nghiệp miền Nam
2Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày nhận bài 6/3/2017; ngày chuyển phản biện 8/3/2017; ngày nhận phản biện 28/3/2017; ngày chấp nhận đăng 31/3/2017

Tóm tắt:

Chọn tạo giống lúa cao sản có khả năng chống chịu thiếu lân (P) là yêu cầu cấp thiết ở vùng canh tác lúa trên đất 
phèn. Giống AS996 là nguồn cho gen chống chịu thiếu P được ghi nhận. Quần thể F2

 và RIL7 của cặp lai OM2395/
AS996, OM2717/AS996 được phân tích QTL với 126 chỉ thị SSR đa hình. Tính trạng có liên quan đến hiện tượng 
chống chịu thiếu P là khả năng đẻ nhánh tương đối (RTA), khối lượng khô tương đối của thân (RSDW), khối 
lượng khô tương đối của rễ (RRDW), chiều dài tương đối của thân (RSL), chiều dài tương đối của rễ (RRL). Có 
5 nhiễm sắc thể (NST) cần được ghi nhận có sự hiện diện của những QTL giả định, đó là NST số 1, 2, 5, 9 và 12, 
trong đó NST 12 quan trọng nhất với loci mục tiêu có gen Pup-1 (P-uptake số 1) hoặc PSTol.

Từ khóa: Chọn giống nhờ chỉ thị phân tử, gen PSTol, gen Pup-1, khả năng đẻ nhánh tương đối, lúa chống chịu 
thiếu P, QTL.

Chỉ số phân loại: 4.6
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những giống lúa ở châu Á [6].

Nghiên cứu của Bùi Chí Bửu và cs (2005) [7] cho thấy, 
khả năng đẻ nhánh được xem như tiêu chuẩn chọn lọc rõ 
nhất được điều khiển bởi hoạt động của gen không cộng 
tính (non-additive).

Giá trị dự đoán hoạt động của gen cộng tính được tính 
theo hệ số di truyền H2 và công thức 2σ2gca/(2σ2gca + 
σ2sca) cho thấy xu thế hoạt động của gen không cộng tính 
mạnh hơn gen cộng đối với các tính trạng có liên quan đến 

chống chịu thiếu P, ngoại trừ thời gian sinh trưởng [8].

Chỉ thị RM235 và RM247 trên NST 12 được sử dụng 
để chọn dòng lúa chống chịu thiếu P, trên quần thể hồi giao 
giữa AS996 và OM2395 [8].

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

200 mẫu giống lúa mùa địa phương và 36 mẫu quần 
thể lúa hoang Oryza rufipogon tại ngân hàng gen của Viện 
Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Quần thể F2
 và RIL F7 của cặp lai OM2395/AS996, 

OM2717/AS996, IR20 là đối chứng chống chịu và IR36 
là đối chứng nhiễm.

Hai tổ hợp lai: OMCS 2000 x IR64 Pup1 và OM1490 
x AS996. Quần thể con lai F2 được khảo sát cùng với bố 
mẹ và giống đối chứng.

Đánh giá kiểu hình thông qua 2 phương pháp: (1) 
Trong phòng thí nghiệm với môi trường Yoshida bổ sung 
0,5 ppm P và Yoshida + 10 ppm P; (2) Trên đồng ruộng 
với nghiệm thức có bón P và không bón P, nền đất trắng 
sau 8 vụ không bón bất cứ loại phân nào theo kiểu lô phụ, 
3 lần lặp lại (với 2 yếu tố: Phân P và giống lúa).

Điện di trên agarose gel (0,9%) với dung dịch 1X TAE. 
Phân tích PCR với 126 chỉ thị SSR đa hình; sử dụng nguồn 
chỉ thị trên lục lạp là 12 SSR + 8 Indel phục vụ phân tích 
lúa hoang Oryza rufipogon.

Chỉ tiêu đẻ nhánh tương đối RT% (relative tiller %) là 
tỷ số giữa số chồi đẻ nhánh tích cực của lô không bón P so 
sánh với lô có bón P theo IRRI.

RT% Thang điểm SES Hiệu quả đáp ứng với P

80-100 1 Cao

60-79 3 Hiệu quả

40-59 5 Trung bình

20-39 7 Không hiệu quả

0-19 9 Rất không hiệu quả

Kết quả và thảo luận

Đánh giá kiểu hình

Sự biến động trên quần thể F2 được đánh giá trên 8 
tính trạng nông học của 3 tổ hợp lai OM2717/AS996, 
OM2395/AS996 và K47/OM4495 đã được phân tích. Số 
bông/bụi và khối lượng sinh khối của các tổ hợp lai đều có 
ý nghĩa. Để thiết lập bản đồ di truyền tính trạng chống chịu 
thiếu P, 4 tính trạng liên quan đã được phân tích là: chiều 
dài rễ và thân, khối lượng khô của rễ và thân, trong điều 
kiện thiếu P và có P, từ đó suy ra giá trị tương đối theo tỷ 
lệ (%) (bảng 1). 
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Abstract:

High-yielding rice genotypes with phosphorous (P) 
deficiency tolerance have been a key demand in the 
rice production on acid sulfate soils. A derivative line 
namely AS996 from Oryza rufipogon is the donor of 
P-deficiency tolerance in the study. Populations of F2

 

and RIL7 from the crosses viz. OM2395/AS996 and 
OM2717/AS996 were tested to analyse QTLs through 
126 polymorphic SSRs. Agronomical traits related to 
P-deficiency tolerance could be concluded as relative 
tillering ability (RTA), relative shoot dry weight 
(RSDW), relative root dry weight (RRDW), relative 
shoot length (RSL), and relative root length (RRL). 
The putative QTLs were identified on the chromosomes 
1, 2, 5, 9, and 12. Among them, the chromosome 12 
was considered the most important one because of the 
presence by Pup-1 or/and PSTol loci.

Keywords: Marker-assisted selection, P-deficiency 
tolerance, PSTol gene, Pup-1 gene, QTL, relative 
tillering ability. 
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Bảng 1. Giá trị trung bình của 8 tính trạng liên quan đến 
chống chịu thiếu P của con lai F2 thuộc 3 tổ hợp lai.

OM2717/AS996
Khối Thế hệ

-P +P -P +P

Chiều cao 120,55ns 182,82* 36,37ns 35,36ns

Số bông/bụi   15,62** 15,266* 9,46* 4,657ns

Dài bông      0,87ns  0,75* 0,95* 0,79ns

Hạt chắc/bông 611,66* 576,42* 225,47ns 134,55ns

% hạt lép  17,66*** 9,80** 38,16ns 10,72ns

Khối lượng 1.000 hạt    21,26**    21,25* 17,88ns 20,72ns

Sinh khối 226,25**   221,82 238,95ns 221,17ns

Năng suất    1,21ns   1,84 1,99ns 1,18ns

OM2395/AS996
Khối Thế hệ

-P +P -P +P

Chiều cao 27,48ns 25,26ns 55,80ns 38,99ns

Số bông/bụi 4,86** 5,60ns   3,58ns 10,00ns

Dài bông 0,15ns 0,62ns   0,40* 0,68ns

Hạt chắc/bông 117,42ns 118,28ns 114,79ns 115,42*

% hạt lép  26,02ns 28,68* 37,75ns 39,11ns

Khối lượng 1.000 hạt 21,064ns 29,88* 26,78ns 21,77ns

Sinh khối 53,03* 5,11* 59,78ns 2,44*

Năng suất 4,04** 4,80ns 3,37ns 3,56*

K47/OM4495
Khối Thế hệ

-P +P -P +P

Chiều cao 31,42ns 25,35 18,79ns 20,46ns

Số bông/bụi 22,46* 7,62 5,03ns 4,06ns

Dài bông 0,68ns 0,08 0,92ns 1,02ns

Hạt chắc/bông 130,48ns 123,48 78,59ns 79, 68ns

% hạt lép  17,15ns 19,62 17,51ns 23,61ns

Khối  lượng 1.000 hạt 127,55* 113,58 114,88ns 112,31ns

Sinh khối 96,52* 6,63* 29,14 1,68*

Năng suất 5,33ns 4,36 4,45ns 11,9*

* và **: khác biệt có ý nghĩa mức độ 0,05 và 0,01; ns: 
không ý nghĩa thống kê;  +P: có P; -P: không P.

Phương sai kiểu gen và phương sai kiểu hình trên cả 2 
nghiệm thức bón và không bón P được thu thập. Hệ số di 
truyền theo nghĩa rộng (H2

BS) của OM2717/AS996 trong 
hầu hết các tính trạng đều thấp.   

Trong tổ hợp OM2395/AS996, H2
BS của hầu hết các 

tính trạng mục tiêu cũng thấp, chứng tỏ ảnh hưởng của 
môi trường khá lớn (bảng 2).

Bảng 2. phương sai kiểu gen, phương sai kiểu hình và hệ 
số di truyền của các tính trạng nông học trong quần thể 
F2 của OM2717/AS996 và OM2395/AS996.

Trung bình Phương sai 
kiểu gen

Phương sai 
kiểu hình

H2
BS

-P +P -P +P -P +P -P +P

OM2717/AS996

Chiều cao (cm) 91,16* 91,22* 7,89** 10,61 52,16** 58,99 0,151 0,17

Số bông/bụi 9,51* 10,13* 1,87* 0,58 5,71** 3,48 0,328 0,16

Dài bông (cm) 20,33 20,88 0,16 0,13 0,625 1,069 0,261 0,13

Hạt chắc/bông 96,0** 96,44** 0,32 32,70 224,82** 199,95 0,001 0,16

% hạt lép/bông 16,51* 12,86* 2,212** 4,92 34,23** 20,13 0,064 0,24

Khối lượng 1.000 hạt (g) 24,25* 25,33* 0,275 0,12 8.432** 10,98 0,032 0,01

Sinh khối (g) 20,49* 24,28* 4,897** 0,08 29,162** 1,35 0,167 0,05

Năng suất (g/bụi) 23,88* 24,28* 0,162 0,.08 2,317** 1,35 0,070 0,05

OM2395/AS996 

Chiều cao (cm) 90,15 94,2 6,68** 6,13 201,16** 26,73 0,033 0,23

Số bông/bụi 8,4 9,66 0,01 0,27 5,21** 10,54 0,002 0,02

Dài bông (cm) 21,04 21,08 0,007 0,18 0,942 1,057 0,008 0,17

Hạt chắc/bông 97,44* 100,17* 0,32 6,78 18,16** 1,70 0,017 0,03

% hạt lép/bông 17,84* 16,97* 1,229* 4,01 12,42** 31,08 0,098 0,13

Khối lượng hạt/bụi (g) 17,22* 17,87* 0,271 5,002** 2,68 16,40 0,054 0,16

Năng suất (g/bụi) 20,40* 24,24* 2,36* 24,42** 0,99 0,17 0,96 0,97

Tóm lại, các tính trạng mục tiêu của 2 tổ hợp lai này 
đều biểu hiện mức biến động do ảnh hưởng môi trường 
khác nhau (có bón P và không bón P). Ngoại trừ năng suất 
và sinh khối trên tổ hợp OM2395/AS996. Hình 1 cho thấy 
phân bố chuẩn của 3 tính trạng có liên quan đến chống 
chịu thiếu P. Kết quả như vậy cho phép tiếp tục phân tích 
QTL. 

Hình 1. phân bố chuẩn trong con lai F2 của OM2395/
AS996 đối với tính trạng chỉ số tương đối của RTA, khối 
lượng khô chồi thân (SDW) và khối lượng khô rễ (RDW) 
cho phép thực hiện phân tích QTL.

Bảng 3. khả năng hấp thu P và các thông số của quần thể 
RIL7 thuộc tổ hợp lai OM2395/AS996.

Thông 
số

Đơn 
vị

Quần thể RIL7 Chọn lọc kiểu gen Bố Mẹ

Trung 
bình SD Khoảng 

biến thiên Kháng Nhiễm AS996 OM2395

RTA %   90,5 14,5 45-90 100,0 60,0   98,2   45,0

RSDW %   55,2 13,2 35-89  70,2 45,2   60,9   37,5

RRDW % 112,0 25,6 56-210 132,1 89,6 135,6 100,5

SD: độ lệch chuẩn.
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Bảng 3 cung cấp số liệu trung bình của con lai RIL7 
của 3 tính trạng có liên quan đến chống chịu thiếu P. 
Giá trị RTA, RSDW và RRDW không tỏ ra vượt trội 
(transgressive) so với giống cho AS996. 

Đánh giá kiểu gen

Bảng 4. Phân tích QTL tính trạng chiều dài chồi thân 
thông qua chỉ thị phân tử đơn (single marker) với 218 
dòng RIL7 của quần thể con lai thuộc OM1490/AS996.

Chỉ thị NST Kiểu gen Alen trung bình F P R2 (%) DPE

RM306 1 A
B 16,50±0,44 5,80 0,001 11,21 B

RM322 2 A
B 22,40±0,45 3,16 0,006 11,28 B

RM291 5 A
B 22,40±0,45 2,57 0,054 11,67 B

RM316 9 A
B 16,50±0,45 3,32 0,020 11,56 A

RM247 12 A
B 16,5±0,44 5,80 0,001 11,21 B

RM235 12 A
B 16,50±0,44 5,80 0,001 11,01 A

R
2
: chỉ thị phân tử liên kết với QTL giải thích được bao 

nhiêu phầm trăm biến thiên kiểu hình; DPE: Xu hướng 
chống chịu thuộc về kiểu gen nào (B: donor; A: dòng mẹ).

Chiều dài chồi thân được phân tích SMA (chỉ thị phân 
tử đơn) định vị trên NST 1, 2, 5, 9 và 12, tại 6 QTL, với 
biến thiên kiểu hình được giải thích > 10% (bảng 4), cho 
phép tiếp tục thực hiện phân tích bản đồ cách quãng (IM) 
nhằm minh chứng quãng giữa hai marker chủ đích. RSL 
do 5 QTL điều khiển, định vị trên NST số 1, 2, 5, 9 và 
12 (hình 2). RRL do 2 QTL nằm trên NST số 1 và 2 điều 
khiển. RSDW do 4 QTL điều khiển. RRDW do 2 QTL 
điều khiển, định vị trên NST 2 và 5. QTL giải thích sự 
biến thiên kiểu hình của RSL thay đổi từ 11,0 đến 11,67%. 
Các tính trạng còn lại biến thiên kiểu hình được giải thích 
bởi QTL từ 2,37 đến 9,19%. Ba vùng RM306-RM237, 
RM291-RM261 và RM235-RM247 có ảnh hưởng rất ý 
nghĩa với hai tính trạng RSDW và RSL.

Bảng 5. phân tích QTL thông qua bản đồ cách quãng (IM).

Hình 2. bản đồ QTL những tính trạng có liên quan đến 
chống chịu thiếu P trên NST số 1, 2, 5, 9 và 12, quần thể con 
lai cận giao tái tổ hợp RIL7 của tổ hợp lai OM2395/AS996.

Kết quả phân giải theo Gramene cho thấy, có 5 chỉ 
thị SSR (RM28719, RM1999, RM28722, RM4585 và 
RM6953) có khả năng sử dụng trong thực hiện “fine 
mapping” sau này, đồng thời có một chỉ thị RFLP là 
RG958 cũng có liên quan đến vùng giả định nêu trên (hình 
3).

Hình 3. chỉ thị RM28719, RM1999, RM28722, RM4585, 
RM6953, RM1264 và RG958 được tìm thấy tại vị trí 
26.02-26.14 Mb trên NST 12 (theo phương pháp phân 
giải trực tuyến của phần mềm Gramene).

So sánh với bản đồ của Wissuwa và cs (2002) [1] 
trên cặp lai giữa giống Nipponbare/Kasath với quần thể 
BC1F2 với bản đồ trên trên quần thể dòng RIL7 của cặp lai 
OM2395/AS996 có một sự trùng lặp tại QTL định vị trên 
NST số 12 (gen Pup-1). Những tính trạng mục tiêu của 
con lai có khả năng chống chịu điều kiện thiếu P biểu thị 
rất tốt, nhưng biến động cũng khá lớn. Phương sai kiểu 
gen và phương sai kiểu hình, hệ số di truyền theo nghĩa 
hẹp của các tính trạng rất thấp. Người ta đang ứng dụng 
primer phát hiện được gen đích PSTol-1 của Mukherji và 

Index Quãng giữa hai 
chỉ thị NST P cM

8-9 (RSL) RM306-RM237   1 0,001 10,8

63-64 (RSDW) RM291-RM261   5 0,000 12,9

125-126 (RSDW) (RSL) RM235-RM247 12 0,001   0,2
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cs (2014) [9] trên quần thể con lai đang phân ly để chọn 
dòng lúa cao sản triển vọng, chống chịu được thiếu P.

Người ta hiện rất quan tâm đến nguồn vật liệu từ lúa 
hoang và lúa bản địa. Bởi vì, ngoài giống lúa Kasalath, 
loại hình aus, chưa có vật liệu nào được nghiên cứu sâu về 
locus Pup-1 hoặc Pstol.

AS996 là dòng dẫn xuất từ tổ hợp lai IR64 x Oryza 
rufipogon (số mẫu giống đăng ký là acc.106412-IRRI 
GeneBank, thu thập tại Tràm Chim tháng 1/1990 được so 
sánh với giống lúa IR64 bằng kỹ thuật SNP oligochip cho 
thấy tần suất alen hữu ích của AS996 gấp nhiều lần hơn 
khi so sánh với IR64 (hình 4). Khả năng khai thác nguồn 
vật liệu dẫn xuất từ lúa hoang mọc trên đất phèn Đồng 
Tháp Mười rất đáng được chú ý trong cải tiến giống lúa 
chống chịu thiếu P.

Hình 4. mức độ che phủ SNPs trên NST 12, vùng giả định 
có gen Pup-1 của AS996 hiển thị màu đỏ cam và của IR64 
hiển thị màu xanh dương.

Kết luận và đề nghị

Giống AS996 là nguồn cho gen chống chịu thiếu P 
được ghi nhận.

Tính trạng có liên quan đến hiện tượng chống chịu 
thiếu P là RTA, RSDW, RRDW, RSL, RRL. Hệ số di 
truyền thấp của các tính trạng này rất cần những phương 

pháp phân tích chính xác hơn.

Có 5 NST được ghi nhận có hiện diện của những QTL 
giả định, đó là NST số 1, 2, 5, 9 và 12, trong đó NST 
12 quan trọng nhất với loci mục tiêu có gen Pup-1 hoặc 
PSTol.

Tiếp tục thực hiện “fine mapping” và khảo nghiệm tại 
nhiều điểm trong pha 2 để chọn dòng lúa cao sản có triển 
vọng chống chịu thiếu P trên đất phèn ở vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.
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Mở đầu

Cho đến nay, trên thế giới và ở Việt Nam đã có nhiều 
công bố kết quả xác định sự đa dạng di truyền về các đặc 
điểm hình thái, nông sinh học và ở mức độ phân tử (ADN) 
của các tập đoàn giống lúa địa phương, giống lúa chất 
lượng hoặc tập đoàn dòng lai được tạo ra từ các tổ hợp lai 
đơn giữa hai dòng đột biến phát sinh từ hai giống lúa thuần 
đã tồn tại lâu đời. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên 
cứu nào công bố về sự đa dạng di truyền ở mức độ phân 
tử của các dòng đột biến (đã mất tính cảm ứng quang chu 
kỳ do chiếu xạ bằng tia gamma Co60 vào hạt lúa nảy mầm) 
phát sinh từ giống lúa tẻ đặc sản có mùi thơm đặc trưng 
và cảm ứng chặt với quang chu kỳ. Đặc biệt, chưa có công 
trình nghiên cứu đối chiếu và so sánh sự đa dạng di truyền 
ở mức phân tử giữa các dòng đột biến với các dòng lai đã 
công bố [1], khi các nghiên cứu đều sử dụng cùng một tập 
hợp mồi phân tử SSR, với cùng một quy trình thí nghiệm 
về di truyền học phân tử. Nghiên cứu của chúng tôi được 
thực hiện nhằm giải quyết vấn đề nêu trên.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

Vật liệu 

Giống lúa Tám Xuân Đài - giống lúa tẻ đặc sản có mùi 

thơm đặc trưng bậc nhất ở miền Bắc, cảm ứng rất chặt với 
quang chu kỳ. 

19 dòng đột biến mất tính cảm quang, mang các đặc 
điểm hình thái, nông sinh học khác biệt nhau rõ rệt và khác 
hẳn giống gốc ở thế hệ 12 (M12) [2]. Các dòng đột biến 
này là sản phẩm của đề tài nghiên cứu “Xác định tính quy 
luật của sự phát sinh một số đột biến trên loài lúa trồng 
châu Á (O. sativa L.) khi xử lý đột biến” mã số 4.5.10 
(1996-1997) và 6.5.10 (1998-2000) do Bộ Khoa học và 
Công nghệ quản lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chủ 
trì thực hiện. 

Nghiên cứu sử dụng 31 cặp mồi SSR để phân tích các 
loci RM, do hãng Operon cung cấp dựa vào các thông tin 
về trình tự, kích thước, số alen chuẩn trên mỗi locus, vị trí 
phân bố của các locus ở trên 12 nhiễm sắc thể của bộ gen 
lúa. Quy trình thí nghiệm về sinh học phân tử mà chúng 
tôi sử dụng trong nghiên cứu này được thực hiện theo quy 
trình thí nghiệm đã áp dụng để xác định sự đa dạng di 
truyền ở cấp độ phân tử của 24 dòng lai được tạo ra từ tổ 
hợp lai đơn giữa dòng lúa TXĐĐB3 là 1 trong 19 dòng đột 
biến nêu trên với dòng lúa DHHĐB5. 

Phân tích đa dạng di truyền các dòng đột biến 
phát sinh từ giống lúa Tám Xuân Đài bằng chỉ thị SSR

Nguyễn Minh Anh Tuấn1*, Nguyễn Xuân Viết2, Nguyễn Minh Công2

1Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang
2Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngày nhận bài 28/3/2017; ngày chuyển phản biện 31/3/2017; ngày nhận phản biện 28/4/2017; ngày chấp nhận đăng 5/5/2017

Tóm tắt:

Nghiên cứu sử dụng 31 cặp mồi phân tử (SSR) và quy trình thí nghiệm sinh học phân tử để phân tích, đối chiếu 
và so sánh sự đa dạng di truyền của 19 dòng đột biến đã mất tính cảm ứng quang chu kỳ, rất đa dạng về các 
đặc điểm hình thái, nông sinh học, phát sinh từ giống lúa Tám Xuân Đài (giống lúa tẻ thơm đặc sản của miền 
Bắc, cảm ứng rất chặt với quang chu kỳ), ở thế hệ 12 (M12) với 24 dòng lai tạo ra từ cặp lai giữa 1 trong 19 
dòng đột biến nêu trên (dòng lúa Tám Xuân Đài đột biến số 3 - TXĐĐB3 với dòng lúa Dự Hải Hậu đột biến số 
5 - DHHĐB5). Kết quả đã xác định được hệ số tương đồng rất cao của 19 dòng đột biến (dao động 0,86-1,00) và 
cao hơn rất nhiều so với ở 24 dòng lai (dao động 0,19-1,00); ngược lại, sự đa dạng di truyền của 24 dòng lai lớn 
hơn đáng kể so với 19 dòng đột biến ở thế hệ M12. Chỉ số đa dạng (PIC) của 19 dòng đột biến thấp hơn đáng 
kể so với ở 24 dòng lai (với các giá trị trung bình tương ứng lần lượt là 0,04 và 0,22). Tương tự, số alen trung 
bình/locus ở 19 dòng đột biến thấp hơn đáng kể so với ở 24 dòng lai (với các giá trị trung bình tương ứng lần lượt 
là 1,10 và 2,06).

Từ khóa: Chỉ thị hình thái, chỉ thị phân tử, đa dạng di truyền, Tám Xuân Đài. 

Chỉ số phân loại: 4.6

*Tác giả liên hệ: Email: nmatuan@tuyenquang.edu.vn



3159(6) 6.2017

Khoa học Nông nghiệp

Phương pháp 

Tách chiết ADN: Mẫu lá của từng dòng được thu thập 
riêng rẽ (sau khi cấy 30 ngày) và tách chiết ADN tổng số 
theo phương pháp CTAB của Obara và Kako (1998) có 
cải tiến.

+ Chuẩn bị sẵn dung dịch đệm chiết CTAB ở 600C.
+ Nghiền 0,3 g mẫu lá bằng chày, cối sứ vô trùng trong 

nitơ lỏng đến khi thành dạng bột mịn (mẫu lá, chày, cối 
được giữ trước ở -800C).

+ Hoà tan mẫu đã nghiền nhỏ trong 800 ml CTAB 
buffer và 60 ml SDS 10%. Thành phần dung dịch đệm 
chiết: Tris-bazơ 100 mM, EDTA 20 mM, NaCl 1,4 M, 
CTAB 2%, PVP 2%.

+ Ủ mẫu ở 650C trong bể ổn nhiệt, thời gian 60 phút.
+ Bổ sung hỗn hợp CHCl3-IsoA (24:1) với tỷ lệ 1:1 về 

thể tích so với dịch mẫu. Lắc nhẹ cho tới khi thành dạng 
nhũ sữa. Ly tâm với tốc độ 12.000 vòng/phút trong 10 
phút ở nhiệt độ phòng. Hút dung dịch phía trên chuyển 
sang ống mới.

+ Tiếp tục chiết lần 2 bằng hỗn hợp CHCl3-IsoA (24:1), 
thu được dịch chiết chứa ADN.

+ Tủa ADN bằng ethanol đã làm lạnh. Để ở -200C 
trong 1 giờ.

+ Ly tâm thu tủa với tốc độ 14.000 vòng/phút trong 15 
phút ở 40C.

+ Rửa tủa bằng ethanol 70%, ly tâm thu tủa, làm khô và 
hoà tan trong đệm TE.

+ Kiểm tra độ tinh sạch và nồng độ ADN tổng số bằng 
cách điện di trên gel agarose 1% cùng với lader l ADN 
25 mg/ml.

Phản ứng PCR: Các phản ứng PCR được tiến hành 
trong ống eppendorf 0,2 ml và thực hiện trên máy PCR 
Eppendorf theo chu trình sau: 940C (5 phút), 35 chu kỳ 
[940C (45 giây); Tm (1 phút), 720C (1 phút)] và kết thúc ở 
720C (8 phút)].

Phân tích và xử lý số liệu: Để xác định quan hệ di 
truyền giữa các dòng lúa, các kết quả thu được từ quá trình 
điện di sản phẩm PCR được xác lập dựa vào sự xuất hiện 
hay không xuất hiện của các băng ADN nhờ khuếch đại 
bằng PCR.

Số 0: Các alen không xuất hiện băng ADN.
Số 1: Các alen có xuất hiện băng ADN.
Số 9: Các dòng không xuất hiện băng ADN ở tất cả các 

alen (mất số liệu).
Các số liệu trên được nhập vào phần mềm Excel lần 

lượt theo từng mồi.
Hệ số PIC (Polymorphic Information Content) được 

tính theo công thức: PIC = 1- SPi2 (trong đó, Pi là tần số 
xuất hiện của alen thứ i).

Sau đó, số liệu được chuyển sang chương trình 
NTSYSpc 2.1 để phân tích, tìm ra hệ số tương đồng di 
truyền (Jaccard) và thành lập sơ đồ hình cây quan hệ 
tương đồng di truyền.

Tỷ lệ dị hợp (H%) của mỗi giống lúa được tính theo 
công thức: H% = X : (31 - Y). Trong đó: X là tổng số mồi 
có xuất hiện nhiều hơn 1 băng ADN/locus SSR; Y là tổng 
số mồi SSR có xuất hiện băng ADN; 31 là tổng số mồi 
được sử dụng trong nghiên cứu.

Tính tỷ lệ số mồi không xuất hiện băng ADN (M%) 
bằng công thức: M% = Z/31 (trong đó, Z là tổng số mồi 
không xuất hiện băng ADN).

Các thí nghiệm được thực hiện trong năm 2016 tại 
Phòng thí nghiệm di truyền phân tử, Bộ môn Di truyền 
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Abstract: 

An analysis on genetic diversity via 31 SSR markers 
was carried out among 19 rice mutants without 
photoperiod sensitivity as compared to their wild types. 
The mutants included their different morphological 
and agronomical traits from Tam Xuan Dai - an 
aromatic and specialty rice with a good photoperiod 
sensitivity in Northern Vietnam. Accordingly, M12 
lines were selected, then crossed among 19 selected 
mutants to create 24 progenies viz. Tam Xuan 
Dai mutant 3 (TXDDB3) x Du Hai Hau mutant 5 
(DHHDB5). Similarity coefficient value of 0.86-1.00 
were obtained among 19 mutants as compared to 0.19-
1.00 among 24 hybrid progenies. The PIC values of 19 
mutants and 24 hybrid progenies were 0.04 and 0.22, 
respectively. The average allele numbers per locus of 
19 mutants and 24 hybrid progenies were 1.10 and 
2.06, respectively.
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học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Hệ số PIC, số alen và tổng số băng ADN thể hiện trên 
từng cặp mồi

Kết quả phân tích 19 dòng đột biến và giống gốc 
(nhóm A) khi sử dụng 31 cặp mồi SSR được trình bày ở 
bảng 1. Kết quả cho thấy, đã thu được tổng số 598 băng 
ADN thuộc 34 alen khác nhau, số alen/locus trung bình là 
1,10. Số liệu trên thấp hơn đáng kể so với kết quả nghiên 
cứu của Nguyễn Minh Công và cs (2012) [1] đối với 24 
dòng lai và bố mẹ của chúng (nhóm B) khi cũng sử dụng 
chính 31 cặp mồi SSR này nhưng đã cho 819 băng ADN 
thuộc 64 alen khác nhau, trung bình là 2,06 alen/locus; 
gấp 1,87 lần so với ở nhóm A (2,06/1,10). Cụ thể, trong 31 
cặp mồi nghiên cứu ở nhóm A chỉ có 3 cặp mồi RM341, 
RM156 và RM296 cho locus đa hình (hình 1); trong đó, 
mỗi cặp mồi này chỉ cho 2 alen và 28 cặp mồi còn lại cho 
các locus đơn hình (mỗi cặp mồi chỉ thu được 1 alen). 
Trong khi đó, kết quả phân tích ở 24 dòng lai và bố mẹ của 
chúng chỉ có 5 cặp mồi (RM318, RM30, RM128, RM229 
và RM345) cho locus đơn hình (chỉ thu được 1 alen), 26 
cặp mồi còn lại cho locus đa hình; đặc biệt có 5 cặp mồi 
(RM13, RM223, RM264, RM23120 và RM333) thu được 
3 alen, cặp mồi RM341 thu được 4 alen [1]. 

Bảng 1. Số alen thể hiện và hệ số PIC của 31 cặp mồi SSR.

TT
Tên 
cặp 
mồi

Vị trí 
trên 
NST

Số alen thể hiện PIC

TT
Tên
cặp
mồi

Vị trí 
trên 
NST

Số alen thể hiện PIC

Nhóm A Nhóm B Nhóm A Nhóm B Nhóm A Nhóm B Nhóm A Nhóm B

1 RM104 1 1 2 0,00 0,33 17 Arol 1 8 1 2 0,00 0,11

2 RM128 1 1 1 0,00 0,00 18 RM28 8 1 2 0,00 0,07

3 RM166 2 1 2 0,00 0,31 19 RM223 8 1 3 0,00 0,21

4 RM174 2 1 2 0,00 0,45 20 RM264 8 1 3 0,00 0,21

5 RM211 2 1 2 0,00 0,43 21 RM284 8 1 2 0,00 0,11

6 RM318 2 1 1 0,00 0,00 22 RM337 8 1 2 0,00 0,07

7 RM341 2 2 4 0,40 0,54 23 RM515 8 1 2 0,00 0,07

8 RM135 3 1 2 0,00 0,41 24 RM23120 8 1 3 0,00 0,38

9 RM143 3 1 2 0,00 0,07 25 RM245 9 1 2 0,00 0,38

10 RM156 3 2 2 0,30 0,31 26 RM296 9 2 2 0,40 0,07

11 RM241 4 1 2 0,00 0,07 27 RM316 9 1 2 0,00 0,43

12 RM13 5 1 3 0,00 0,41 28 RM333 10 1 3 0,00 0,33

13 RM30 6 1 1 0,00 0,00 29 RM224 11 1 2 0,00 0,41

14 RM314 6 1 2 0,00 0,07 30 RM229 11 1 1 0,00 0,00

15 RM345 6 1 1 0,00 0,00 31 RM322 11 1 2 0,00 0,14

16 RM346 7 1 2 0,00 0,47 Tổng 34 64 1,10 6,89

Trung bình 1,10 2,06 0,04 0,22

NST: Nhiễm sắc thể; nhóm A: Giống gốc và các dòng đột 
biến phát sinh từ giống lúa Tám Xuân Đài; nhóm B: 24 
dòng lai và bố mẹ của chúng (TXĐĐB3 và DHHĐB5) 
(nguồn: Nguyễn Minh Công (2012) [1]).

Hình 1. Ảnh điện di sản phẩm PCR của 19 dòng đột biến 
và giống gốc với cặp mồi RM341 (1: Đối chứng; 2, 3, 4…: 
Các dòng đột biến tương ứng D1, D2, D3...).

Số alen trung bình trên một locus trong nghiên cứu của 
chúng tôi trên 19 dòng đột biến và giống gốc ít hơn rất 
nhiều so với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác ở 
trong và ngoài nước. Nghiên cứu của Trần Thị Lương và 
cs (2013) [3] khi sử dụng 40 chỉ thị SSR để nghiên cứu 60 
giống lúa đặc sản và chất lượng ở Việt Nam đã xác định 
được 33/40 cặp mồi cho locus đa hình (số alen của mỗi 
cặp mồi dao động 2-10 alen/locus), trung bình 5,45 alen/
locus. Ngô Thị Hồng Tươi và cs (2014) [4], sử dụng 35 
chỉ thị SSR để nghiên cứu đa dạng di truyền của 46 dòng/
giống lúa cẩm, kết quả là 6 cặp mồi cho locus đơn hình 
và 29 chỉ thị còn lại cho locus đa hình (2-5 alen/locus) 
đã thu được tổng số 68 loại alen với tỷ lệ trung bình 2,62 
alen/locus. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng thấp 
hơn so với kết quả nghiên cứu của Ashfaq và cs (2012) 
[5] khi nghiên cứu sự đa dạng di truyền giống lúa Basmati 
cho trung bình 3,6 alen/locus; Rahman và cs (2012) [6] 
khi nghiên cứu đa dạng di truyền các giống lúa ưu tú ở 
Bangladesh với giá trị trung bình là 4,18 alen/locus. Đặc 
biệt, kết quả này thấp hơn nhiều so với nghiên cứu của 
Thomson và cs (2007) [7] khi nghiên cứu về đa dạng di 
truyền các giống lúa bản địa ở Indonesia với số alen trung 
bình là 13 alen/locus.

Hệ số PIC được dùng như là thước đo tính đa hình của 
các alen ở mỗi locus SSR. Số liệu ở bảng 1 cho thấy, hệ số 
PIC thu được ở các dòng đột biến (nhóm A) khá thấp, dao 
động từ 0,00 (ở các cặp mồi cho locus đơn hình) đến 0,40 
(ở RM341 và RM 296); hệ số PIC trung bình của 31 cặp 
mồi là 0,04, thấp hơn đáng kể so với hệ số PIC thu được từ 
các dòng lai (nhóm B) với hệ số PIC trung bình cho mỗi 
cặp mồi là 0,22 (gấp 5,5 lần so với ở các dòng đột biến - 
nhóm A). Hệ số PIC ở kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
thấp hơn đáng kể so với ở kết quả nghiên cứu của Trần Thị 
Lương và cs (2013) [3], nghiên cứu đa hình của 60 giống 
lúa đặc sản và chất lượng ở Việt Nam với 40 chỉ thị SSR 
cho hệ số PIC trung bình 0,60. Ngô Thị Hồng Tươi và cs 
(2014) [4], sử dụng 35 cặp mồi nghiên cứu 46 dòng/giống 
cho hệ số PIC trung bình 0,46. Rani và cs (2006) [8], đánh 
giá đa dạng di truyền các giống lúa thơm của Ấn Độ bằng 
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việc sử dụng 12 cặp mồi SSR, hệ số PIC dao động từ 0,00 
đến 0,830; Lapitan và cs (2007) [9], khi đánh giá đa dạng 
di truyền giống lúa chất lượng ở Philippin đã chỉ ra hệ số 
PIC trung bình của các giống lúa là 0,68 trên mỗi locus. 

Sự sai khác trên có thể được giải thích do 2 nguyên 
nhân chủ yếu sau: Một là, đối tượng của các nghiên cứu là 
khác nhau. Các nghiên cứu ở trong và ngoài nước chủ yếu 
nghiên cứu sự đa hình của tập đoàn giống lúa, hoặc tập 
đoàn dòng lai được tạo ra từ tổ hợp lai đơn giữa 2 dòng đột 
biến như đã nêu ở trên; trong khi đối tượng nghiên cứu của 
chúng tôi là tập đoàn dòng đột biến phát sinh từ một giống 
lúa thuần lâu đời, do đó mức độ đa hình thấp hơn. Hai là, 
các nghiên cứu sử dụng số lượng và loại mồi khác nhau, 
do đó kết quả xác định các alen cũng khác nhau.

Khi sử dụng cùng chủng loại và số lượng mồi như 
trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Minh Công và cs 
(2012) [1] để nghiên cứu tính đa hình của 19 dòng đột biến 
và giống gốc (bảng 2), chúng tôi nhận thấy, tập đoàn dòng 
đột biến phát sinh từ cùng một giống lúa thuần lâu đời có 
mức độ đa hình thấp hơn đáng kể so với tập đoàn dòng lai 
được tạo ra từ tổ hợp lai giữa 2 dòng đột biến (TXĐĐB3 
và DHHĐB5) phát sinh từ 2 giống lúa tẻ đặc sản Tám 
Xuân Đài và Dự Hải Hậu.

Tỷ lệ dị hợp tử (H%) và tỷ lệ khuyết số liệu (M%) của 
các dòng đột biến nghiên cứu

Tỷ lệ khuyết số liệu (M) và tỷ lệ dị hợp tử (H) của các 
dòng lúa nghiên cứu dựa trên kết quả phân tích có sử dụng 
31 cặp mồi SSR được trình bày ở bảng 2.

Bảng 2. Tỷ lệ dị hợp tử (H%) và tỷ lệ khuyết số liệu (M%) 
của các dòng đột biến nghiên cứu.

Kết quả bảng 2 cho thấy, các dòng đột biến nghiên 
cứu có độ thuần di truyền khá cao. Trong số 20 dòng/
giống nghiên cứu, 17 dòng có tỷ lệ dị hợp tử bằng 0% 
(bằng mức dị hợp tử của giống gốc), nghĩa là các dòng 
này đều đồng hợp ở cả 31 locus liên kết với 31 mồi sử 
dụng trong nghiên cứu (chỉ có 1 alen duy nhất/locus), 
các dòng D12 và D15 đều có tỷ lệ dị hợp tử là 3,2. Tính 
chung, tỷ lệ trung bình dị hợp tử trong các dòng/giống 
nghiên cứu rất thấp (0,32), thấp hơn đáng kể so với kết 
quả nghiên cứu của Nguyễn Minh Công và cs (2012) [1] 
trên 24 dòng lai và bố mẹ của chúng (cùng sử dụng 31 
cặp mồi và quy trình thí nghiệm như trên) có tỷ lệ dị hợp 
trung bình 2,13.

 Kết quả bảng 2 cũng cho thấy, tỷ lệ khuyết số liệu 
của các dòng/giống nghiên cứu rất thấp. Có 3 trong tổng 
số 20 dòng/giống nghiên cứu (D2, D8 và D13) có cùng 
tỷ lệ khuyết số liệu là 3,2. Tỷ lệ trung bình về khuyết 
số liệu của tất cả các dòng/giống nghiên cứu là 0,48. 
Như vậy, các số liệu thu được của tất cả các dòng/giống 
nghiên cứu có độ tin cậy cao để đánh giá thống kê và xác 
định mối quan hệ di truyền.

Mối quan hệ di truyền của 19 dòng đột biến và 
giống gốc

Số liệu thu được từ bộ tiêu bản điện di các sản 
phẩm PCR với 31 cặp mồi SSR của 20 dòng/giống lúa 
nghiên cứu được thống kê và phân tích bằng phần mềm 
NTSYSpc version 2.1, từ đó thiết lập bảng hệ số tương 
đồng di truyền và xây dựng sơ đồ hình cây về mối quan 
hệ di truyền ở mức phân tử. Kết quả phân tích cho thấy, 
20 dòng/giống nghiên cứu có độ đa dạng thấp, hệ số 
tương đồng di truyền dựa trên 31 cặp mồi SSR dao động 
trong khoảng từ 0,86 đến 1,0. 

Kết quả được thể hiện ở hình 2 và kết quả xử lý thống 
kê cho thấy: 1) Với hệ số tương đồng 0,86 thì 20 dòng/
giống nghiên cứu được chia thành 2 nhóm: Nhóm 1: 
Gồm giống gốc và D5, D15, D19; Nhóm 2: Gồm các 
dòng còn lại (D1, D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, 
D11, D12, D13, D14, D16, D17 và D18); 2) Với hệ số 
tương đồng 0,93 thì 19 dòng đột biến và giống gốc chia 
thành 4 nhóm, gồm: Nhóm 1: Chỉ có giống gốc Tám 
Xuân Đài; nhóm 2 gồm 3 dòng: D5, D15 và D19; nhóm 
3 gồm 8 dòng:  D1, D3, D4, D6, D7, D9, D12 và D13; 
nhóm 4 gồm 8 dòng: D2, D8, D10, D11, D14, D16, D17 
và D18. 

STT Dòng/giống M% H% STT Dòng/giống M% H%

1 D1 0,00 0,00 11 D11 0,00 0,00

2 D2 3,20 0,00 12 D12 0,00 3,20

3 D3 0,00 0,00 13 D13 3,20 0,00

4 D4 0,00 0,00 14 D14 0,00 0,00

5 D5 0,00 0,00 15 D15 0,00 3,20

6 D6 0,00 0,00 16 D16 0,00 0,00

7 D7 0,00 0,00 17 D17 0,00 0,00

8 D8 3,20 0,00 18 D18 0,00 0,00

9 D9 0,00 0,00 19 D19 0,00 0,00

10 D10 0,00 0,00 20 Đ/C 0,00 0,00

Trung bình 0,48 0,32

Đ/C: Đối chứng; D1, D2,…: Các dòng đột biến số 1, số 2…
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Hình 2. Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền giữa 19 
dòng đột biến và giống gốc dựa trên 31 cặp mồi SSR.

Hình 3. Quan hệ di truyền giữa 24 dòng lai và 2 dòng 
bố mẹ (TXĐĐB3 và DHHĐB5) dựa trên 31 cặp mồi SSR 
(nguồn: Nguyễn Minh Công và cs, 2012 [1]).

Kết quả phân tích cho thấy, mức độ đa dạng di truyền 
của 19 dòng đột biến và giống gốc của nghiên cứu này là 
thấp hơn đáng kể so với mức độ đa dạng di truyền của 24 
dòng lai được tạo từ tổ hợp lai giữa 2 dòng đột biến gây tạo 
từ 2 giống lúa khác nhau (Tám Xuân Đài và Dự Hải Hậu) 
được tác giả Nguyễn Minh Công và cộng sự nghiên cứu, 
công bố năm 2012 [1], khi 2 nghiên cứu này cùng sử dụng 
31 cặp mồi giống nhau. Theo đó, 24 dòng lai và bố mẹ của 
chúng có hệ số tương đồng dao động từ 0,19 đến 1,0; với 
mức tương đồng di truyền 0,77 thì 24 dòng lai và dòng 
cha mẹ của chúng chia thành 7 nhóm (hình 3). Nghiên cứu 
của nhóm tác giả Trần Thị Lương, Lưu Minh Cúc, Nguyễn 
Đức Thành (2013) [3] trên 60 giống lúa chất lượng và lúa 
đặc sản bằng 40 chỉ thị phân tử có hệ số tương đồng dao 
động từ 0,06 đến 0,77.

Kết luận

Sử dụng quy trình thí nghiệm sinh học phân tử với 31 
cặp mỗi SSR để phân tích, đối chiếu và so sánh sự đa dạng 
di truyền của 19 dòng đột biến và giống gốc với 24 dòng 
lai và cha mẹ của chúng, đã xác định được: 

Hệ số tương đồng di truyền của 19 dòng đột biến rất 
cao (dao động từ 0,86 đến 1,00), cao hơn rất nhiều so với 
ở 24 dòng lai (dao động từ 0,19 đến 1,00).

Chỉ số đa dạng của 19 dòng đột biến thấp hơn đáng kể 
so với ở 24 dòng lai (với các giá trị trung bình tương ứng 
lần lượt là 0,04 và 0,22).

Tương tự, số alen trung bình/locus ở 19 dòng đột biến 
thấp hơn đáng kể so với ở 24 dòng lai (với các giá trị trung 
bình tương ứng lần lượt là 1,10 và 2,06).
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Mở đầu
Konjac (Amorphophallus konjac) là một loài trong chi 

Nưa (Amorphophallus) thuộc họ Ráy (Araceae). Củ Nưa 
konjac có chứa glucomannan, một loại đường polysacharid 
tan trong nước [1]. Các sản phẩm được làm từ bột củ Nưa 
konjac có chứa đường glucomannan có nhiều tác dụng khác 
nhau như bổ sung dinh dưỡng, điều chỉnh nồng độ đường, 
làm giảm tỷ lệ mỡ máu, giảm sự thèm ăn ở người béo phì [1, 
2]. Với giá trị của đường glucomannan, rất nhiều quốc gia 
trên thế giới (như Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand…) đã 
tiến hành trồng Nưa konjac với diện tích lên tới nhiều ngàn ha 
nhằm phát triển kinh tế. Ở Trung Quốc, năm 1998 có khoảng 
30 ngàn ha đất trồng Nưa konjac [3]. Ở Nhật Bản từ những 
năm 70 của thế kỷ trước, hàng trăm tấn Nưa konjac đã được 
thu hoạch, đem về nguồn lợi kinh tế gần 2 tỷ yên [4].

Ở Việt Nam, loài Nưa konjac được tìm thấy mọc tự 
nhiên ở phía Bắc (Hà Giang, Lào Cai). Hàm lượng đường 
glucomannan phân tích từ các mẫu củ 3 năm tuổi thu hái trong 
tự nhiên bằng phương pháp so màu của M. Chua và cs đạt 

44,97% trọng lượng khô. Như vậy, hàm lượng glucomannan 
của loài Nưa konjac ở Việt Nam là cao gần tương đương với 
các giống Nưa konjac có hàm lượng glucomannan cao đang 
trồng sản xuất ở Trung Quốc (hàm lượng glucomannan đạt 
45-55% trọng lượng khô) [3]. Ở tỉnh Hà Giang và Lào Cai, 
người dân địa phương đã khai thác sử dụng loài cây này để 
chế biến các món ăn truyền thống từ lâu đời, nhưng do không 
được bảo tồn và định hướng phát triển nên số lượng cá thể 
loài Nưa konjac trong tự nhiên ở 2 tỉnh này ngày càng suy 
giảm.

Ngày nay, kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật được áp 
dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhân nhanh 
và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm, các gống cây trồng có 
giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, các nghiên cứu về 
loài Nưa konjac tập trung chủ yếu về đặc điểm sinh học, hóa 
học, chế biến bột glucomannan, tìm hiểu tri thức bản địa về 
khai thác sử dụng củ trong chế biến thực phẩm và thực phẩm 
chức năng của các tác giả như Võ Văn Chi (1999), Đỗ Tất Lợi 
(2005), Nguyễn Văn Dư (2012)... [5-7]. Cho đến nay, chưa có 

 Nhân giống in vitro loài Nưa konjac (Amorphophallus konjac) 
ở Việt Nam để bảo tồn và phục vụ sản xuất
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Tóm tắt:

Nưa konjac (Amorphophallus konjac) là một trong những loài Nưa có giá trị kinh tế được trồng ở nhiều nước trên 
thế giới như Trung Quốc, Nhật Bản... Củ Nưa konjac có chứa glucomannan là nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến thực phẩm và thực phẩm chức năng. Ở Việt Nam, loài Nưa konjac được tìm thấy mọc tự nhiên một số tỉnh 
phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang... Hàm lượng glucomannan phân tích ở củ Nưa konjac Việt Nam là 44,97% khối 
lượng khô, gần tương đương với các giống Nưa konjac đang trồng ở Trung Quốc (hàm lượng khoảng 45-55%).
Trong bài báo này, các tác giả trình bày kết quả nhân giống in vitro loài Nưa konjac ở Việt Nam để bảo tồn và 
phục vụ sản xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chồi đỉnh được khử trùng tốt nhất khi sử dụng dung dịch Javen 
60% (NaClO) trong 12 phút, tỷ lệ mẫu sạch in vitro đạt 100%, tỷ lệ mẫu sạch tái sinh đạt 100%, thời gian mẫu 
nảy chồi là sau 15 ngày nuôi. Công thức môi trường dinh dưỡng thích hợp nhất để tái sinh chồi Nưa konjac in 
vitro là MS + 2 mg/l BAP + 0,2 mg/l Kinetin + 8 g/l agar + 30 g/l sucrose, trung bình đạt 5,22 chồi/mẫu và chiều 
cao trung bình của chồi là 3,84 cm, chất lượng chồi tốt. Công thức môi trường ra rễ tốt nhất là 1/2 MS + 8 g/l 
agar + 14 g/l sucrose + 0,4 mg/l IBA + 1 g/l than hoạt tính, tỷ lệ chồi ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình/chồi là 4,98, 
chiều dài trung bình của rễ đạt 2,67 cm, sau 7 ngày nuôi chồi bắt đầu ra rễ. Giá thể thích hợp nhất cho trồng cây 
Nưa konjac in vitro là 50% đất + 30% cát + 20% trấu hun, tỷ lệ cây sống cao nhất đạt 94,07% (sau 4 tuần trồng). 
Cây khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển bình thường. 

Từ khóa: Amorphophallus konjac, đỉnh sinh trưởng, nhân giống in vitro, tái sinh chồi.

Chỉ số phân loại: 4.6
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nghiên cứu nào thực hiện nhân giống nuôi cấy mô tế bào loài 
Nưa konjac ở Việt Nam nhằm bảo tồn và phát triển loài cây 
có giá trị kinh tế này.

Từ những cơ sở trên có thể thấy, việc nghiên cứu nhân 
giống in vitro loài Nưa konjac ở Việt Nam để phục vụ bảo tồn 
và sản xuất giống là rất cần thiết. Bài báo trình bày các kết 
quả về nhân giống in vitro loài Nưa konjac ở Việt Nam nhằm 
tạo ra số lượng lớn cá thể loài có hàm lượng glucomannan 
cao và sạch bệnh đáp ứng nhu cầu sản xuất trên quy mô lớn.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
Vật liệu 

Củ cây Nưa konjac (Amorphophallus konjac) thu được ở 
huyện Phó Bảng, tỉnh Hà Giang. Đoạn chồi đỉnh dài 2-3 cm của 
chồi củ được sử dụng để làm vật liệu nhân giống. 

Hình 1. Củ cây Nưa konjac.

Phương pháp nghiên cứu

Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên hoàn 
toàn. Số mẫu của mỗi công thức thí nghiệm phải đủ lớn (≥ 
30). Thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả nghiên cứu được 
xử lý để thu giá trị trung bình và phân tích  Ducan’s test bằng 
phần mềm SPSS 20.0 với mức xác suất có ý nghĩa α = 0,05 
và phần mềm Microsoft Office Excel 2007. Thời điểm thu thập 
số liệu sau 2 tuần nuôi cấy.

Các môi trường thí nghiệm được chỉnh pH = 5,8, sau đó 
khử trùng ở 120oC trong thời gian 20 phút. Các mẫu cấy được 
nuôi ở điều kiện ánh sáng trắng 12 giờ/ngày, cường độ 3.000 
lux, nhiệt độ 25-27oC.

Nghiên cứu được tiến hành với 7 thí nghiệm như sau:

Thí nghiệm 1 - Ảnh hưởng hóa chất và thời gian khử trùng 
đến khả năng tạo mẫu sạch in vitro:

Khử trùng mẫu: Đoạn chồi đỉnh dài 2-3 cm được lấy từ 
chồi cây Nưa konjac, chọn chồi từ củ 2-3 năm tuổi, không 
thối, sức sống của cây tốt. Đoạn chồi đỉnh được đựng trong 
ống phancol, lắc rửa mạnh bằng nước sạch và dung dịch nước 
xà phòng để loại bỏ chất bẩn bám trên bề mặt. Tiếp tục rửa 
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Abstract:

Amorphophallus konjac is a species with high economic 
values; it is grown in some countries including China, 
Japan, and so on. Glucomannan in the tuber of A. 
konjac is a material for food industry and functional 
food processing. In Vietnam, A. konjac is found 
naturally growing in Ha Giang and Lao Cai provinces. 
The content of glucomannan in tubers of Vietnamese 
A. konjac is 44.97% (dry weight), nearly equal to that 
of the A. konjac variety in China with 45-55%. In this 
paper, we present the results of in vitro propagation 
of A. konjac species in Vietnam for conservation 
and production. The results showed that the top 
bud was sterilized effectively by using 60% sodium 
hypochlorite (NaOCl) in 12 minutes. The pure rate 
of in vitro samples was 100%, the regenerated rate 
of clean samples was 100%, and the time for budding 
was after 15 days. The best nutrient medium for bud 
regeneration of A. konjac was: MS + 2 mg/l BAP + 0.2 
mg/l Kinetin + 8 g/l agar + 30 g/l sucrose, the average 
number of buds was 5.22 buds per sample, and the 
average height of bud was 3.84 cm with high quality. 
The best nutrient medium for rooting was 1/2 MS + 8 
g/l agar + 14 g/l sucrose + 0.4 mg/l IBA + 1 g/l activated 
carbon, with the rooting rate of 100%, the average 
roots as 4.98 roots/shoot, the average length of roots as 
2.67cm, after 7 days of culture. The most appropriate 
substrate for planting in vitro A. konjac was 50% soil 
+ 30% sand + 20% rice hull ash, which provided the 
highest survival rates at 94.07%. After 4 weeks of 
planting, the trees grew and developed normally.

Keywords: Amorphophallus konjac, apical meristems, 
bud regeneration, in vitro propagation.

Classification number: 4.6
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bằng nước cất vô trùng trong tủ cấy, lắc mạnh trong 1-2 phút 
để loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt, lặp lại 3 lần. Sau đó 
tiến hành rửa bằng cồn 70% trong 30 giây rồi rửa sạch bằng 
nước cất vô trùng (rửa 3 lần). Sử dụng hóa chất HgCl2 0,1% 
để khử trùng trong 4-8 phút và NaClO (Javel) 60% với thời 
gian 6-18 phút, sau đó rửa lại 4-5 lần bằng nước cất vô trùng. 

Cấy mẫu vào môi trường: Đoạn chồi đỉnh sau khi xử lý 
được đưa vào đĩa vô trùng, dùng giấy thấm vô trùng để thấm 
khô nước trên bề mặt mẫu, sau đó tách lớp bao bọc bên ngoài, 
loại phần mô tổn thương và cắt thành đoạn 1 cm cấy lên môi 
trường MS (Murashige and Skoog Medium) + 8 g/l agar + 30 
g/l sucrose.

Thí nghiệm 2 - Ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến 
khả năng tái sinh chồi Nưa konjac in vitro: Trong thí nghiệm 
này, chúng tôi sử dụng chồi của cây mầm in vitro để cấy vào các 
loại môi trường dinh dưỡng cơ bản khác nhau, gồm: Môi trường 
MS, WPM (Woody Plant Medium), B5 (Gamborg Medium), 
N6 (Chu Medium), các loại môi trường này đều được bổ sung 
0,5 mg/l BAP + 8 g/l agar + 30 g/l sucrose nhằm xác định môi 
trường dinh dưỡng thích hợp cho tái sinh chồi Nưa konjac in 
vitro. 

Thí nghiệm 3 - Ảnh hưởng nồng độ BAP đến khả năng tái 
sinh chồi Nưa konjac in vitro: Đối với cây Nưa konjac, chúng 
tôi nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng BAP đến sự tạo 
thành chồi mới ở dải nồng độ 0,5-3,0 mg/l. Thí nghiệm được 
tiến hành với 7 công thức, mỗi công thức được tiến hành trên 
môi trường dinh dưỡng cơ bản đã xác định được ở thí nghiệm 
2, bổ sung 8 g/l agar + 30 g/l sucrose và chất điều hòa sinh 
trưởng ở các nồng độ khác nhau. 

Thí nghiệm 4 - Ảnh hưởng nồng độ BAP và Kinetin đến 
khả năng tái sinh chồi Nưa konjac in vitro: Nồng độ BAP 
tối ưu cho tái sinh chồi in vitro được sử dụng để tiếp tục 
nghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp giữa BAP và Kinetin đến khả năng 
nhân nhanh chồi. Công thức môi trường MS + 8 g/l agar + 30 g/l 
sucrose + nồng độ BAP thích hợp nhất ở thí nghiệm 3 và kinetin 
được bổ sung ở các nồng độ khác nhau 0,2-1,0 mg/l.

Thí nghiệm 5 - Ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng đến 
khả năng ra rễ của chồi Nưa konjac in vitro: Chồi được tạo 
ra với số lượng lớn, đủ tiêu chuẩn (đạt kích thước 3-5 cm) 
được cắt và cấy chuyển sang môi trường tạo rễ là: Công thức 
môi trường MS (1962) và 1/2 MS (các chất khoáng đa lượng 
và vi lượng giảm 1/2) + 8 g/l agar + 0,5 mg/l IBA + 1 g/l than 
hoạt tính và bổ sung sucrose với các hàm lượng khác nhau 
(12-20 g/l). 

Thí nghiệm 6 - Ảnh hưởng nồng độ IBA đến khả năng ra 
rễ của chồi Nưa konjac in vitro: Sau khi xác định được môi 
trường dinh dưỡng thích hợp cho ra rễ của chồi Nưa konjac in 
vitro, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều 
hòa sinh trưởng IBA đến khả năng ra rễ của chồi. Thí nghiệm 
được bố trí sử dụng môi trường dinh dưỡng thích hợp đã xác 

định được ở thí nghiệm 5, bổ sung IBA với các nồng độ khác 
nhau (0-1 mg/l).

Thí nghiệm 7 - Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của 
cây Nưa konjac in vitro ở vườn ươm: Để xác định ảnh hưởng 
của thành phần giá thể trồng cây đến tỷ lệ sống và sinh trưởng 
của cây Nưa konjac in vitro khi đưa ra trồng thử nghiệm ở 
vườn ươm, chúng tôi tiến hành thử nghiệm với 4 công thức là 
100% đất tầng B, 100% cát, 50% đất + 50% cát, 50% đất tầng 
B + 30% cát + 20% trấu hun. 

Kết quả và thảo luận

Ảnh hưởng hóa chất và thời gian khử trùng đến khả 
năng tạo mẫu sạch in vitro

Trong thí nghiệm này sử dụng HgCl2 0,1% để khử trùng 
với thời gian 4, 6 và 8 phút và NaClO (Javel) 60% trong 6, 
12 và 18 phút. Kết quả thí nghiệm được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Ảnh hưởng của loại hóa chất và thời gian khử trùng 
đến khả năng tạo mẫu sạch in vitro.

Hóa chất
Thời 
gian 

(phút)

Tổng 
số mẫu 

cấy 
(mẫu)

Mẫu sạch Mẫu sạch tái sinh Thời 
gian 
mẫu 
nảy 
chồi 

(ngày)

Số mẫu 
sạch 

(mẫu)

Tỷ lệ 
mẫu 
sạch 
(%)

Số mẫu 
sạch 
nảy 
chồi

Tỷ lệ mẫu 
sạch nảy 
chồi (%)

HgCl2 0,1%

4 30 26,00 86,67 21,33c 71,11 16

6 30 27,33 91,11 13,67d 45,56 21

8 30 30,00 100,00 3,67e 12,22 25

Javen 60% 
(NaClO)

6 30 22,67 75,56 21,67c 72,22 15

12 30 30,00 100,00 30a 100,00 15

18 30 30,00 100,00 25b 83,33 19

(a,b,c...): Những chữ cái khác nhau được nêu trong các cột 
biểu diễn sự khác nhau có ý nghĩa α = 0,05 trong Ducan’s 
test.

Kết quả bảng 1 cho thấy, khi khử trùng bằng HgCl2 0,1% 
cho tỷ lệ mẫu sạch cao (86,67-100%) nhưng tỷ lệ mẫu tái 
sinh lại thấp. Khi tăng thời gian khử trùng thì tỷ lệ mẫu nảy 
chồi giảm xuống rất thấp (chỉ đạt 12,22% ở công thức khử 
trùng bằng HgCl2 0,1% trong 8 phút) và thời gian phôi củ 
nảy mầm cũng chậm hơn. Ở công thức khử trùng bằng HgCl2 
0,1% trong 4 phút tỷ lệ mẫu sạch đạt 86,67%, tỷ lệ mẫu nảy 
chồi đạt cao nhất (71,11%) và thời gian tái sinh chồi thấp (16 
ngày). 

Khi khử trùng mẫu với hoá chất Javen 60% đem lại kết 
quả tốt hơn, cho tỷ lệ mẫu sạch và tỷ lệ mẫu tái sinh cao. Với 
thời gian khử trùng 12 phút, tỷ lệ mẫu sạch và tái sinh đạt cao 
nhất (100%), sau 15 ngày nuôi cấy mẫu nảy chồi. Với thời 
gian khử trùng là 6 và 18 phút cho tỷ lệ mẫu tái sinh thấp hơn, 
chỉ đạt 72,22 và 83,33%.
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Hình 2. Đỉnh sinh trưởng Nưa konjac nảy chồi trên môi 
trường MS (A: Mẫu khử trùng bằng Javen 60% trong 12 
phút; B: Mẫu khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 4 phút).

Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến khả năng 
tái sinh chồi Nưa konjac in vitro

Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng chồi của cây mầm 
in vitro để cấy vào các loại môi trường dinh dưỡng cơ bản khác 
nhau. Kết quả thí nghiệm được thu thập sau 3 tuần nuôi cấy 
và được thống kê trong bảng 2.

Bảng 2. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến khả năng 
tái sinh chồi Nưa konjac in vitro.

Môi trường 
dinh dưỡng

Tổng số mẫu 
cấy ban đầu 

(chồi)

Số mẫu tái 
sinh chồi

Tỷ lệ mẫu tái sinh 
chồi (%)

Số chồi Trung bình/
mẫu

1/2 MS 45 37,67a 83,70 1,81b

MS 45 41,33a 91,85 2,45a

WPM 45 39,33a 87,41 1,82b

B5 45 30,33b 67,41 1,58b

N6 45 25,67c 57,04 1,34b

Kết quả bảng 2 cho thấy, ở công thức môi trường MS thì 
mẫu cấy có khả năng tái sinh tốt nhất (đạt 91,85%), số chồi 
trung bình/mẫu đạt 2,45 và chất lượng chồi tốt (chồi mập, 
khỏe mạnh, lá xanh đậm, phát triển nhanh). 

Trong các môi trường còn lại thì môi trường WPM cho tỷ 
lệ mẫu tái sinh cao hơn cả (đạt 87,41%), số chồi trung bình 
là 1,82. Với môi trường 1/2 MS cho số chồi trung bình/mẫu 
chỉ đạt 1,81, tỷ lệ tái sinh đạt 83,7% và chất lượng chồi ở mức 
trung bình (chồi yếu, lá xanh vàng, phiến lá hẹp, mỏng); còn 
môi trường B5 và N6 cho tỷ lệ mẫu tái sinh thấp, chất lượng 
chồi kém.

Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi Nưa 
konjac in vitro 

Trong thí nghiệm này, chúng tôi sử dụng môi trường cơ 
bản MS có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng BAP với các 
nồng độ khác nhau: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 và 3,0 mg/l. Kết quả 
thí nghiệm được thu thập sau 3 tuần nuôi cấy và được thể 
hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của BAP đến khả năng tái sinh chồi Nưa 
konjac in vitro.

BAP 
(mg/l)

Tổng số 
mẫu cấy 

(mẫu)

Số mẫu tái 
sinh chồi 

(mẫu)

Tỷ lệ mẫu 
tái sinh chồi 

(%)

Số chồi 
trung bình/
mẫu (chồi)

Chiều cao 
trung bình chồi 

(cm)

0 45 24,67e 54,81 1,23e 1,51d

0,5 45 36,33c 80,74 1,92c 1,47d

1 45 40,33b 89,63 1,66d 1,72c

1,5 45 41,33b 91,85 2,29b 2,25b

2 45 45,00a 100,00 2,75a 2,96a

2,5 45 33,33d 74,07 1,67d 1,29e

3 45 32,33d 71,85 1,27e 1,18e

Kết quả bảng 3 cho thấy, công thức môi trường cho tỷ lệ 
mẫu tái sinh chồi cao nhất là 2 mg/l BAP (đạt 100%), tỷ lệ 
mẫu tái sinh chồi thấp nhất là công thức đối chứng (0 mg/l 
BAP), đạt 54,81%. Các công thức môi trường nồng độ BAP 
khác đều cho tỷ lệ mẫu tái sinh đạt trên 70%. Từ kết quả thu 
được có thể khẳng định, BAP ở các nồng độ khác nhau có ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới khả năng phát sinh chồi của mẫu cấy. Khi 
tăng hàm lượng BAP cao hơn 2 mg/l ở các thí nghiệm sau thì 
số mẫu tái sinh chồi và chiều cao của chồi đều giảm, đồng 
thời thấy xuất hiện khối mô sẹo rất lớn. 

Ảnh hưởng tổ hợp của BAP và Kinetin đến khả năng 
tái sinh chồi

Nhằm xác định các loại chất điều hòa sinh trưởng với 
nồng độ thích hợp cho tái sinh chồi Nưa konjac, trong môi 
trường nuôi cấy ngoài bổ sung chất điều hòa sinh trưởng là 
BAP, chúng tôi đã nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp BAP 
với Kinetin bằng cách sử dụng công thức môi trường có hàm 
lượng 2 mg/l BAP và bổ sung thêm Kinetin ở các nồng độ 
khác nhau (0,2; 0,4; 0,6; 0,8 và 1,0 mg/l). Kết quả thí nghiệm 
được thu sau 3 tuần nuôi được thể hiện ở bảng 4.

Bảng 4. Ảnh hưởng tổ hợp của BAP và Kinetin đến khả năng 
tái sinh chồi Nưa konjac in vitro.

BAP 
(mg/l)

Kinetin 
(mg/l)

Tổng số mẫu 
cấy (mẫu)

Số mẫu tái 
sinh chồi 

(mẫu)

Tỷ lệ 
mẫu tái 

sinh

Số chồi  
trung bình/
mẫu (chồi)

Chiều 
cao trung 
bình chồi 

(cm)

2

0,20 40 40,00a 100,00 5,22a 3,84a

0,40 40 36,67b 91,67 3,35b 3,36b

0,60 40 34,33b 85,83 2,74c 3,29b

0,80 40 30,33c 75,83 2,63c 3,20b

1,00 40 29,67c 74,17 2,33d 2,79c

Kết quả bảng 4 cho thấy, sự khác nhau giữa ảnh hưởng 
tổ hợp của Kinetin và BAP đến khả năng tái sinh chồi so với 
ảnh hưởng riêng rẽ của BAP. Sau khi nuôi cấy 3 tuần, công 
thức MS + 2 mg/l BAP + 0,2 mg/l Kinetin cho tỷ lệ mẫu tái 
sinh chồi cao nhất (đạt 100%), số chồi trung bình/mẫu cấy 
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là 5,22, chiều cao trung bình của chồi đạt 3,84 cm. Khi tăng 
hàm lượng Kinetin lên 1,0 mg/l cho tỷ lệ mẫu tái sinh, số chồi 
trung bình/mẫu và chiều cao trung bình của chồi thấp nhất. 
Các công thức môi trường khác (hàm lượng Kinetin 0,4; 0,6 
và 0,8 mg/l) cho tỷ lệ mẫu tái sinh chồi trên 75% nhưng số 
chồi trung bình/mẫu và chiều cao chồi lại thấp và giảm dần 
khi hàm lượng Kinetin bổ sung vào môi trường tăng dần. Từ 
số liệu thu được có thể thấy, công thức bổ sung hàm lượng 2 
mg/l BAP + 0,2 mg/l Kinetin cho số chồi trung bình gấp 1,90 
lần và chiều cao chồi trung bình gấp 1,71 lần so với công thức 
tốt nhất khi sử dụng riêng rẽ BAP. 

Hình 3. Chồi Nưa konjac trên môi trường bổ sung 2 mg/l BAP 
+ 0,2 mg/l Kinetin sau 2 tuần nuôi cấy.

Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến khả năng 
ra rễ của chồi Nưa konjac in vitro

Nhằm xác định công thức môi trường dinh dưỡng để chồi 
Nưa konjac ra rễ đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi sử dụng 8 
công thức môi trường khác nhau, gồm: Môi trường MS và 
1/2 MS (giảm 1/2 hàm lượng các chất khoáng đa lượng và 
vi lượng) + 8 g/l agar + 0,5 mg/l IBA + 1 g/l than hoạt tính + 
đường sucrose với các hàm lượng khác nhau (12, 14, 16 và 
20 g/l). Số liệu được thu thập sau 4 tuần nuôi cấy trên môi 
trường ra rễ và được thống kê trong bảng 5.

Bảng 5. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng đến khả năng 
ra rễ của chồi Nưa konjac in vitro.

Môi 
trường Sucrose

Tổng số 
mẫu cấy 

(mẫu)

Số chồi 
ra rễ 
(chồi)

Tỷ lệ 
chồi 
ra rễ

Thời 
gian 

bắt đầu 
ra rễ 

(ngày)

Số rễ 
trung 
bình/
chồi 
(rễ)

Chiều 
dài 

trung 
bình rễ 

(cm)

1/2 MS

12 45 37,33cd 82,96 9 4,43c 1,76d

14 45 45,00a 100,00 7 4,98a 2,67a

16 45 45,00a 100,00 9 4,56 bc 2,09c

20 45 42,33ab 94,07 9 4,10d 2,13c

MS

12 45 35,33d 78,52 14 3,88d 1,78d

14 45 45,00a 100,00 7 4,81ab 2,22bc

16 45 45,00a 100,00 9 4,57bc 2,29bc

20 45 40,33bc 89,63 9 4,44c 2,10c

Kết quả bảng 5 cho thấy, sau 4 tuần nuôi cấy trên môi 
trường ra rễ có bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, chất điều 
hòa sinh trưởng và hàm lượng đường khác nhau cho kết quả 
chồi ra rễ với tỷ lệ rất khác nhau. Mẫu được nuôi cấy ở công 
thức 1/2 MS + 8 g/l agar + 0,5 mg/l IBA + 14 g/l sucrose cho 
hiệu quả cao nhất (đạt 100%), số lượng rễ trung bình/chồi 
đạt 4,98, chiều dài trung bình của rễ đạt 2,67 cm và thời gian 
chồi bắt đầu ra rễ là 7 ngày, chất lượng rễ tốt (rễ mập, khỏe 
mạnh), khả năng đâm xuyên mạnh, ít hình thành mô sẹo. Mẫu 
cấy cũng trên công thức môi trường như trên nhưng khi thay 
đổi hàm lượng đường (tăng/giảm) khác nhau đều cho kết quả 
thấp hơn. Trong đó, công thức môi trường hàm lượng đường 
giảm xuống còn 12 g/l cho tỷ lệ chồi ra rễ và chiều dài trung 
bình rễ thấp nhất (lần lượt là 82,96% và 1,76 cm).

 Đối với công thức môi trường MS + 8 g/l agar + 14 g/l 
sucrose + 0,5 mg/l IBA cũng cho kết quả tương đối cao, tỷ lệ 
chồi ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình/chồi là 4,81, chiều dài 
trung bình của rễ đạt 2,22 cm và thời gian chồi bắt đầu ra rễ 
là 7 ngày, nhưng rễ cây lại xuất hiện nhiều mô sẹo. 

Hình 4. A: Rễ Nưa konjac trên môi trường 1/2 MS + 8 g/l 
agar + 14 g/l sucrose + 0,5 mg/l IBA sau 3 tuần nuôi cấy; 
B: Cây Nưa konjac in vitro hoàn chỉnh trên môi trường 1/2 
MS + 8 g/l agar + 14 g/l sucrose + 0,5 mg/l IBA sau 5 tuần 
nuôi cấy.

Ảnh hưởng của nồng độ IBA đến khả năng ra rễ của 
chồi

Khi các chồi mang lá đạt tiêu chuẩn kích thước (dài 3-5 
cm) được cắt và cấy chuyển sang môi trường tạo rễ. Sử dụng 
công thức môi trường dinh dưỡng ra rễ tốt nhất đã xác định 
được ở trên (môi trường 1/2 MS + 8 g/l agar + 14 g/l sucrose 
+ 1 g/l than hoạt tính) bổ sung IBA với các nồng độ khác nhau 
để nghiên cứu ảnh hưởng của loại chất điều hòa sinh trưởng 
này đến khả năng ra rễ của chồi Nưa konjac trong điều kiện 
nuôi cấy in vitro. Sau 3 tuần nuôi kết quả nghiên cứu được 
thể hiện ở bảng 6. 
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Bảng 6. Ảnh hưởng của IBA đến khả năng ra rễ của chồi Nưa 
konjac in vitro.

IBA 
(mg/l)

Tổng 
số chồi 

cấy 
(chồi)

Số 
chồi 
ra rễ 
(chồi)

Tỷ lệ 
chồi ra 
rễ (%)

Thời 
gian 

bắt đầu 
ra rễ 

(ngày)

Số rễ 
trung 
bình/
chồi 
(rễ)

Chiều 
dài 

trung 
bình rễ 

(cm)

0,00 40 0,00d 0,00 0,00 0,00e 0,00d

0,20 40 30,33c 75,83 12,00 4,32b 1,80c

0,40 40 40,00a 100,00 6,00 5,30a 2,61a

0,60 40 37,33a 93,33 7,00 4,38b 2,26b

0,80 40 33,67b 84,17 10,00 3,84c 1,95c

1,00 40 28,33c 70,83 10,00 3,28d 1,80c

Kết quả bảng 6 cho thấy, sau 3 tuần nuôi cấy trên môi 
trường không bổ sung chất điều hòa sinh trưởng chồi không 
ra rễ. Khi bổ sung chất điều hòa sinh trưởng IBA với hàm 
lượng khác nhau thì xuất hiện chồi ra rễ với tỷ lệ rất khác 
nhau. Công thức môi trường 0,4 mg/l IBA cho hiệu quả ra 
rễ tốt nhất (đạt 100%), số rễ trung bình/chồi là 5,3, chiều dài 
trung bình của rễ đạt 2,61 cm. Ở hàm lượng IBA thấp (0,2 
mg/l) hoặc cao (0,6; 0,8 và 1,0 mg/l) đều cho hiệu quả tạo rễ 
kém hơn, nguyên nhân là do các chồi đều có khả năng tổng 
hợp auxin nội sinh nên khi bổ sung lượng auxin ngoại sinh 
nồng độ thấp có thể chưa đủ để kích thích ra rễ nhanh hoặc ở 
hàm lượng quá cao sẽ ức chế sự hình thành rễ.

   

Hình 5. A: Rễ Nưa konjac trên môi trường hàm lượng 0,4 
mg/l IBA sau 2 tuần nuôi cấy; B: Cây Nưa konjac in vitro 
hoàn chỉnh trên môi trường hàm lượng 0,4 mg/l BAP.

Ảnh hưởng của giá thể đến tỷ lệ sống của cây Nưa 
konjac in vitro ở vườn ươm

Giai đoạn chuyển cây in vitro từ trong bình nuôi ra trồng 
ở vườn ươm là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng, quyết định 
khả năng ứng dụng của toàn bộ quy trình nhân giống cây in 
vitro vào thực tiễn sản xuất. Một trong những yêu cầu của 
giai đoạn này là xác định được giá thể trồng cây phù hợp để 
cây Nưa konjac in vitro sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Để 
xác định ảnh hưởng của thành phần giá thể trồng cây đến tỷ 
lệ sống và sinh trưởng của cây Nưa konjac in vitro khi đưa 
ra trồng thử nghiệm ở vườn ươm, chúng tôi tiến hành thử 
nghiệm với 4 công thức thí nghiệm. Sau 4 tuần trồng, kết quả 
nghiên cứu được tổng hợp ở bảng 7.

Bảng 7. Ảnh hưởng của loại giá thể đến tỷ lệ sống của cây 
Nưa konjac in vitro trồng ở vườn ươm.

Giá thể Số cây cấy (cây) Số cây sống (cây) Tỷ lệ cây sống (%)

100% đất tầng B 45 28,67c 63,70

100% cát 45 23,33d 51,85

50% đất + 50% cát 45 35,33b 78,52

50% đất tầng B + 30% cát + 
20% trấu hun 45 42,33a 94,07

Kết quả bảng 7 cho thấy, công thức giá thể 50% đất + 30% 
cát + 20% trấu hun cho tỷ lệ cây sống trung bình sau 4 tuần 
trồng cao nhất (đạt 94,07%), tiếp đó là công thức 100% đất 
tầng B và 50% đất + 50% cát, tỷ lệ cây sống đạt lần lượt là 
78,52 và 63,7%. Với công thức 100% cát, tỷ lệ cây sống đạt 
thấp nhất (51,85%).

Kết luận
Công thức khử trùng vật liệu nuôi cấy tốt nhất là sử dụng 

dung dịch Javen 60% (NaClO) trong 12 phút, tỷ lệ mẫu sạch 
in vitro đạt 100%, tỷ lệ mẫu sạch tái sinh đạt 100%, thời gian 
mẫu nảy chồi là sau 15 ngày.

Công thức môi trường dinh dưỡng thích hợp nhất để tái 
sinh chồi Nưa konjac in vitro là MS + 2 mg/l BAP + 0,2 mg/l 
Kinetin + 8 g/l agar + 30 g/l sucrose, số chồi trung bình/mẫu 
đạt 5,22, chiều cao trung bình của chồi là 3,84 cm, chất lượng 
chồi tốt. 

Công thức môi trường ra rễ tốt nhất là 1/2 MS + 8 g/l agar 
+ 14 g/l sucrose + 0,4 mg/l IBA + 1 g/l than hoạt tính, tỷ lệ 
chồi ra rễ đạt 100%, số rễ trung bình/chồi là 4,98, chiều dài 
trung bình của rễ đạt 2,67 cm, sau 7 ngày nuôi chồi bắt đầu 
ra rễ. 

Giá thể thích hợp nhất cho trồng cây Nưa konjac in vitro 
là 50% đất + 30% cát + 20% trấu hun, tỷ lệ cây sống cao nhất 
đạt 94,07% sau 4 tuần trồng. Cây khỏe mạnh, sinh trưởng và 
phát triển bình thường. 
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Đặt vấn đề
Bộ trắc nghiệm đánh giá trí tuệ trẻ em Wechsler phiên 

bản thứ 4 (xuất bản năm 2003) là một bộ trắc nghiệm đánh 
giá năng lực trí tuệ được sử dụng rất phổ biến trên thế giới. 
Bộ trắc nghiệm này được đánh giá cao vì tính chuẩn hóa, 
quy trình thực hiện chặt chẽ cũng như mang lại những kết 
luận dự báo hữu ích. Cho đến thời điểm hiện tại, bộ trắc 
nghiệm này đã được thích nghi để sử dụng cho hơn 70 
nước trên thế giới. Tại Việt Nam, bộ trắc nghiệm này đã 
được Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
thích nghi từ năm 2010 (gọi là bộ trắc nghiệm WISC-IV-
VN) [1].

Trắc nghiệm WISC-IV-VN được thiết kế dựa trên lý 
thuyết nhận thức của Cattel - Horn - Carroll (CHC) [2]. 
Lý thuyết CHC đưa ra một mô hình thứ bậc về trí thông 
minh dựa trên quan điểm của Cattel - Horn về năng lực trí 
tuệ lỏng, năng lực trí tuệ kết tinh và ý tưởng về mô hình trí 
tuệ ba tầng của Carrol [3, 4]. Theo mô hình trí tuệ ba tầng 
CHC, ở tầng thứ nhất có khoảng 70 tiểu lĩnh vực, những 
tiểu lĩnh vực này trực thuộc 1 trong 8 năng lực cơ bản 
trong tầng thứ hai. Từ 8 năng lực cơ bản ở tầng thứ 2 sẽ 
tổng hợp được điểm năng lực trí tuệ chung. Trắc nghiệm 
WSIC-IV-VN tính toán được 4 năng lực cơ bản là Trí tuệ 
lỏng, Trí tuệ kết tinh, Trí nhớ ngắn hạn và Tốc độc xử lý. 
Năng lực trí tuệ tổng thể ở trẻ (FSIQ) được tính toán từ 4 
năng lực này. Ba năng lực không được đánh giá trực tiếp là 
Kiến thức định lượng; Năng lực xử lý thông tin âm thanh; 
Trí nhớ dài hạn và tái hiện. Năng lực tri giác không gian 
được đánh giá một phần thông qua tiểu trắc nghiệm Xếp 

Mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập 
ở nhóm học sinh rối loạn tăng động giảm chú ý
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Abstract:

This study aims to explore the relation between 
cognitive ability (using  Wechsler Intelligence Scale for 
Children - Fourth Edition, Vietnamese version) and 
academic performance in students with symptoms of 
Attention-deficit/Hyperactivity disorder (ADHD). 
The results of analyses on 42 students indicated the 
significant correlation between cognitive ability and 
academic achievement in these students. The full-scale 
IQ was the strongest single predictor of achievements 
in  Mathematics  and Literature. Among the four main 
indexes, the Verbal Comprehension Index (VCI) was 
highly correlated with the achievement in Literature. 
Students with learning disorders were weak in Letter - 
Number Sequencing and Coding subtests. Other predictors 
for  Mathematics  and Literature performances  will be 
identified and discussed.
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khối. Chi tiết hơn về 4 năng lực cơ bản đo bằng WISC-IV-
VN được trình bày như dưới đây:

- Trí tuệ lỏng (Fluid intelligence - Gf) là năng lực sử 
dụng các thao tác tinh thần để giải quyết các vấn đề mới 
chưa từng có trong kinh nghiệm và chưa thành hành động 
tự động hóa. Gf liên quan đến những thao tác tinh thần 
bao gồm việc nhận diện khái niệm, khuôn mẫu quan hệ, 
tái cấu trúc thông tin. Khả năng tư duy diễn dịch và quy 
nạp là những chỉ báo quan trọng của Gf. Hệ số Tư duy tri 
giác (PRI) với các tiểu trắc nghiệm Xếp khối, Nhận diện 
khái niệm và Tư duy ma trận của WISC-IV-VN đo năng 
lực này.

- Trí tuệ kết tinh (Crystallized intelligence - Gc) là vốn 
kiến thức cá nhân thu được cùng với sự phát triển các khái 
niệm ngôn ngữ và vận dụng các khái niệm ngôn ngữ để 
tư duy. Có thể nói trí tuệ kết tinh đồng nghĩa với kinh 
nghiệm sống của cá nhân thông qua con đường xã hội hóa 
chính thức hay phi chính thức. Hai chỉ báo chính của Gc 
là cá nhân “biết những gì” và “biết vận dụng nó như thế 
nào”. Hệ số VCI với các tiểu trắc nghiệm Tìm sự tương 
đồng, Tìm biểu tượng và Hiểu biết chung của WISC-IV-
VN phản ánh năng lực này.

- Trí nhớ ngắn hạn (Short - term memory - Gsm) là 
năng lực lưu trữ, ghi nhớ thông tin ngay sau khi tình huống 
xảy ra. Đây là một hệ thống lưu trữ ngắn hạn với bộ nhớ 
nhỏ. Thông thường mỗi người chỉ lưu được trung bình 
7 chi tiết thông tin riêng rẽ (với sai số là ± 2) cho phép 
chúng ta có thể nhớ được số điện thoại hoặc hướng dẫn chỉ 
đường của người khác trong một vài giây trước khi quên. 
Hệ số Trí nhớ công việc (WMI) với hai tiểu trắc nghiệm 
Nhớ dãy số, Nhớ dãy số và chữ cái của WISC-IV-VN đo 
năng lực này.

- Tốc độ xử lý (Processing Speed - Gs) hay còn được 
gọi là tốc độ hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Đó 
là năng lực cho phép cá nhân thực hiện các thao tác tinh 
thần một cách tự động và trôi chảy, đặc biệt dưới áp lực 
thời gian, đòi hỏi sự tập trung chú ý cao. Hệ số Tốc độ xử 
lý với các tiểu trắc nghiệm Mã hóa và Tìm biểu tượng của 
WISC-IV-VN đo năng lực này.

Hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực trí 
tuệ (đo bằng các trắc nghiệm chuẩn hóa) và thành tích học 
tập ở các nhóm đối tượng là một hướng nghiên cứu được 
quan tâm trong bối cảnh nền giáo dục nước nhà đang có 
bước chuyển sang đào tạo theo năng lực chuẩn đầu ra. 
Tuy vậy, chúng ta mới chỉ có một vài bằng chứng đơn lẻ 
về mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học 
tập ở những nhóm học sinh bình thường [2] hoặc những 
nhóm chậm phát triển như tự kỷ [5], ADHD có biểu hiện 
chậm phát triển [6]. Bên cạnh đó, những nghiên cứu đi 
trước thường mới chỉ khẳng định mối quan hệ giữa hệ số 

FSIQ cũng như một số hệ số thành phần chính trong dự 
báo thành tích học tập, chưa tập trung phân tích về mối 
quan hệ giữa thành tích học tập và điểm số đạt được ở từng 
tiểu trắc nghiệm.

Mặc dù WISC-IV-VN đã được công bố và triển khai 
tập huấn cho một số chuyên gia đang hoạt động trong lĩnh 
vực tâm lý học lâm sàng từ năm 2011, nhưng cho đến nay 
vẫn còn rất hiếm các bằng chứng nghiên cứu về hiệu lực 
dự đoán của trắc nghiệm này đối với thành tích học tập ở 
các nhóm đối tượng đặc thù như nhóm trẻ chậm phát triển 
lan tỏa, nhóm trẻ rối loạn phổ tự kỷ, nhóm trẻ rối loạn học 
tập đặc thù, nhóm trẻ ADHD... Nghiên cứu này đánh giá 
thực trạng năng lực nhận thức và thành tích học tập của 
học sinh ADHD và mối tương quan giữa điểm số trí tuệ đo 
bằng trắc nghiệm WISC-IV-VN với thành tích học tập của 
học sinh. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là (i) Biểu điểm 
năng lực nhận thức WISC-IV-VN ở học sinh ADHD thể 
hiện như thế nào, có những khía cạnh năng lực nào mạnh, 
yếu; (ii) Sự khác nhau về biểu điểm năng lực nhận thức 
về nhóm học sinh ADHD có biểu hiện rối loạn học tập và 
không có biểu hiện rối loạn học tập; (iii) Sự khác nhau về 
biểu điểm của trẻ ADHD có những khó khăn về Toán, Văn 
và nhóm không có khó khăn; (iv) Tương quan giữa các 
mặt năng lực nhận thức tổng thể và thành phần của WISC-
IV-VN với thành tích học tập ra sao.

Bằng chứng nghiên cứu đi trước

Điểm luận các công trình nghiên cứu đi trước cho thấy, 
đến thời điểm hiện tại không có bất kỳ một nghiên cứu nào 
về mối quan hệ giữa thành tích học tập và năng lực nhận 
thức của trẻ ADHD ở trong nước. Ở nước ngoài, cũng có 
rất ít bằng chứng nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực 
nhận thức đo bằng trắc nghiệm WISC-IV với thành tích 
học tập của nhóm học sinh có biểu hiện ADHD. Tuy vậy, 
chúng ta cũng có một số bằng chứng nghiên cứu về mối 
quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học tập bộ 
môn ở nhóm học sinh bình thường. Ví dụ như nghiên cứu 
của Rowe, Miller, Ebenstein và Thompson (2012) đã sử 
dụng WICS-IV đánh giá năng lực trí tuệ của 84 học sinh 
tiểu học tham gia chương trình đào tạo tài năng để dự báo 
thành tích học tập môn Toán và Tập đọc. Kết quả nghiên 
cứu khẳng định, chỉ số FSIQ, hệ số VCI và hệ số PRI của 
WISC-IV đều có thể dự báo được thành tích học tập môn 
Tập đọc. FSIQ được kết luận là biến số dự báo tốt nhất về 
khả năng đọc hiểu và toán so với các hệ số điểm trí tuệ 
thành phần [2]. 

Trước đó, nghiên cứu của Mayes và Calhoun (2008) 
về mối quan hệ giữa năng lực nhận thức và thành tích học 
tập trên 54 trẻ từ 6 đến 14 tuổi được chẩn đoán tự kỷ (dạng 
năng lực trí tuệ cao với IQ > 70) có các biểu hiện ADHD 
cũng cho kết quả nghiên cứu khẳng định FSIQ là yếu tố 
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duy nhất có ý nghĩa dự đoán thành tích học tập ở những trẻ 
tự kỷ dạng trí tuệ cao có biểu hiện ADHD [5]. 

Mayes và Calhoun trong công bố khác đã sử dụng trắc 
nghiệm WISC-IV để đánh giá năng lực nhận thức trên 678 
trẻ ADHD (tuổi từ 6 đến 16, IQ > 80) cũng đưa ra những 
kết luận cùng hướng. Cụ thể là hệ số FSIQ là yếu tố tin cậy 
nhất để dự báo thành tích học tập nói chung của nhóm học 
sinh ADHD, điểm VCI có tương quan với thành tích học 
tập nói chung của học sinh ADHD hơn các điểm hệ số trí 
tuệ còn lại. Tuy nhiên, để dự báo rối loạn học tập ở những 
học sinh có biểu hiện ADHD, hai yếu tố Trí nhớ công việc 
(WMI) và Tốc độ xử lý (PSI) là những yếu tố dự báo quan 
trọng và đáng tin cậy [6].

Theo Adams (2008), những học sinh bị ADHD thường 
có chỉ số IQ thấp hơn những học sinh cùng tuổi không bị 
chứng bệnh này. Một trong những nguyên nhân dẫn đến 
các năng lực trí tuệ kém hơn có thể bị ảnh hưởng bởi các 
thuốc điều trị ADHD mà học sinh sử dụng. Chính vì vậy 
Adams đã tiến hành một nghiên cứu chọn mẫu ngẫu nhiên 
có đối chứng giữa nhóm trẻ ADHD được điều trị thuốc 
và nhóm trẻ ADHD không được điều trị thuốc. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, nhóm được điều trị thuốc có những 
cải thiện đáng kể về cả WMI, PSI và VCI, trong đó thay 
đổi mạnh nhất là WMI. Nghiên cứu này của Adams đã 
dẫn đến nhận định rằng trẻ ADHD thường có những chỉ số 
năng lực trí tuệ thấp hơn nhóm trẻ bình thường nhưng nếu 
được can thiệp điều trị phù hợp thì sự khác biệt sẽ không 
quá lớn [7].

Tóm lại, qua một số bằng chứng nghiên cứu trên đối 
tượng học sinh nước ngoài, có thể tóm tắt rằng hệ số FSIQ 
là yếu tố đáng tin cậy nhất trong dự báo thành tích học tập 
nói chung và khả năng học đọc, toán nói riêng ở cả nhóm 
trẻ bình thường và nhóm trẻ tự kỷ hoặc ADHD. Có sự 
khác biệt trong điểm số trí tuệ của nhóm trẻ ADHD được 
điều trị thuốc và không được điều trị thuốc. Hệ số VCI có 
liên quan đến cả năng lực đọc và toán ở cả nhóm trẻ bình 
thường và trẻ ADHD; hệ số PRI cũng liên quan đến năng 
lực đọc nhưng có liên quan nhiều hơn đến năng lực toán 
ở nhóm trẻ bình thường nhưng không thể hiện rõ ở nhóm 
trẻ ADHD hay tự kỷ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra sự ảnh 
hưởng của các yếu tố WMI và PSI đến thành tích học tập 
ở nhóm trẻ bình thường là chưa rõ ràng, tuy nhiên lại có 
thể là yếu tố dự báo quan trọng các biểu hiện rối loạn học 
tập ở trẻ ADHD.

Chọn mẫu, quy trình, công cụ nghiên cứu

Chọn mẫu và quy trình nghiên cứu

Có 45 khách thể nghiên cứu được lựa chọn bằng công 
cụ khảo sát Conner-3 sau khi khảo sát diện rộng tại một số 
trường trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. Thông qua giáo viên, chúng tôi gửi thư mời kèm bảng 
hỏi về các đặc điểm nhân khẩu học đến từng học sinh. 
Những học sinh có mong muốn tham gia nghiên cứu sẽ 
hoàn thành bảng câu hỏi nhân khẩu học và gửi lại cho giáo 
viên. Tiếp theo, cán bộ nghiên cứu hẹn gặp vào những thời 
gian thích hợp để tiến hành trắc nghiệm WISC-IV-VN với 
từng học sinh (mỗi học sinh làm trắc nghiệm trong khoảng 
2 giờ). Những người tiến hành trắc nghiệm đều đã trải qua 
một khóa huấn luyện về cách tiến hành trắc nghiệm WISC-
IV-VN và đã có kinh nghiệm thực hành trắc nghiệm này 
trên đối tượng trẻ. Quá trình tính điểm trắc nghiệm WISC 
cũng được nghiệm viên thực hiện ngay sau đó. Một cán bộ 
nghiên cứu khác sẽ xem xét lại toàn bộ quá trình tiến hành 
và tính điểm để quyết định về độ tin cậy của từng bộ số 
liệu trước khi đưa vào xử lý. Có 3 trường hợp học sinh bị 
loại do không đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy khi tiến 
hành hoặc tính điểm trắc nghiệm WISC-IV-VN. Như vậy, 
chỉ có số liệu của 42 học sinh được đem ra phân tích và so 
sánh trong nghiên cứu này.

Công cụ nghiên cứu

- Bộ trắc nghiệm đánh giá trí tuệ trẻ em Wechsler tái 
bản lần thứ 4 phiên bản Việt được Trường Đại học Giáo 
dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) thích nghi và đưa vào sử 
dụng năm 2010 để đánh giá năng lực nhận thức tổng thể 
(hệ số IQ) cũng như các năng lực nhận thức thành phần. 
Hệ số Cronbach alpha phản ánh sự thống nhất bên trong 
của thang FSIQ lớn hơn 0,9; hệ số Cronbach alpha của 
các hệ số điểm trí tuệ thành phần (VCI, PRI, WMI và PSI) 
cũng dao động từ 0,88 đến 0,94; độ ổn định bên trong của 
10 tiểu trắc nghiệm cơ bản trong WISC-IV-VN ở trong 
giới hạn từ 0,81 đến 0,95. 

- Thang đo Conner-3 được Việt hóa của tác giả C. 
Keith Conners với các tiểu thang đo như (a) Giảm chú 
ý; (b) Tăng động và bốc đồng; (c) Rối loạn chức năng 
thần kinh cấp cao; (d) Vấn đề học tập; (e) Hành vi xâm 
kích, hung tính; (f) Quan hệ bạn bè; (g) Ấn tượng tốt; (h) 
Ấn tượng xấu. Trong nghiên cứu này, các tiểu thang đo 
Conner-3 có hệ số ổn định bên trong từ 0,69 đến 0,96 và 
độ tin cậy đánh giá - đánh giá lại từ 0,59 đến 0,89. Chúng 
tôi chỉ sử dụng hai tiểu thang đo giảm chú ý và tăng động 
bốc đồng để sàng lọc và tiểu thang đo vấn đề học tập cho 
nghiên cứu này.

- Bộ câu hỏi thu thập thông tin chung và thông tin về 
thành tích học tập (điểm số trung bình môn học được thu 
thập qua giáo viên chủ nhiệm).

Kết quả nghiên cứu
Số liệu thống kê mô tả về đặc điểm và năng lực của 

khách thể nghiên cứu

Số lượng học sinh tham gia nghiên cứu gồm có 30 học 
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sinh nam (chiếm 71,4%), 12 học sinh nữ (chiếm 28,6%). 
Độ tuổi trung bình của các em học sinh khi tham gia nghiên 
cứu là 10,7 tuổi với độ lệch chuẩn là 2,3. Kết quả đánh giá 
sàng lọc bằng trắc nghiệm Conner-3 cho thấy, điểm trung 
bình các vấn đề tăng động là 79,0 điểm; độ lệch chuẩn là 
9,9. Điểm trung bình các biểu hiện giảm chú ý là 78,2; độ 
lệch chuẩn là 10,3. Điều này khẳng định tất cả khách thể 
đều đáp ứng các tiêu chí của ADHD. 

Bên cạnh đó, khi thực hiện WISC-IV-VN tất cả các 
khách thể đều hứng thú và thể hiện sự tập trung trong quá 
trình tiến hành trắc nghiệm. Điều này giúp khẳng định rằng, 
kết quả đạt được sau khi tiến hành trắc nghiệm WISC-IV-
VN là đáng tin cậy và có ý nghĩa diễn giải (bảng 1).

Bảng 1. Tỷ lệ (%) và điểm trung bình các đặc điểm nhóm 
khách thể nghiên cứu.

  Tỷ lệ % (Điểm trung bình)

Giới tính N (%)

   Nam (30) 71,4%

   Nữ (12) 28,6%

Tuổi (trung bình/độ lệch chuẩn) 10,7 (2,3)

Điểm trung bình thang Conner-3 Điểm trung bình/độ lệch chuẩn

Tiểu thang giảm chú ý 78,2 (10,3)

Tiểu thang tăng động - bốc đồng 79,0 (9,9)

Bảng 2 cung cấp thông tin thống kê mô tả về các mặt 
năng lực nhận thức thu được qua trắc nghiệm WISC-IV-
VN ở khách thể nghiên cứu. Điểm trung bình và độ lệch 
chuẩn của các hệ số FSIQ, VCI, PRI, WMI, PSI đạt được 
sau khi tiến hành trắc nghiệm thể hiện như sau: 

Bảng 2. Điểm trung bình, độ lệch chuẩn của thành tích 
học tập và các hệ số điểm trí tuệ đo bằng WISC-IV-VN.

 
Điểm trung 

bình
Độ lệch 
chuẩn

Giá trị
nhỏ nhất - 
lớn nhất

Thành tích học tập chung qua 3 năm 3,12 0,5 2-4

Thành tích học tập môn Toán qua 3 năm 3,31 0,6 2-4

Thành tích học tập môn Văn qua 3 năm 3,06 0,6 2-4

Điểm VCI 105,4 13,5 96-123

Điểm PRI 104,2 14,8 92-121

Điểm WMI 96,8 15,5 86-118

Điểm PSI 98,2 14,3 91-116

Điểm FSIQ 101,01 13,5 95 – 124

Điểm GAI 106,5 13,1 98- 125

Điểm CPI 95,5 13,6 88-112

Ghi chú: Thành tích học tập được tính trên thang đo 5 
mức độ (0: Học lực kém; 1: Học lực yếu; 2: Học lực trung 
bình; 3: Học lực khá; 4: Học lực giỏi).

Điểm trung bình hệ số FSIQ đo bằng WICS-IV-VN là 
101,01 điểm với độ lệch chuẩn là 13,5. Phân bố của FSIQ 
từ 95 đến 124. So sánh với phân bố chuẩn về chỉ số IQ 
của quần thể với điểm trung bình là 100 và độ lệch chuẩn 
là 15 thì có thể nhận xét rằng mẫu nghiên cứu được lựa 
chọn một cách ngẫu nhiên và sự phân bố FSIQ của mẫu 
nghiên cứu là khá tương đồng với phân phối chuẩn FSIQ 
trong quần thể. Bên cạnh hệ số FSIQ, chúng tôi cũng tính 
toán điểm hệ số Năng lực chung (GAI) được tính quy đổi 
từ điểm số của 2 hệ số VCI và Tri giác hợp lý; hệ số Nhận 
thức thành thạo (CPI) được tính quy đổi từ điểm số của 2 
hệ số WMI và PSI. Kết quả cho thấy, điểm trung bình của 
GAI trong mẫu khách thể nghiên cứu bằng 106,5 (độ lệch 
chuẩn 13,1) và điểm trung bình CPI trong nhóm khách thể 
là 95,5 (độ lệch chuẩn 13,6).

Mô hình phân bố chuẩn cũng đúng với phân bố điểm 
các hệ số VCI với điểm trung bình bằng 105,4 (độ lệch 
chuẩn bằng 13,5) và hệ số PRI với điểm trung bình bằng 
104,2 (độ lệch chuẩn bằng 14,8). Còn với hai hệ số WMI 
và PSI, điểm trung bình đạt được có thấp hơn một chút với 
lần lượt WMI là 96,8 (độ lệch chuẩn 15,5) và PSI là 98,2 
(độ lệch chuẩn 14,3). Mặc dù phân phối điểm của hai hệ 
số này có thấp hơn trung bình tuyệt đối là 100 nhưng vẫn 
ở trong giới hạn cho phép là lớn hơn 85.

Có thể thấy, từ kết quả khảo sát về năng lực trí tuệ của 
khách thể nghiên cứu ADHD, các em thể hiện những điểm 
mạnh trong VCI và PRI nhiều hơn vì vấn đề giảm chú ý 
hay xung động không có ảnh hưởng nhiều đến vấn đề tư 
duy. Tuy nhiên nhóm trẻ ADHD sẽ gặp khó khăn khi thực 
hiện các bài tập dưới áp lực thời gian, đòi hỏi sự tập trung 
chú ý cao. Năng lực ghi nhớ tức thời cũng đòi hỏi sự tập 
trung và xử lý thông tin âm thanh ngay lập tức. Chính vì 
vậy điểm số năng lực của khách thể nghiên cứu trong hai 
khía cạnh WMI và PSI kém hơn.

Để đánh giá thành tích học tập của học sinh, chúng tôi 
lấy thông tin về điểm trung bình qua giáo viên. Thành tích 
học tập chung cũng như thành tích học tập hai môn Toán 
và Văn sau đó được mã hóa thành thang 5 điểm theo quy 
định của nhà trường (cụ thể là 0: Học lực kém; 1: Học 
lực yếu; 2: Học lực trung bình; 3: Học lực khá; 4: Học 
lực giỏi) theo từng năm. Điểm tổng thành tích học tập nói 
chung và thành tích các môn Văn, Toán được tính bằng 
trung bình cộng điểm thành tích của học sinh qua các năm. 
Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tập trung vào thành 
tích học tập chung và thành tích học tập môn Toán và Văn 
vì đây là các môn quan trọng đã được các nghiên cứu đi 
trước chỉ ra có liên hệ với kết quả đánh giá trí tuệ [5-7]. 
Nhìn chung, điểm tổng thành tích học tập của học sinh nói 
chung và thành tích các môn Văn và Toán qua các năm 
đều đạt mức khá giỏi (điểm trung bình đều lớn hơn mức 
3: Học lực khá). Nhìn chung, thành tích học tập môn Toán 
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cao hơn thành tích học tập môn Văn qua 3 năm (thể hiện 
qua kết quả kiểm định giá trị trung bình hai mẫu độc lập - 
independent-t-test với t = 3,86, p<0,01).

Sự khác biệt trong kết quả đánh giá năng lực nhận 
thức giữa nhóm khách thể có rối loạn học tập và không 
có rối loạn học tập

Sử dụng tiểu thang đo Vấn đề học tập trong thang 
Conner-3 làm chuẩn, chúng tôi tiến hành phân loại và so 
sánh điểm thành tích năng lực trí tuệ đạt được của khách 
thể nghiên cứu. Số liệu được trình bày trong bảng 3.

Bảng 3. So sánh điểm trung bình những tiểu trắc nghiệm 
cao nhất và thấp nhất khi thực hiện WISC-IV-VN trên trẻ 
ADHD có rối loạn học tập và không có rối loạn học tập.

Nhóm ADHD không có rối loạn học tập Nhóm ADHD có rối loạn học tập

Tiểu trắc nghiệm cao điểm nhất ĐTB Tiểu trắc nghiệm cao điểm nhất ĐTB

Khái niệm theo tranh 10,5 Xếp khối 9,5

Tìm sự tương đồng 10,1

Tiểu trắc nghiệm thấp điểm nhất ĐTB Tiểu trắc nghiệm thấp điểm nhất ĐTB

Mã hóa 8,3 Nhớ dãy số và chữ cái theo trật tự 7,7

Mã hóa 7,5

Số liệu bảng 3 cho thấy, với nhóm trẻ ADHD không 
đáp ứng các triệu chứng của rối loạn học tập thường đạt 
thành tích cao nhất ở 2 tiểu trắc nghiệm là Khái niệm theo 
tranh và Tìm sự tương đồng, thấp nhất ở tiểu trắc nghiệm 
Mã hóa.

Tiểu trắc nghiệm Khái niệm theo tranh đo khả năng tư 
duy trừu tượng và phân loại các bức tranh một cách logic. 
Khách thể nghiên cứu được xem 2 hoặc 3 hàng tranh và 
sau đó sẽ chọn từ mỗi hàng một bức tranh để tạo thành 
một nhóm có đặc điểm chung. Điểm trung bình bằng 10,5 
ở tiểu trắc nghiệm này cho thấy trẻ ADHD nhưng không 
có rối loạn học tập cũng có khả năng tư duy trừu tượng và 
logic tương đương như các bạn cùng tuổi.

Tiểu trắc nghiệm Tìm sự tương đồng yêu cầu khách thể 
phải chỉ ra 2 từ/khái niệm được nêu ra tương đồng ở điểm 
nào, ví dụ như Đông và Hè đều là mùa trong năm, Giận dữ 
và Vui vẻ đều là trạng thái cảm xúc của con người. Tiểu 
trắc nghiệm này đo lường khả năng suy luận bằng ngôn 
ngữ và hiểu khái niệm ngôn ngữ. Nó cũng kiểm tra khả 
năng hiểu lời nói, trí nhớ về từ vựng, sự phân biệt giữa 
những yếu tố cơ bản và yếu tố phụ, và khả năng diễn đạt ra 
bằng ngôn ngữ. Kết quả trung bình ở tiểu trắc nghiệm này 
bằng 10,1 cho thấy trẻ ADHD nhưng không có rối loạn 
học tập đạt được khả năng suy luận bằng ngôn ngữ và hiểu 
khái niệm ngôn ngữ giống như các bạn cùng trang lứa.

Với Mã hoá, khách thể nghiên cứu phải sao chép lại 
các ký hiệu tương ứng với các biểu tượng đơn giản tương 
ứng với các số trong giới hạn thời gian là 2 phút. Tiểu trắc 

nghiệm này đo lường trí nhớ ngắn hạn, khả năng kết hợp 
chính xác và nhanh giữa tri giác nhìn và thao tác viết tay, 
tốc độ của hệ thần kinh, sự mềm dẻo trong nhận thức, khả 
năng chú ý và khả năng nhìn và nhận diện các ký tự nhanh. 
Do tiểu trắc nghiệm này đòi hỏi sự chú ý và kiểm soát 
hành vi xung động đáng kể nên đây là tiểu trắc nghiệm có 
kết quả thấp nhất không chỉ trong nhóm ADHD không có 
rối loạn học tập mà cả trong nhóm ADHD có rối loạn học 
tập. Trong đó, năng lực nhóm ADHD không có rối loạn 
học tập cao hơn một chút so với nhóm ADHD có đi kèm 
rối loạn học tập (khoảng 25%)*. 

Còn đối với nhóm khách thể ADHD có đáp ứng rối 
loạn học tập, tiểu trắc nghiệm đạt điểm cao nhất là Xếp 
khối với điểm trung bình là 9,5. Tiểu trắc nghiệm thấp 
điểm nhất bên cạnh Mã hóa còn có Nhớ dãy số và chữ cái 
theo trật tự với điểm trung bình lần lượt là 7,7 và 7,5 (xem 
bảng 3).

Tiểu trắc nghiệm Xếp khối đo khả năng phân tích tổng 
hợp những thông tin trừu tượng bằng hình ảnh, cách thức 
phối hợp thị giác - vận động để hoàn thành mẫu hình cho 
trước. Xếp khối yêu cầu nghiệm thể nhìn một mô hình 
hoặc tranh trong sách hướng dẫn, và sau đó sử dụng các 
khối cho sẵn màu đỏ - trắng để tái tạo lại mô hình đó trong 
một thời gian giới hạn. Có thể do không cần phải tập trung 
lưu giữ, nhớ hình ảnh trong đầu nên nhóm ADHD có rối 
loạn học tập cũng chỉ đạt được khoảng 45% năng lực nếu 
so sánh với năng lực của các bạn học sinh cùng độ tuổi.

Tiểu trắc nghiệm Nhớ dãy số và chữ cái đo lường sự 
kiểm soát tinh thần liên tục, khả năng tập trung, trí nhớ âm 
thanh ngắn hạn, khả năng tri giác không gian và tốc độ xử 
lý của tâm trí. Tiểu trắc nghiệm này yêu cầu nghiệm thể 
nghe một dãy ký tự và số, sau đó phải nhớ và đọc lại các 
chữ cái theo thứ tự của bảng chữ cái rồi đến các số theo 
thứ tự từ nhỏ đến lớn. Năng lực này ở các học sinh ADHD 
có rối loạn học tập chỉ cao hơn 17% các bạn cùng tuổi.

Tiểu trắc nghiệm Mã hóa cho thấy năng lực nhận thức 
của nhóm ADHD có rối loạn học tập chỉ cao hơn 16% 
năng lực khi so sánh với các bạn đồng trang lứa.

Sự khác biệt trong kết quả đánh giá năng lực nhận 
thức giữa nhóm khách thể ADHD có thành tích kém ở 
hai môn Văn và Toán

Để tìm hiểu sự khác biệt trong biểu điểm năng lực nhận 
thức giữa hai nhóm khách thể ADHD có thành tích kém 
trong hai môn Văn và Toán, chúng tôi tính điểm trung bình 
thành tích môn Văn và Toán của nhóm khách thể nghiên 
                                              
*Tất cả điểm % được trình bày trong các phân tích dưới đây đều được tính quy 
đổi từ điểm chuẩn. Xem thêm http://www.medfriendly.com/standardscoretoper-
centileconversion.html.
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cứu và chỉ chọn lọc những khách thể nghiên cứu có điểm 
trung bình môn Văn thấp hơn 2 độ lệch chuẩn từ điểm 
trung bình. Kết quả các tiểu trắc nghiệm WISC-IV-VN 
của những trẻ đáp ứng điều kiện được tính trung bình. Kết 
quả được trình bày trong bảng 4.

Bảng 4. So sánh điểm trung bình những tiểu trắc nghiệm 
cao nhất và thấp nhất khi thực hiện WISC-IV-VN trên trẻ 
ADHD có thành tích môn Văn và Toán kém.

Nhóm học sinh ADHD có thành tích 
kém môn Văn

Nhóm học sinh ADHD có thành tích 
kém môn Toán

Tiểu trắc nghiệm cao điểm nhất ĐTB Tiểu trắc nghiệm cao điểm nhất ĐTB

Khái niệm theo tranh 9,3 Từ vựng 8,9

Tìm biểu tượng 9,2 Nhớ dãy số 8,9

Tiểu trắc nghiệm thấp điểm nhất ĐTB Tiểu trắc nghiệm thấp điểm nhất ĐTB

Nhớ dãy số 8,0 Thông tin chung 7,6

Mã hóa 8,1 Mã hóa 7,6

Nhớ dãy số và chữ cái theo trật tự 7,9

Kết quả cho thấy, trẻ ADHD có thành tích học tập môn 
Văn kém thường có kết quả cao ở những tiểu trắc nghiệm 
không liên quan đến ngôn ngữ và yêu cầu sự cố gắng tập 
trung chú ý. Cụ thể ở đây là Khái niệm theo tranh (ĐTB 
= 9,3) và Tìm biểu tượng (ĐTB = 9,2). Những tiểu trắc 
nghiệm khác yêu cầu sự chú ý đều có điểm năng lực thấp 
nhất (gồm Nhớ dãy số, Mã hóa, và Nhớ dãy số và chữ cái 
theo trật tự; lần lượt cao hơn 25%, 27% và 23% nhóm bạn 
đồng tuổi). 

Với nhóm trẻ ADHD có thành tích kém môn Toán, tiểu 
trắc nghiệm đạt điểm cao nhất bao gồm Từ vựng và Nhớ 
dãy số (đều có ĐTB = 8,9). Hai tiểu trắc nghiệm có điểm 
trung bình thấp nhất là Thông tin chung và Mã hóa (đều có 
điểm trung bình = 7,6). Cụ thể:

Tiểu trắc nghiệm Từ vựng đo lường kiến thức và vốn 
từ vựng của nghiệm thể. Ở trong tiểu trắc nghiệm này, đối 
với những câu sử dụng tranh, nghiệm thể được yêu cầu 
đọc tên đồ vật trong tranh. Đối với những câu dùng từ ngữ, 
nghiệm thể được nhìn từ trong sách và được yêu cầu giải 
nghĩa từ mà nghiệm viên đọc. Năng lực ở mặt này của trẻ 
ADHD có thành tích học Toán kém chỉ tương đương 89% 
năng lực của một trẻ bình thường có cùng độ tuổi. 

Tiểu trắc nghiệm Nhớ dãy số đo lường khả năng ghi 
nhớ âm thanh ngắn hạn, kỹ năng sắp xếp thứ tự, chú ý và 
tập trung của nghiệm thể. Năng lực ở mặt này của khách 
thể nghiên cứu cũng chỉ cao hơn 35% các bạn đồng tuổi.

Tiểu trắc nghiệm Thông tin chung đo lường khả năng 
suy luận về ngôn ngữ, hiểu ngôn ngữ, khả năng khái quát 

hoá và diễn đạt bằng ngôn ngữ của trẻ. Kết quả phản ánh 
năng lực hiểu biết nguyên tắc và hoàn cảnh xã hội của 
nhóm khách thể chỉ cao hơn khoảng 21% các bạn cùng 
tuổi. Tương tự, năng lực đo bằng tiểu trắc nghiệm Mã hóa 
ở nhóm khách thể này cũng chỉ cao hơn 21% bạn đồng 
trang lứa.

Tương quan giữa thành tích học tập môn Văn, Toán 
và các hệ số điểm trí tuệ đo bằng WISC-IV-VN

Bảng 5 cho thấy các hệ số tương quan Pearson (r) giữa 
các biến thành tích học tập và chỉ số trí tuệ đo bằng trắc 
nghiệm WISC-IV-VN. Nhìn chung, hệ số FSIQ liên quan 
một cách có ý nghĩa thống kê ở mức cao, liên quan chặt 
chẽ nhất với thành tích học môn Toán (r = 0,76, p < 0,01) 
và Văn (r = 0,64, p < 0,01). Các hệ số trí tuệ thành phần 
cũng đều tương quan mạnh, ở mức ý nghĩa thống kê với 
thành tích học tập môn Văn và Toán. Các hệ số tương quan 
nằm trong khoảng từ 0,33 đến 0,64.  

Phân tích sâu hơn có thể thấy, đối với thành tích học 
tập môn Văn thì ngoài hệ số FSIQ có tương quan cao nhất, 
hệ số VCI và WMI tương quan thấp hơn, nhóm chỉ số liên 
hệ lỏng lẻo nhất với thành tích học tập môn Văn là PRI và 
PSI. Còn với thành tích học tập môn Toán, hầu như cả 4 
hệ số trí tuệ thành phần đều có vai trò dự báo thành tích 
học tập như nhau.

Bảng 5. Hệ số tương quan Pearson (r) giữa thành tích học 
tập môn Toán, môn Văn và các hệ số điểm trí tuệ.

  Điểm 
FSIQ

Điểm 
VCI

Điểm 
PRI

Điểm 
WMI

Điểm 
PSI

Tổng điểm thành tích học tập môn Văn qua 3 năm 0,64** 0,64** 0,40** 0,57** 0,33*

Tổng điểm thành tích học tập môn Toán qua 3 năm 0,76** 0,61** 0,62** 0,64** 0,50**

Ghi chú: * p < 0,05; ** p < 0,01.

Nếu như phép phân tích tương quan ở trên phản ánh sự 
chặt chẽ trong mối liên hệ giữa 2 biến số mục tiêu thì trong 
phần tiếp theo, chúng tôi tiến hành phân tích hồi quy với 
thành tích học tập là biến độc lập và hệ số FSIQ là biến 
phụ thuộc để tìm kiếm phương trình đường thẳng mô tả sự 
liên kết tốt nhất và giúp cho việc dự đoán thành tích học 
tập từ các hệ số điểm trí tuệ. Kết quả phân tích hồi quy 
cho thấy, dùng FSIQ có thể dự báo thành tích học tập môn 
Toán và thành tích học tập môn Văn như thế nào. Chúng 
tôi tiến hành phân tích hồi quy theo thứ bậc (step-wise-
linear-regression) lần lượt đưa từng biến dự báo (các hệ 
số VCI, PRI, WMI và PSI) vào trong mô hình hồi quy với 
biến độc lập là điểm thành tích học tập môn Văn và Toán. 
Kết quả phân tích được trình bày trong bảng 6.
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Bảng 6. Hồi quy theo thứ bậc dự đoán tổng điểm thành 
tích học tập Văn và Toán.

  R2 Các biến dự báo có ý nghĩa

Tổng điểm thành tích học tập môn Văn qua 3 năm 0,70 FSIQ, VCI

Tổng điểm thành tích học tập môn Toán qua 3 năm 0,76 FSIQ

Kết quả bảng 6 cho thấy, khi đưa tất cả các chỉ số vào 
trong mô hình hồi quy, dự báo thành tích học tập môn 
Văn chỉ còn 2 hệ số là FSIQ và VCI. Trong khi đó, dự 
báo thành tích học tập môn Toán chỉ còn một hệ số FSIQ. 
Nói cách khác, hệ số FSIQ có thể được sử dụng để dự báo 
thành tích học tập môn Văn và Toán của nhóm khách thể 
ADHD; ngoài ra, hệ số VCI cũng có thể dùng để dự báo 
thành tích học tập môn Văn. Tương tự, tiếp tục phân tích 
hồi quy thứ bậc với các biến dự báo là 10 tiểu trắc nghiệm 
WISC-IV thành phần và biến độc lập là điểm thành tích 
học tập nói chung ở những trẻ ADHD có biểu hiện rối loạn 
học tập, trẻ ADHD có thành tích kém trong môn Văn và 
môn Toán, kết quả như trong bảng 7.

Bảng 7. Hồi quy theo thứ bậc dự đoán tổng điểm thành 
tích học tập chung qua 3 năm ở nhóm trẻ có rối loạn học 
tập và đạt thành tích kém trong môn Văn, Toán.

  R2 Các biến dự báo có ý nghĩa

Có rối loạn học tập 0,67
Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ 

cái theo trật tự, Nhớ dãy số, Tìm 
biểu tượng, Xếp khối

Thành tích học tập kém môn Văn 0,63 Thông tin chung, Mã hóa, Tìm sự 
tương đồng

Thành tích học tập kém môn Toán 0,66
Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ 

cái theo trật tự, Nhớ dãy số, Tìm 
biểu tượng

Kết quả ở bảng 7 cho thấy, điểm số thấp ở các tiểu trắc 
nghiệm Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ cái theo trật 
tự, Nhớ dãy số, Tìm biểu tượng, Xếp khối có thể là dấu 
hiệu dự báo rối loạn học tập. Điểm số thấp ở Thông tin 
chung, Mã hóa, Tìm sự tương đồng có thể dự báo thành 
tích học tập kém ở môn Văn và kết quả ở các tiểu trắc 
nghiệm Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ cái theo trật 
tự, Nhớ dãy số, Tìm biểu tượng có thể dự báo kết quả học 
tập kém ở môn Toán.

Kết luận 
Kết quả của nghiên cứu bước đầu khẳng định, có thể sử 

dụng kết quả trắc nghiệm WISC-IV-VN có tương quan với 
thành tích học tập ở đối tượng học sinh có các biểu hiện 
ADHD. Kết luận này cũng tương đồng với một số nghiên 
cứu đi trước trên thế giới đã được tiến hành như Mayes 
và Calhoun (2008); Mayes và Calhoun (2007); Adams 
(2008). 

Kết quả phân tích về sự khác biệt cho thấy, những 

khách thể ADHD có đi kèm rối loạn học tập sẽ không có 
khả năng thực hiện các nhiệm vụ tiểu trắc nghiệm Nhớ 
dãy số và chữ cái theo trật tự cũng như Mã hóa. Những 
học sinh ADHD gặp khó khăn trong môn Văn thường đạt 
điểm thấp hơn trong các tiểu trắc nghiệm Nhớ dãy số, Mã 
hóa và Nhớ dãy số, chữ cái theo trật tự. Những học sinh 
ADHD gặp khó khăn trong môn Toán thường đạt điểm 
thấp hơn trong các tiểu trắc nghiệm Thông tin chung và 
Mã hóa.

Kết quả phân tích tương quan và hồi quy thứ bậc cũng 
cho thấy các hệ số điểm trí tuệ thành phần đo bằng trắc 
nghiệm WISC-IV-VN có thể dự báo thành tích học tập cho 
học sinh. FSIQ là hệ số có giá trị nhất để dự báo thành tích 
học tập hai môn Văn và Toán của nhóm khách thể nghiên 
cứu. Hệ số VCI có thể dùng để dự báo thành tích học tập 
môn Văn. Kết luận này cũng tương đồng với các nghiên 
cứu đi trước. 

Những kết luận của nghiên cứu này đồng thuận với 
một số bằng chứng nghiên cứu đi trước. Với kết quả 
này, có thể khẳng định rằng điểm số của một số tiểu trắc 
nghiệm WISC-IV-VN có thể được sử dụng để dự báo rối 
loạn học tập như Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ cái 
theo trật tự, Nhớ dãy số, Tìm biểu tượng, Xếp khối. Những 
học sinh có khó khăn trong môn Văn thường đạt điểm kém 
trong các nhiệm vụ của tiểu trắc nghiệm Thông tin chung, 
Mã hóa, Tìm sự tương đồng. Những học sinh có khó khăn 
trong học tập môn Toán thường bị điểm kém trong các tiểu 
trắc nghiệm Thông tin chung, Nhớ dãy số và chữ cái theo 
trật tự, Nhớ dãy số, Tìm biểu tượng.
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Đặt vấn đề

Tự kỷ là dạng rối loạn phát triển đang gây nhiều chú 
ý nhất tại thời điểm hiện nay do khoa học chưa tìm ra 
nguyên nhân gây bệnh cũng như hạn chế về phương pháp 
điều trị hữu hiệu, đồng thời rối loạn này có những ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cá nhân 
và cộng đồng [1-3]. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ 
lệ mắc tự kỷ đang tăng lên. Theo Trung tâm kiểm soát và 
phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) năm 2014, cứ 68 trẻ 
em thì có 1 trẻ bị rối loạn tự kỷ, cao hơn ước tính năm 
2008 khoảng 30% (1 trên 88 trẻ), cao hơn so với năm 2006 
khoảng 60% (1 trên 110 trẻ) và cao hơn so với năm 2002 
và năm 2000 khoảng 120% (1 trên 150 trẻ) [4]. Theo báo 
cáo từ Bộ Y tế Trung Quốc (2006), nước này có hơn 1,6 
triệu TTK và tỷ lệ còn có thể cao hơn nữa vì nhiều trẻ chưa 
được chẩn đoán kịp thời. Khái niệm “dịch tự kỷ” đã xuất 
hiện ở quốc gia đông dân nhất thế giới này. Như vậy, TTK 
chiếm tỷ lệ khá cao trong dân số ở Trung Quốc. Ở Việt 
Nam, một nghiên cứu mô hình tàn tật ở trẻ em của Khoa 
Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 
2000-2007 cho thấy, số lượng trẻ được chẩn đoán và điều 
trị tự kỷ ngày càng đông; số TTK đến khám năm 2007 
tăng gấp 50 lần so với năm 2000; số TTK đến điều trị năm 
2007 tăng gấp 33 lần so với năm 2000; xu thế mắc tự kỷ 
tăng nhanh từ 122% lên 268% trong giai đoạn 2004 đến 

2007. Theo con số nghiên cứu năm 2007 tại Đơn vị Tâm 
lý Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh có 170 trẻ và 
Khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh có 
212 TTK đến khám và điều trị [5].

Các nghiên cứu về can thiệp TTK đã cho thấy sự tham 
gia của cha mẹ và gia đình rất quan trọng để thiết lập và 
duy trì sự thay đổi hành vi của TTK, họ được xem như 
những nhà “đồng trị liệu” [6, 7]. Các bậc cha mẹ có thể 
nắm vững một loạt các kỹ thuật dạy và sử dụng một cách 
tin cậy để tạo điều kiện cho con của họ làm chủ các kỹ 
năng giao tiếp, xã hội, tự phục vụ, và các kỹ năng liên 
quan khác [8]. Do đó, nhiều chương trình can thiệp cho 
TTK được xây dựng nhấn mạnh đến vai trò và sự tham gia 
của cha mẹ trong việc can thiệp, giáo dục cho trẻ, ví dụ 
như mô hình bắt đầu từ sớm Denver Rogers với hiệu quả 
đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu [9-13], chương 
trình can thiệp sớm chuyên sâu tại nhà cho TTK [14-18].

Tại Việt Nam, vấn đề can thiệp cho TTK vẫn còn những 
tồn tại sau: Một là, nếu chương trình can thiệp chỉ tiến 
hành ở trường hoặc ở nhà (can thiệp tại nhà) mà không có 
sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường thì những tiến bộ 
của trẻ còn hạn chế. Hai là, TTK có khiếm khuyết chủ yếu 
về ngôn ngữ và giao tiếp mà việc giúp trẻ phát triển ngôn 
ngữ và giao tiếp lại phụ thuộc rất nhiều vào môi trường 
gia đình. Vì khác với văn hóa phương Tây, văn hóa Việt 

Hiệu quả của chương trình can thiệp trẻ tự kỷ 
dựa trên sự kết hợp giữa gia đình và cơ sở can thiệp
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Tóm tắt: 

Nghiên cứu này xây dựng và đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp cho trẻ tự kỷ (TTK) có sự kết hợp giữa 
gia đình và cơ sở can thiệp. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thực nghiệm trên 32 trẻ từ 30 đến 72 tháng tuổi 
đang học tại một số trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hiệu quả của chương trình được đánh giá 
dựa trên kết quả trắc nghiệm PEP-3 và Vineland-II của trẻ và khảo sát bằng bảng hỏi với 32 phụ huynh của trẻ, 
37 giáo viên từ các trường chuyên biệt, trung tâm can thiệp. Dữ liệu thu thập được cho thấy, có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê ở một số lĩnh vực khi so sánh kết quả trắc nghiệm giữa hai nhóm sau khi can thiệp bằng chương 
trình này. Cụ thể, trẻ ở nhóm thực nghiệm có tiến bộ hơn nhóm đối chứng ở các lĩnh vực tự chăm sóc, hành vi 
thích ứng. Khả năng trong lĩnh vực xã hội hóa cũng như ngôn ngữ tiếp nhận, gia đình, thời gian chơi của nhóm 
thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng. 

Từ khóa: Chương trình can thiệp, cơ sở can thiệp, gia đình, hiệu quả, tự kỷ.

Chỉ số phân loại: 5.1
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Nam còn mang đậm nét gia đình truyền thống - Gia đình 
mở rộng (có ông bà, cô, dì, cậu, chú và các cháu). Đây sẽ 
là môi trường giáo dục rất có lợi cho việc phát triển khả 
năng ngôn ngữ và giao tiếp của TTK. Đồng thời trong 
quá trình nghiên cứu tổng quan các chương trình can thiệp 
cho TTK tại Việt Nam, chúng tôi chưa thấy một chương 
trình nào đạt được sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và 
nhà trường trong can thiệp cho TTK. Ý thức rõ tầm quan 
trọng của sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong 
can thiệp cho TTK, chúng tôi tiến hành xây dựng và đánh 
giá hiệu quả của chương trình can thiệp tự kỷ dựa vào kết 
hợp gia đình và cơ sở can thiệp nhằm giúp các bậc phụ 
huynh, trường chuyên biệt và các trung tâm can thiệp có 
thêm một chương trình can thiệp, cùng với nhiều chương 
trình can thiệp khác, chương trình này góp phần ứng dụng 
can thiệp hiệu quả nhằm nâng cao khả năng hòa nhập xã 
hội cho TTK. 

Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Tổ chức nghiên cứu

Nghiên cứu được tổ chức theo 7 giai đoạn gồm: (1) 
Xây dựng cơ sở lý luận; (2) Thiết kế công cụ điều tra; (3) 
Điều tra thử; (4) Điều tra chính thức; (5) Xây dựng và thực 
nghiệm chương trình; (6) Đánh giá hiệu quả chương trình, 
(7) Phân tích kết quả nghiên cứu.

Nghiên cứu thực nghiệm trên 32 TTK (có 16 trẻ ở 
nhóm thực nghiệm và 16 trẻ ở nhóm đối chứng), từ 30 
đến 72 tháng tuổi, độ tuổi trung bình là 3 tuổi 10 tháng 14 
ngày, trong đó có 24 trẻ nam (chiếm 75% tổng số khách 
thể) và 8 trẻ nữ (chiếm 25% tổng số khách thể). Trẻ đang 
học tại một số trường chuyên biệt ở TP Hồ Chí Minh. Các 
trẻ này đang được can thiệp tại các trường chuyên biệt và 
đã được xác định là TTK bởi kết quả chẩn đoán của các 
bác sỹ tại các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Tâm 
thần TP Hồ Chí Minh; và khảo sát bằng bảng hỏi với 32 
phụ huynh của trẻ, 37 giáo viên từ các trường chuyên biệt, 
trung tâm can thiệp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại TP Hồ 
Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Được sử dụng 
nhằm tìm hiểu các chương trình can thiệp TTK tại các 
trường chuyên biệt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Đồng 
thời bảng hỏi còn được dùng để khảo sát giáo viên và phụ 
huynh có con tự kỷ trong các vấn đề như: Đánh giá hiệu 
quả chương trình can thiệp; các công việc hỗ trợ can thiệp 
tại gia đình có TTK. Bảng hỏi được thực hiện đối với tất cả 
các giáo viên và phụ huynh liên quan trực tiếp tới chương 
trình can thiệp thử nghiệm, đồng thời điều tra bằng bảng 
hỏi đối với các nhà quản lý tại các cơ sở nghiên cứu. 

Phương pháp trắc nghiệm: Các trắc nghiệm được sử 
dụng bao gồm: 

- Trắc nghiệm PEP-3: Thang đánh giá PEP hay còn 
được gọi là hồ sơ tâm lý giáo dục (Psychoeducation 
Profile) là công cụ đánh giá cá nhân thuộc lĩnh vực tâm 
lý - giáo dục dành cho trẻ có rối loạn tự kỷ, đã được nhóm 
nghiên cứu Việt hóa. Công cụ này nhằm giúp phát hiện 
những khả năng của trẻ trong 3 lĩnh vực chính: Giao tiếp, 
kỹ năng vận động và hành vi kém thích ứng. PEP-3 bao 
gồm hai phần chính: Phần thực hành ứng dụng đánh giá 
và Quan sát trực tiếp trẻ, được thực hiện bởi cán bộ tâm lý. 
Phần này bao gồm 10 tiểu test, trong đó có 6 tiểu test đo 
khả năng phát triển và 4 tiểu test đo mức độ kém thích ứng 
của trẻ. Phần đánh giá của người chăm sóc có 3 tiểu test 
với mục đích ghi lại các phản ứng hành vi của trẻ cũng như 
một số kỹ năng thông thường trẻ đạt được thông qua phần 
trả lời của cha mẹ hay người nuôi dưỡng trẻ. 
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Abstract:

This study developed an autism intervention program 
based on the collaboration between families and 
intervention sites and evaluated its effectiveness. 
Experiments were implemented on 32 children (30 
to 72 months old) attending special schools in Ho Chi 
Minh City. The program effectiveness was evaluated 
by the results of PEP-3 and Vineland-II tests and 
a questionnaire completed by 32 parents and 37 
teachers from those schools. The results showed 
significant differences in some areas by comparing the 
two groups after intervention. In particular, children 
in the experimental group were better than the control 
group at personal self-care and adaptive behavior. 
Socialization as well as receptive language, family, 
and playing time of the experimental group was better 
than the control group.

Keywords: Autism, effectiveness, family, intervention 
program, intervention sites.
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Bảng 1. Các ký hiệu cho lĩnh vực trắc nghiệm [19]. 

Ký hiệu Tiếng Anh Viết tắt Tiếng Việt

CVP Cognitive Verbal/Preverbal NTCL Nhận thức có lời/trước lời

EL Expressive language NNDĐ Ngôn ngữ diễn đạt

RL Receptive language NNTN Ngôn ngữ tiếp nhận

FM Fine Motor VĐ tinh Vận động tinh

GM Gross Motor VĐT Vận động thô

VMI Visual-Motor Imitation LKT-M Liên kết tay - mắt

AE Affective Expression DĐCX Diễn đạt cảm xúc

SR Social Reciprocity TTXH Tương tác xã hội

CMB Characteristic Motor Behaviors HVVĐĐT Hành vi vận động đặc trưng

CVB Characteristic Verbal Behaviors NHVLNĐT Những hành vi lời nói đặc trưng

PB Problem Behaviors CVĐVHV Các vấn đề về hành vi

PSC Personal Self-Care TCS Tự chăm sóc

AB Adaptive Behaviors HVTƯ Hành vi thích ứng

- Trắc nghiệm Vineland-II: Trắc nghiệm này được sử 
dụng để thu thập thêm thông tin từ cha mẹ về các lĩnh 
vực đã được đánh giá trực tiếp trên trẻ thông qua PEP-3. 
Vineland-II là một bản phỏng vấn dành cho cha mẹ hoặc 
người trực tiếp chăm sóc trẻ. Mỗi trắc nghiệm là một biểu 
hiện hành vi của trẻ được đánh giá ở ba mức điểm là 2 
(Thường xuyên), 1 (Đôi khi hoặc một phần nào đó) và 0 
(Không bao giờ). Tất cả các trắc nghiệm đều có phần đánh 
giá “không biết” (KP) nếu người được phỏng vấn không 
biết rõ đối tượng có thực hiện hành vi được mô tả trong 
trắc nghiệm hay không. Một số trắc nghiệm còn có đánh 
giá “K/P” nếu đối tượng không có cơ hội để thực hiện 
hành vi được mô tả trong trắc nghiệm. 

Phương pháp chuyên gia: Phương pháp chuyên gia 
được sử dụng nhằm lấy ý kiến của nhiều nhà chuyên môn 
phản biện, góp ý cho mô hình được đề tài xây dựng. 

Phương pháp thực nghiệm: Sử dụng phương pháp 
thực nghiệm vào ứng dụng chương trình can thiệp TTK 
có sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, nghiên cứu 
song song trên 2 nhóm đối tượng nhằm đánh giá hiệu quả 
chương trình. Nhóm 1: 16 TTK chỉ học chương trình can 
thiệp ở trường học. Nhóm 2: 16 TTK (có mức độ nhận 
thức và phát triển tương đương với nhóm 1) được áp 
dụng bằng chương trình can thiệp kết hợp giữa gia đình 
và trường chuyên biệt. Hai nhóm trong nghiên cứu này 
được lựa chọn theo kiểu cặp đôi, tức là trẻ ở nhóm này có 
độ tuổi, mức độ phát triển, mức độ tự kỷ, mức độ hành vi 
thích nghi, mức độ và hoàn cảnh gia đình như thế nào thì 
cũng tìm một trẻ cho nhóm kia có càng nhiều điểm tương 
đồng càng tốt. Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu như vậy 
nhằm làm giảm bớt các biến ngoại lai, tức là các tác động 

bên ngoài vào hiệu quả chương trình can thiệp mà không 
được đo đạc trong nghiên cứu này.

Mô tả tóm tắt chương trình

Nội dung chương trình thực nghiệm tham khảo công 
cụ đánh giá kỹ năng học tập và ngôn ngữ cơ bản ABLLS 
(Assessment of Basic Language and Learning Skills) 
được xây dựng bởi Partington và Sundberg (1998), đây là 
một công cụ đánh giá, hướng dẫn lên chương trình, và hệ 
thống theo dõi kỹ năng để giúp hướng dẫn việc giảng dạy 
về ngôn ngữ và các kỹ năng học tập quan trọng cho trẻ em 
tự kỷ và rối loạn phát triển khác. ABLLS chưa được thích 
nghi một cách chính thống vào Việt Nam, nhưng đã được 
dịch và thích nghi về ngôn ngữ, và sử dụng trong rất nhiều 
nghiên cứu, thực hành từ khoảng 10 năm nay tại nhiều cơ 
sở khác nhau ở Việt Nam. Thông tin đánh giá có thể tạo 
điều kiện cho việc xác định các kỹ năng cần thiết để giao 
tiếp hiệu quả và học hỏi từ trải nghiệm hàng ngày thông 
qua đánh giá 544 kỹ năng trong 25 lĩnh vực được sử dụng 
trong ngôn ngữ, tương tác xã hội, tự phục vụ, học tập, kỹ 
năng vận động… được sắp xếp từ đơn giản đến phức tạp 
và có thể theo dõi sự tiến bộ của  trẻ trong việc làm chủ 
các kỹ năng quan trọng, cũng như xác định những trở ngại 
ngăn cản trẻ học được các kỹ năng mới. ABLLS có thể 
giúp xây dựng một chương trình dựa trên ngôn ngữ toàn 
diện, được cá nhân hóa cao và phát triển các mục tiêu của 
kế hoạch can thiệp cá nhân và mục tiêu nhắm đến nhu cầu 
học tập. 

Chương trình thực nghiệm là sự phối hợp tương thích 
từng nội dung giữa nhà trường và gia đình (có bao nhiêu 
nội dung dạy tại trường chuyên biệt thì sẽ có bấy nhiêu 
nội dung dạy tại nhà). Cụ thể là nếu trẻ học một nội dung 
trong trường chuyên biệt với các giáo cụ mô phỏng, các 
biểu tượng, hình ảnh hoặc ký hiệu liên quan đến đời sống 
hàng ngày và giáo viên là người dạy, thì khi học tại môi 
trường gia đình cũng với nội dung tương tự nhưng trẻ lại 
học trên vật thật, quan hệ thật, trải nghiệm thật và phụ 
huynh là người dạy trẻ. Sau khi giáo viên dựa vào tài liệu 
“Chương trình kết hợp giữa gia đình và trường chuyên 
biệt trong can thiệp cho trẻ tự kỷ” để lên chương trình 
dạy học - giáo viên sẽ sử dụng nội dung thuộc khu vực 
can thiệp tại trường. Sau khi chương trình được dạy một 
tuần tại trường, cuối tuần các giáo viên gửi chương trình 
tuần đó đã học cho phụ huynh. Sau khi tiếp nhận chương 
trình từ giáo viên, cha/mẹ sẽ tham khảo “Chương trình tại 
trường” và xây dựng tương tự các mục mà giáo viên dạy 
tại trường cho trẻ học ở nhà, nhưng nội dung thì khác nhau 
do cha mẹ tham khảo nội dung dạy tại phần “Nội dung dạy 
tại gia đình”. 
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Bảng 2. Tóm tắt nội dung chương trình can thiệp phối hợp 
giữa gia đình và trường chuyên biệt.

Nội dung 
vệ sinh cá nhân
Bao gồm 17 tiểu 
mục khác nhau, 
với mục đích 
giúp trẻ thực 
hiện các hành vi 
tự phục vụ liên 
quan đến vệ sinh 
cá nhân.

Nội dung nghe hiểu

Bao gồm 24 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ nghe hiểu 
và làm theo các mệnh 
lệnh của người lớn, 
tăng khả năng lĩnh hội 
thông tin, kiến thức.

Nội dung
vận động tinh

Gồm 57 tiểu mục 
khác nhau, với mục
đích giúp phát triển
vận động tinh của 
các đầu ngòn tay, 
bàn tay và các kỹ 
năng phối hợp mắt/
tay tinh xảo.

Nội dung tổng hợp 
khái quát

Bao gồm 48 tiểu mục 
khác nhau, với mục đích 
giúp trẻ có khả năng nhận 
biết các mối liên hệ khác 
nhau của đồ vật, trên cơ 
sở đó trẻ có khả năng 
nhận biết khái quát về 
thế giới.

Nội dung gọi tên

Bao gồm 35 tiểu 
mục khác nhau, với 
mục đích giúp trẻ 
phát triển khả năng 
ngôn ngữ và nhận 
biết đồ vật xung 
quanh.

Nội dung 
viết chữ

Gồm 27 tiểu mục 
khác nhau, với 
mục đích giúp trẻ 
nhận biết, hiểu, 
đọc được và tính 
toán các con số 
thuộc lĩnh vực 
toán học.

Nội dung
tưởng tượng

Gồm 25 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích 
giúp trẻ nhận diện, ghi 
nhớ và phát triển khả 
năng tưởng tượng.

Nội dung
vận động thô

Gồm 48 tiểu mục 
khác nhau can thiệp 
giúp trẻ cải thiện 
khả năng vận động 
và rèn luyện khả 
năng hợp tác với 
người dạy.

Nội dung bắt chước 
hành động

Gồm 64 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích giúp 
trẻ quan sát và làm theo 
người lớn, phát triển sự 
khéo léo của bàn tay, tạo 
điều kiện cho việc dạy 
các kỹ năng vui chơi, 
giải trí.

Nội dung nề nếp 
lớp học

Gồm 25 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ hiểu 
các quy định và thực 
hiện theo nề nếp 
sinh hoạt hàng ngày 
trong lớp học.

Nội dung
tham gia nhóm

Gồm 18 tiểu mục 
khác nhau, với 
mục đích giúp trẻ 
biết cách tương 
tác trong nhóm, 
biết chơi cùng 
bạn, nhằm phát 
triển khả năng 
giao tiếp xã hội.

Nội dung
hiểu hành vi

Gồm 25 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích 
giúp trẻ hiểu hành vi 
của người khác và 
tương tác phù hợp với 
hành vi đó, tăng khả 
năng tương tác xã hội.

Nội dung
hiểu người khác

Gồm 26 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ hiểu 
con người, các mối 
quan hệ với con 
người, nhằm phát 
triển sự hiểu biết và 
tương tác của trẻ.

Nội dung nhận biết 
thời gian

Gồm 27 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích giúp 
trẻ hình thành các khái 
niệm về thời gian, các 
mốc thời gian, ước lượng 
thời gian… tạo cơ sở cho 
trẻ liên hệ thời gian với 
cuộc sống.

Nội dung
đánh vần

Gồm 22 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ có các 
nền tảng căn bản về 
từ, chữ, câu, đoạn 
văn… tạo điều kiện 
cho trẻ học chữ, học 
môn tiếng Việt.

Nội dung
bắt chước 

điệu bộ
Gồm 36 tiểu mục 
khác nhau, với 
mục đích giúp 
trẻ có kỹ năng 
bắt chước người 
khác, tạo cơ hội 
cho trẻ hiểu và 
thực hiện các 
hành vi chung 
mang tính văn 
hoá, xã hội.

Nội dung ứng xử 
giao tiếp

Gồm 31 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích 
giúp trẻ nhận biết và 
hình thành các hành 
vi, ứng xử phù hợp với 
hoàn cảnh xã hội.

Nội dung vẽ

Có 29 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ làm 
quen với động tác 
bàn tay, bắt chước 
thành thục và thể 
hiện ý tưởng trong 
từng nét vẽ.

Nội dung bắt chước 
phát âm

Gồm 39 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích giúp 
trẻ bắt chước các âm 
thanh, tiếng nói nhằm 
phát triển ngôn ngữ 
cho trẻ.

Nội dung
nhận biết

không gian
Gồm 27 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ hình 
dung ra các sự vật 
và hiện tượng diễn 
ra trong không gian, 
tạo điều kiện cho trẻ 
xử lý các tình huống 
diễn ra trong cuộc 
sống hàng ngày.

Nội dung 
học toán

Gồm 27 tiểu mục 
khác nhau, với 
mục đích giúp trẻ 
nhận biết, hiểu, 
đọc được và tính 
toán các con số 
thuộc lĩnh vực 
toán học.

Nội dung
mặc quần áo

Gồm 25 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích 
giúp trẻ hiểu và thực 
hiện thành thục kỹ 
năng mặc quần áo, tự 
phục vụ bản thân.

Nội dung
biết ganh đua

Gồm 20 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp phát triển 
kỹ năng cạnh tranh 
với người khác 
nhằm đáp ứng nhu 
cầu bản thân.

Nội dung
xử lý tình huống

Gồm 27 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích giúp 
trẻ linh hoạt, sáng tạo xử 
lý các tình huống trong 
cuộc sống.

Nội dung
giới/tính từ

Bao gồm 36 tiểu 
mục khác nhau, với 
mục đích giúp trẻ 
hiểu, ứng dụng và 
mô tả thành thạo các 
giới từ cơ bản.

Nội dung ngữ pháp

Gồm 30 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích 
giúp trẻ biết sử dụng 
đúng ngữ pháp tiếng 
Việt khi nói, giao tiếp.

Nội dung
ngôn ngữ nói

Gồm 35 tiểu mục 
khác nhau, với mục 
đích giúp trẻ tập 
luyện, thực hành, 
phát triển ngôn 
ngữ nói.

Nội dung kỹ năng
ăn uống

Gồm 24 tiểu mục khác 
nhau, với mục đích giúp 
trẻ có các kỹ năng về ăn 
uống, khả năng tổ chức 
bữa ăn và tự phục vụ.

Kết quả nghiên cứu

Kết quả đánh giá về hiệu quả của chương trình can 
thiệp với trẻ

Kết quả test PEP-3 trước và sau thực nghiệm: 

Kiểm định Paired-Sample T-test với kết quả test PEP-

3 của trẻ ở hai nhóm TTK trước và sau khi thực nghiệm, 
kết quả cho thấy nhìn chung mức độ các lĩnh vực đánh 
giá như giao tiếp, vận động và hành vi thích ứng ở cả hai 
nhóm đều tăng lên. 

Bảng 3. So sánh kết quả đánh giá chung về các lĩnh vực 
của hai nhóm trước và sau thực nghiệm.

Nhóm Lĩnh vực M t p

Đối chứng

Giao tiếp
Trước thực nghiệm 25,88

-0,792 0,440
Sau thực nghiệm 26,25

Vận động
Trước thực nghiệm 25,25

-1,728 0,105
Sau thực nghiệm 26,38

Hành vi 
thích ứng

Trước thực nghiệm 37,63
-3,625 0,002

Sau thực nghiệm 40,19

Thực nghiệm

Giao tiếp
Trước thực nghiệm 24,00

-1,643 0,121
Sau thực nghiệm 25,25

Vận động
Trước thực nghiệm 24,31

-3,362 0,004
Sau thực nghiệm 28,81

Hành vi 
thích ứng

Trước thực nghiệm 35,69
-7,603 0,000

Sau thực nghiệm 42,00

Ghi chú: M=Điểm trung bình, t=hệ số Student, p=hệ số 
xác suất.

Ở nhóm đối chứng, sau quá trình can thiệp bình thường 
tại các trung tâm, trường chuyên biệt, mức độ phát triển và 
thích ứng của trẻ đều tăng, đặc biệt ở hành vi thích ứng, trẻ 
có mức độ tăng hơn so với trước, và sự khác biệt này có 
ý nghĩa thống kê (t(15)=-3,625, p=0,002). Ở nhóm thực 
nghiệm, khi sử dụng kết hợp chương trình can thiệp phối 
hợp, mức độ phát triển về giao tiếp, vận động và thích ứng 
của trẻ đều tăng so với trước, và có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê ở mức độ vận động (t(15)=-3,362, p=0,004) và 
hành vi thích ứng (t(15)=-7,603, p=0,000).

Để xem xét kỹ lưỡng hơn hiệu quả của chương trình 
can thiệp kết hợp, chúng tôi tiến hành so sánh T-test về 
mức độ phát triển của trẻ trong từng lĩnh vực cụ thể ở cả 
hai nhóm với nhau, kết quả cho thấy, ở nhóm đối chứng, 
điểm số của các tiểu lĩnh vực như VMI, SR, CVB đều 
tăng hơn so với trước, và kết quả này có ý nghĩa thống 
kê. Ở nhóm thực nghiệm, các lĩnh vực NNDĐ, VĐ tinh, 
LKT-M, DĐCX, TTXH, HVVĐĐT, NHVLNĐT có điểm 
tăng hơn sau thực nghiệm, và kết quả này cũng có ý nghĩa 
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thống kê. Như vậy có thể thấy, xét trên tổng thể mức độ 
phát triển về giao tiếp, vận động và hành vi thích ứng, sau 
chương trình, kết quả test bằng trắc nghiệm PEP-3 của trẻ 
đều tăng lên. Đồng thời sau thực nghiệm, các lĩnh vực cụ 
thể cũng có điểm số tăng hơn so với trước, và ở một số lĩnh 
vực cũng có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.  

Đồng thời, để đánh giá hiệu quả của chương trình can 
thiệp phối hợp này, tức là xem xét xem nhóm thực nghiệm 
có tiến bộ nhiều hơn nhóm đối chứng hay không, chúng 
tôi tiến hành phân tích hiệp phương sai ANCOVA. Kết quả 
phân tích ANCOVA giữa nhóm đối chứng và thực nghiệm 
cho thấy, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ 
lĩnh vực TCS giữa hai nhóm (F(1, 29)=6,117; p=0,019). 
Kết quả cho thấy nhóm đối chứng (M=2,057) có mức 
độ thiếu hụt ở lĩnh vực TCS cao hơn nhóm thực nghiệm 
(M=2,630). Không chỉ có vậy, kết quả phân tích về mức độ 
lĩnh vực HVTƯ cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai nhóm đối chứng và thực nghiệm (F(1, 
29)=6,302; p=0,018). Kết quả cho thấy, mức độ thiếu hụt 
ở lĩnh vực HVTƯ của nhóm đối chứng (M=2,100) cao 
hơn so với nhóm thực nghiệm (M=2,525).

Phân tích ANCOVA riêng với trẻ nam ở hai nhóm, kết 
quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức 
độ lĩnh vực HVTƯ giữa trẻ nam ở hai nhóm đối chứng 
và thực nghiệm [F(1, 22)=13,399, p=0,001]. Kết quả này 
cho thấy mức độ thiếu hụt ở lĩnh vực HVTƯ của nhóm 
đối chứng  (M=1,977) cao hơn so với nhóm thực nghiệm 
(M=2,606).

Kết quả test Vineland-II trước và sau thực nghiệm: 

Tiến hành so sánh Paired-samples T-test về kết quả 
đánh giá năng lực hành vi thích ứng của trẻ nhóm thực 
nghiệm trước và sau thực nghiệm, chúng tôi thấy rằng, ở 
tất cả các lĩnh vực, điểm số của trẻ ở nhóm thực nghiệm 
đều tăng lên so với trước, và sự khác biệt này là có ý nghĩa 
thống kê. Tương tự khi so sánh ở nhóm đối chứng, kết 
quả cho thấy mặc dù điểm trung bình tất cả các lĩnh vực 
của nhóm đối chứng sau thực nghiệm có tăng hơn so với 
trước, nhưng sự khác biệt này hoàn toàn không có ý nghĩa 
thống kê. 

 Ngoài ra, sau thực nghiệm, so sánh kết quả đánh giá 
lại bằng test Vineland II giữa hai nhóm đối chứng và thực 
nghiệm, kết quả nhìn chung cho thấy điểm của nhóm 
thực nghiệm cao hơn nhóm đối chứng ở các lĩnh vực, đặc 
biệt là ở lĩnh vực xã hội hóa với sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê khi so sánh Paired-samples T-test (t(15)=2,638; 
p=0,019).

Bảng 4. So sánh kết quả đo trước - sau thực nghiệm giữa 
hai nhóm đối chứng và thực nghiệm.

Lĩnh vực Nhóm   M SD F p
Khoảng tin cậy 95%

Cận
dưới

Cận
trên

Xã hội hóa
Thực nghiệm 1,514 0,087

7,455 0,011
1,335 1,693

Đối chứng 1,174 0,087 0,995 1,352

Tiểu mục

Ngôn ngữ 
tiếp nhận

Thực nghiệm 1,567 0,087
6,692 0,015

1,389 1,745

Đối chứng 1,245 0,087 1,067 1,423

Gia đình
Thực nghiệm 2,455 0,118

5,864 0,022
2,213 2,696

Đối chứng 2,045 0,118 1,804 2,287

Thời gian 
chơi

Thực nghiệm 1,803a 0,087
8,218 0,008

1,624 1,981

Đối chứng 1,447a 0,087 1,269 1,626

Tiến hành phân tích ANCOVA kết quả đo trước - 
sau thực nghiệm của hai nhóm với kết quả thu được từ 
Vineland II cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
ở lĩnh vực xã hội hóa giữa hai nhóm (F(1, 29)=7,455; 
p=0,011), đồng thời cho thấy khả năng trong lĩnh vực 
này của nhóm thực nghiệm (M=1,514) tốt hơn nhóm đối 
chứng (M=1,174) sau thực nghiệm. 

Tiến hành phân tích ANCOVA kết quả đo trước - sau 
thực nghiệm của hai nhóm về từng tiểu mục của Vineland 
II, chúng tôi thấy rằng có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa hai nhóm trong tiểu mục như ngôn ngữ tiếp nhận 
(F(1, 29)=6,692; p=0,015), gia đình (F(1, 29)=5,864; 
p=0,022), và thời gian chơi (F(1, 29)=8,218; p=0,008). 
Ở những mục này, nhóm thực nghiệm đều có khả năng 
tốt hơn so với nhóm đối chứng sau thời gian thực nghiệm. 
Phân tích ANCOVA riêng kết quả đo trước - sau thực 
nghiệm của trẻ nam ở hai nhóm cho thấy có sự khác biệt có 
ý nghĩa thống kê ở lĩnh vực xã hội hóa (F(1, 22)= 14,881; 
p=0,001). Điều này cho thấy, khả năng trong lĩnh vực này 
của trẻ nam ở nhóm thực nghiệm (M=1,596) tốt hơn nhóm 
đối chứng (M=1,070) sau quá trình thực nghiệm. 

Tương tự, khi phân tích kết quả đo trước - sau thực 
nghiệm của trẻ nam ở cả hai nhóm về từng tiểu mục của 
Vineland II, chúng tôi thấy rằng có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê giữa hai nhóm trong các tiểu mục như ngôn 
ngữ tiếp nhận (F(1, 22)=5,283; p=0,032), gia đình (F(1, 
22)=7,364; p=0,013), và thời gian chơi (F(1, 22)=6,789; 
p=0,017). Ở những mục này, trẻ nam nhóm thực nghiệm 
đều có khả năng tốt hơn so với trẻ nam ở nhóm đối chứng 
sau thời gian thực nghiệm. 

Kết quả đánh giá về chương trình can thiệp phối hợp 
từ giáo viên và phụ huynh

Để xem xét một cách toàn diện và khách quan nhất tính 
khả thi và hiệu quả của chương trình can thiệp phối hợp 
mà nghiên cứu này xây dựng, chúng tôi tiến hành điều 
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tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu nhằm thu thập đánh 
giá của giáo viên và phụ huynh về chương trình. Kết quả 
chung cho thấy, hơn 70% giáo viên và phụ huynh đánh giá 
chương trình được thiết kế công phu và chỉ có từ 0 đến 3% 
cho rằng chương trình thiết kế sơ sài. Đánh giá về chương 
trình can thiệp phối hợp này một cách cụ thể, chúng tôi 
thu thập ý kiến đánh giá của giáo viên và phụ huynh về 
chương trình trên các mặt nội dung, hình thức, tính ứng 
dụng, triển vọng của chương trình. Ngoài ra, chúng tôi có 
khảo sát ý kiến của giáo viên và phụ huynh về ý nghĩa của 
chương trình cũng như đề tài nghiên cứu này. Với những gì 
phụ huynh và giáo viên (thực nghiệm trên trẻ) đã thấy và 
trải nghiệm, có thể họ là người có cách nhìn rõ ràng nhất 
và khách quan nhất, họ là những người đầu tiên được tiếp 
cận chương trình này. 

Đánh giá về nội dung của chương trình:

Mục đích là tìm hiểu tính liên kết giữa các nội dung 
của chương trình, mối quan hệ bổ sung giữa các mục trong 
chương trình. Tính liên kết này là điều kiện thuận lợi cho 
trẻ chuẩn bị học các mục khác, trong đó có tính liên kết 
theo chiều dọc và liên kết theo chiều ngang. Khi khảo sát 
về nội dung trong tài liệu xây dựng chương trình phối hợp 
giữa gia đình và nhà trường, có 74,3% giáo viên và 71,9% 
phụ huynh đánh giá chương trình có tính liên kết chặt chẽ 
và rất chặt chẽ. 

Với nhu cầu tìm hiểu về độ bao phủ của chương trình 
trong công việc can thiệp, chúng tôi đã khảo sát trên phụ 
huynh và giáo viên. Chúng tôi cho rằng, tính bao quát của 
chương trình là mức độ trải rộng của chương trình trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau về phát triển ở trẻ em. Kết quả 
khảo sát cho thấy, các giáo viên và phụ huynh có mức độ 
đánh giá tương đồng nhau về tính bao quát của chương 
trình. Ở mức độ bao quát rộng có 48,6% phụ huynh và 
37,5% giáo viên lựa chọn; mức độ bao quát rất rộng có 
37,5% giáo viên và 32,4% phụ huynh lựa chọn. 

Do đây là chương trình được hướng dẫn cho phụ huynh, 
nên nhóm tác giả rất quan tâm đến tính khả thi khi thực 
hiện chương trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương án 
trả lời “dễ thực hiện”, nhóm phụ huynh đạt 43,3%, nhóm 
giáo viên đạt 40,5%. Phương án trả lời “rất khó thực hiện” 
không có ai lựa chọn ở cả ở hai nhóm nghiên cứu. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, tỷ lệ phụ huynh và giáo 
viên đánh giá các bước xây dựng trong chương trình từ dễ 
đến rất dễ chiếm 58,3% và 64,6%, và tương tự như vậy từ 
khó đến rất khó lần lượt là 3,2% và 8,4%. Như vậy, hầu hết 
các giáo viên và phụ huynh đã nắm được các bước hướng 
dẫn trong chương trình can thiệp tại nhà và tại trường 
chuyên biệt. Với tư cách là những người trực tiếp thực hiện 
chương trình, giáo viên và phụ huynh cho rằng, các bước 
xây dựng trong chương trình can thiệp là dễ thực hiện. 

Đánh giá về hình thức của chương trình:

Trước hết, xét về hình thức trình bày trong tài liệu xây 
dựng chương trình phối hợp giữa gia đình và nhà trường, 
phần lớn giáo viên và phụ huynh đánh giá ở mức hợp lý, 
khi có tới 45,9% giáo viên và 41,9% phụ huynh lựa chọn. 
Trái lại, ở mức rất không hợp lý có 2,7% giáo viên và 3,2% 
phụ huynh lựa chọn. Như vậy hầu hết các giáo viên và phụ 
huynh cho rằng hình thức trình bày của chương trình kết 
hợp giữa gia đình và nhà trường là hợp lý. 

Bảng 5. Đánh giá về hình thức trình bày, độ đọc hiểu và 
tính phù hợp của chương trình can thiệp phối hợp.

A. Đánh giá của giáo viên và phụ huynh về hình thức trình bày trong tài liệu xây dựng chương trình 

STT Khách thể N/C Rất không hợp lý Không hợp lý Trung bình Hợp lý Rất hợp lý

1 Giáo viên 2,7% 8,1% 27% 45,9% 16,2%

2 Phụ huynh 3,2% 6,5% 22,6% 41,9% 25,8%

B. Đánh giá của giáo viên và phụ huynh về độ đọc hiểu của chương trình

STT Khách thể N/C Không thể hiểu 
được

Khó hiểu Trung bình Dễ hiểu Rất dễ hiểu

1 Giáo viên 0% 2,7% 29,7% 43,2% 24,3%

2 Phụ huynh 3,1% 6,3% 15,6% 43,8% 31,3%

C. Đánh giá của giáo viên và phụ huynh về tính phù hợp giữa tên chương trình và nội dung chương trình

STT Khách thể N/C Rất không phù 
hợp

Không phù 
hợp

Trung bình Phù hợp Rất phù hợp

1 Giáo viên 0% 0% 21,6% 40,5% 29,7%

2 Phụ huynh 0% 0% 28,1% 25% 46,9%

Đánh giá về tính khả thi, triển vọng ứng dụng của 
chương trình:

Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi của nhà 
trường khi thực hiện chương trình phối hợp này, kết quả 
cho thấy không có bất cứ một giáo viên nào cho rằng rất 
khó khăn, chỉ có 3 giáo viên đánh giá ở mức khó khăn 
(chiếm 8,3%), còn 1/2 số giáo viên được hỏi thấy rằng có 
khó khăn và thuận lợi ở mức trung bình, còn lại có 41,7% 
giáo viên cho rằng thuận lợi và rất thuận lợi. Tương tự, khi 
hỏi phụ huynh câu hỏi này, gần 1/2 số người được hỏi đánh 
giá ở mức độ trung bình, và số phụ huynh đánh giá thuận 
lợi đến rất thuận lợi cũng rất nhiều (chiếm 45,2%).

Đánh giá về những khó khăn và thuận lợi cho gia đình 
khi thực hiện chương trình phối hợp này, kết quả cho thấy 
không có giáo viên nào cho rằng rất khó khăn, nhưng theo 
đánh giá của chính phụ huynh, có 4 phụ huynh (chiếm 
13,3%) cho rằng rất khó khăn. Tuy nhiên, kết quả cũng 
cho thấy khoảng 1/3 phụ huynh đánh giá ở mức trung bình, 
khoảng 1/3 phụ huynh đánh giá ở mức thuận lợi và rất 
thuận lợi.

Khảo sát ý kiến đánh giá của giáo viên và phụ huynh về 
tính ứng dụng của chương trình can thiệp phối hợp này, kết 
quả cho thấy đa số cho rằng 28 nội dung của chương trình 
khả thi khi áp dụng. Hơn nữa, đánh giá về quy mô ứng 
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dụng của chương trình đối với địa bàn TP Hồ Chí Minh sau 
này, kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn giáo viên và phụ 
huynh đánh giá chương trình có quy mô ứng dụng rộng rãi. 

Kết luận 
Tiến hành kiểm tra với trắc nghiệm PEP-3 cả hai nhóm 

trước và sau khi thực nghiệm cho thấy nhìn chung mức độ 
các lĩnh vực đánh giá như giao tiếp, vận động và hành vi 
thích ứng ở cả hai nhóm đều tăng lên. Sau thực nghiệm, kết 
quả so sánh giữa hai nhóm cho thấy nhóm thực nghiệm có 
tiến bộ hơn ở các lĩnh vực tự chăm sóc bản thân và hành vi 
thích ứng so với nhóm đối chứng, và sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê. 

Kết quả trắc nghiệm Vineland II cho thấy sau quá trình 
thực nghiệm, điểm số của trẻ ở nhóm thực nghiệm, các 
lĩnh vực năng lực hành vi thích ứng như giao tiếp, kỹ năng 
sống hàng ngày, xã hội hóa và vận động đều tăng lên so với 
trước, và sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê. Tương 
tự, khi so sánh ở nhóm đối chứng, kết quả cho thấy mặc dù 
điểm trung bình tất cả các lĩnh vực của nhóm đối chứng sau 
thực nghiệm có tăng hơn so với trước, nhưng sự khác biệt 
này hoàn toàn không có ý nghĩa thống kê. Tiến hành phân 
tích kết quả đo trước - sau thực nghiệm của hai nhóm về 
từng tiểu mục của Vineland II, chúng tôi thấy rằng có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm trong các tiểu 
mục như ngôn ngữ tiếp nhận, gia đình, và thời gian chơi. 
Ở những mục này, nhóm thực nghiệm đều có khả năng tốt 
hơn so với nhóm đối chứng sau thời gian thực nghiệm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết giáo viên và phụ 
huynh, những người trực tiếp sử dụng chương trình ứng 
dụng thử nghiệm trên trẻ, cho rằng chương trình can thiệp 
rất dễ hiểu và dễ làm chủ, lợi ích của chương trình đem 
lại cho phụ huynh và TTK là rất lớn, các nội dung trong 
chương trình được liên kết với nhau khá chặt chẽ, tính bao 
quát của chương trình cao, hình thức trình bày phù hợp, 
chương trình dễ thực hiện. Đánh giá ý nghĩa của chương 
trình, các giáo viên và phụ huynh cho rằng: Chương trình 
được thiết kế công phu, có tính khả thi cao trong ứng dụng, 
có tính nhân văn cao và có thể áp dụng rộng rãi tại TP Hồ 
Chí Minh.

Tuy vậy, nghiên cứu này cũng không tránh khỏi những 
hạn chế, trong đó hạn chế lớn là mới chỉ xây dựng được cho 
nhóm 32 TTK từ 30 đến 72 tháng, tiếp theo là chưa có giám 
sát chặt chẽ cho can thiệp tại gia đình. Các trắc nghiệm 
được sử dụng trong đề tài cũng chưa được thích nghi một 
cách chính thức vào Việt Nam mà mới chỉ dịch và thích 
nghi về mặt ngôn ngữ, do đó phần nào kết quả đánh giá thu 
được trên các trẻ chỉ mang tính tham khảo. Về triển vọng 
nghiên cứu trong tương lai, chủ đề nghiên cứu về can thiệp 
kết hợp với gia đình, hoặc dựa trên nền tảng gia đình cần 
được tiếp tục và khai thác, với số lượng khách thể nghiên 
cứu cao hơn, kiểm soát chặt chẽ quy trình can thiệp, đặc 

biệt tại gia đình. Ngoài ra, việc thích nghi các trắc nghiệm 
vào Việt Nam là thực sự cần thiết cho tất cả mọi lĩnh vực 
nghiên cứu, thực hành và chính sách cho gia đình và trẻ em 
có rối loạn phổ tự kỷ nói riêng và các rối loạn phát triển 
thần kinh nói chung.
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Đặt vấn đề

Trong thời đại hiện nay, sự thay đổi nhanh chóng của 
khoa học và công nghệ cho chúng ta cảm nhận được mối 
liên hệ chặt chẽ giữa tiến bộ công nghệ và phát triển kinh 
tế. Càng nghiên cứu sâu mối quan hệ này, càng cho thấy 
tiến bộ công nghệ đóng vai trò quyết định đối với sự phát 
triển kinh tế trong dài hạn.

Lý thuyết kinh tế đã đưa ra rất nhiều cách tiếp cận khác 
nhau để giải thích cho sự tăng trưởng kinh tế. Một trong 
những lý thuyết đầu tiên giải thích sự tăng trưởng đó là 
nghiên cứu của Adam Smith (1977) [1], ông đã nhấn mạnh 
vào phân chia lao động để thúc đẩy tăng trưởng đầu ra, tập 
trung vào tăng cường chuyên môn hóa dẫn tới tăng hiệu 
quả trong sản xuất. Adam Smith tập trung vào vai trò của 
thể chế thị trường, hiệu quả trong giao dịch và quyền sở 
hữu trong thúc đẩy nền kinh tế lên một mức độ cao hơn. 
Mô hình của Adam Smith về phân chia lao động không 
chú ý nhiều tới sự đổi mới công nghệ vì ông sống trong 
giai đoạn đầu của cuộc cách mạng công nghiệp, sự thâm 
nhập của đổi mới giữa các nền kinh tế chưa hiện diện.

Hầu hết các lý thuyết tăng trưởng hiện đại được phát 
triển vào giữa thế kỷ XX, khi hàng loạt những nghiên cứu 
mang tính đột phá, bao gồm cả những nghiên cứu của Roy 
Harrod (1939), Evsey Domar (1946) và đặc biệt là Robert 
Solow và các cộng sự (1956) [2], coi tiết kiệm, đầu tư và 
tích lũy vốn là yếu tố chủ lực tạo ra tổng sản phẩm quốc 
dân và sự tăng trưởng kinh tế. Các nghiên cứu của các 
học giả đã hình thành nên nền tảng lý thuyết căn bản quan 
trọng giúp các nhà nghiên cứu kinh tế trên khắp thế giới 
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Abstract:

This study aims to quantify the contribution of 
technological progress to economic growth by the 
parametric technique, using stochastic production 
frontier models. The stochastic production frontier 
model is applied for panel data of enterprises 
belonging to 82 kinds of economic activities at 3 
sectors (agriculture, forestry, and fishing; industry and 
construction; and services) for the period of 2010 to 
2014. The result of estimation shows that technological 
progress increased 0.758% per year and contributed 
50.7% to TFP change in this stage.
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hướng vào các giải pháp tăng tỷ lệ tích lũy của nền kinh tế 
và phát triển các kênh tiết kiệm cho đầu tư sản xuất. Trong 
đó, ít nhiều cũng đã chú ý tới tăng kinh tế có phần đóng 
góp của thay đổi công nghệ.

Nghiên cứu lượng hóa đóng góp của tiến bộ công nghệ 
vào tăng trưởng được gợi mở từ nghiên cứu của Solow 
(1957) [3], bằng cách tiếp cận hạch toán tăng trưởng, chỉ 
tiêu TFP được coi là đại diện cho tiến bộ công nghệ về mặt 
dài hạn. Tuy nhiên, vì tiếp cận theo dạng số dư: Phần còn 
lại của tăng trưởng sau khi trừ đi yếu tố đầu vào lao động 
và vốn, nên TFP còn chứa đựng những yếu tố ngoài tiến 
bộ công nghệ. Dựa trên nghiên cứu của Solow, các nghiên 
cứu tiếp theo đã cố gắng phân tách các yếu tố trong TFP. 
Aigner, Lovell và Schmidt (1977); Meeusen và Van den 
Broeck (1977); Battese và Corra (1977) đã đưa ra cách 
tiếp cận biên ngẫu nhiên (Stochastic frontier approach) 
để xác định sự đóng góp của từng nhân tố đầu vào trong 
quá trình sản xuất... Các nghiên cứu của Färe và cộng sự 
(1994) [4] phân rã tăng trưởng năng suất thành hai thành 
phần loại trừ nhau: Tiến bộ công nghệ và thay đổi hiệu quả 
theo thời gian, trong đó thay đổi hiệu quả kỹ thuật được 
hiểu là khả năng đạt được hiệu quả nhờ vào nâng cao hiệu 
quả quản lý, chất lượng lao động…, và tiến bộ công nghệ 
là các đổi mới, cải tiến về mặt công nghệ.

Cách tiếp cận để phân tách các yếu tố trong TFP có thể 
dựa trên phương pháp phi tham số và phương pháp tham 
số. Trong đó, cách tiếp cận tham số: Sử dụng đường biên 
ngẫu nhiên để tách tăng TFP thành: Thay đổi hiệu quả kỹ 
thuật (TE), tiến bộ công nghệ (TC) và thay đổi hiệu quả 
theo quy mô (SE).

Tiếp cận hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên ước 
lượng đóng góp của tiến bộ công nghệ vào tăng TFP

Farell (1957) [5] đã đề xuất một độ đo hiệu quả của 
doanh nghiệp gồm hai thành phần: Hiệu quả công nghệ, 
phản ánh khả năng của doanh nghiệp đạt được đầu ra cực 
đại từ một tập hợp đầu vào đã cho, và hiệu quả phân bổ, 
phản ánh khả năng của doanh nghiệp sử dụng các đầu vào 
theo những tỷ lệ tối ưu với các giá cả đầu vào tương ứng 
cho trước. Sau đó kết hợp hai độ đo này để có được độ đo 
hiệu quả kinh tế toàn phần.

Các độ đo hiệu quả trên đây giả thiết rằng sản xuất của 
doanh nghiệp hiệu quả hoàn toàn, tức là sử dụng đầy đủ 
công nghệ hiện có, nhưng trong thực tế sản xuất không đạt 
được như vậy. Farrell (1957) gợi ý xác định đầu ra của các 
doanh nghiệp hiệu quả nhất làm đường biên sản xuất cho 
tất cả các doanh nghiệp thay thế cho giả định các doanh 
nghiệp sử dụng đầy đủ công nghệ theo như lý thuyết tân 
cổ điển.

Phát triển từ các nghiên cứu của Farrell, Aigner và 
Chu (1968) đã chuyển đường biên của Farrell thành một 
hàm sản xuất và sau đó Aigner, Lovell và Schmidt (1977), 
Meeusen và Van den Broeck (1977), Battese và Corra 
(1977) đã đề xuất cách tiếp cận biên ngẫu nhiên. Cách 
tiếp cận này giải quyết vấn đề nhiễu ngẫu nhiên và cho 
phép kiểm định thống kê các giả thiết đối với cấu trúc hàm 
sản xuất hoặc mức độ không hiệu quả. Aigner và cộng sự 
(1977) đã lập luận rằng, có thể có một số nhân tố phi hiệu 
quả kỹ thuật mang tính ngẫu nhiên tác động đến mức sản 
lượng (ví dụ chính sách kinh tế vĩ mô, hoặc yếu tố khí 
hậu, thiên tai). Do vậy, phần sai số của mô hình có thể 
được tách thành hai: Một phần đại diện cho phân phối 
ngẫu nhiên đối xứng nhưng không quan sát được (v), và 
phần còn lại là nhiễu ngẫu nhiên do phi hiệu quả kỹ thuật 
(u) gây ra. Dựa vào cách tiếp cận này Battese và Coelli 
(1995) [6] đưa ra mô hình hàm sản xuất đường biên ngẫu 
nhiên như sau:

yi = exp(xiβ + εi) = exp(xiβ + vi – ui); εi = vi – ui, i = 1, …, N	  (1)

Trong đó, yi  là đầu ra vô hướng của doanh nghiệp thứ 
i, xi là biến đầu vào và β tham số ước lượng được, exp là 
ký hiệu của hàm số mũ. vi là nhiễu ngẫu nhiên giả thiết độc 
lập và phân bố đối xứng N (0,σv

2) do tác động của các cú 
sốc ngẫu nhiên ngoài sự kiểm soát của doanh nghiệp. ui  là 
biến ngẫu nhiên không âm liên quan tới phi hiệu quả kỹ 
thuật trong sản xuất.

Những nét cơ bản của mô hình đường biên ngẫu nhiên 
được minh họa trong hình 1. Mô hình đường biên, y = 
exp(xiβ) được vẽ với giả thiết có hiệu suất giảm dần theo 
quy mô. Các đầu ra và đầu vào quan sát đối với hai doanh 
nghiệp i và j được biểu diễn trên đồ thị. Doanh nghiệp i sử 
dụng mức đầu vào xi để sản xuất đầu ra yi. Giá trị đầu vào 
- đầu ra quan sát được chỉ ra bởi điểm được đánh dấu ở 
phía trên giá trị của xi. Giá trị của đầu ra đường biên ngẫu 
nhiên )vxexp(y iii +β≡∗  được đánh dấu bởi điểm ⊗ phía 

trên hàm sản xuất bởi vì sai số ngẫu nhiên là dương. Tương 
tự, doanh nghiệp j sử dụng mức đầu vào xj và sản xuất 
mức đầu ra yj. Tuy nhiên, đầu ra đường biên 

* exp( )j j jy x vβ≡ +  ở phía dưới hàm sản xuất bởi vì sai số 

ngẫu nhiên vj âm. Tất nhiên, các đầu ra đường biên ngẫu 
nhiên ∗

iy  và ∗
jy  không quan sát được vì các sai số ngẫu 

nhiên không thể quan sát được. Tuy nhiên, đường biểu 
diễn biên ngẫu nhiên nằm giữa các đầu ra đường biên ngẫu 
nhiên. Các đầu ra quan sát có thể lớn hơn đường biên nếu 
các sai số ngẫu nhiên lớn hơn ảnh hưởng của phi hiệu quả 
tương ứng (nghĩa là yi>exp(xiβ) nếu vi> ui).
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Hình 1. Hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên.

Mô hình đường biên ngẫu nhiên này cho phép ước 
lượng các tham số của mô hình và kiểm định các giả thiết 
sử dụng các phương pháp hợp lý cực đại truyền thống 
(maximum likelihood estimation - MLE). Sau khi giải 
bài toán, có được kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật cho 
mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả kỹ thuật được định nghĩa là 
tỷ lệ của các đầu ra (y) được quan sát với đầu ra tương ứng 
trên đường biên (y*) với một mức đầu vào được sử dụng. 
Từ phương trình của hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, hiệu 
quả kỹ thuật được xác định như sau:

 (2)

Hàm sản xuất đường biên ngẫu nhiên thường có 3 
dạng: Cobb-Douglas, hàm có độ co giãn thay thế không 
đổi (Constant elasticity of substitution - CES) và loga 
siêu việt (Translog production function).

Hàm sản xuất co:

Cách tiếp cận bắt đầu bằng giả thiết của hàm sản xuất 
Cobb-Douglas: f(L,K)=ALαKβ. Hàm sản xuất có 3 tham số 
A, α và β. Trong đó A là yếu tố tiến bộ công nghệ, α và β 
là độ co giãn tương ứng với hai đầu vào vốn và lao động. 
Trong hàm Cobb-Douglas, giả thiết hiệu quả không đổi 
theo quy mô được xác định bằng tổng hai tham số chỉ độ 
co giãn, α+β = 1. Logarit hóa hai vế của hàm trên, ta được 
hàm log tuyến tính: lnY= LnA+αlnL+βlnK. 

Hàm sản xuất có độ co giãn thay thế không đổi (CES):
ρρρ δδ
v

KLAKLf ])1([),( −− −+= 		   (3)

Hàm sản xuất loga siêu việt (Translog production 
function) như sau: 

ln yit + uit = β0  + βtt + βklnkit + βllnlit + βttt
2 + βkk (lnkit)

2+ 
βll (lnlit)

2 + βtkt lnkit + βtt t lnlit + βtk lnkitlnlit +vit 	  (4)

Trong đó, lt là lao động, kt là vốn, t là xu hướng thời 
gian và βs là hệ số tương quan. Thuật ngữ sai số ngẫu 
nhiên, exp(v), là sai số đo sốc ngoại sinh, giả thiết độc lập 
và xác định qua sự phân bố dữ liệu với giá trị trung bình 
bằng 0 và độ lệch chuẩn σv. Tham số phi hiệu quả, exp(u), 

cho biết mối quan hệ giữa đường biên và mức sản xuất 
thực tế của quan sát liên quan. Nói cách khác, nó đại diện 
cho sự không hiệu quả kỹ thuật, và là khoảng cách giữa 
mức đầu ra thực tế với tiềm năng. 

Hàm sản xuất dạng loga siêu việt bao gồm 3 biến chính, 
tác động tới các biến khác và tự tương tác với nhau. Đối 
với độ co giãn của đầu ra với đầu vào, cần đạo hàm từng 
phần đối với từng biến số đầu vào. Cụ thể, độ co giãn của 
đầu ra đối với vốn và lao động như sau:

	  (5)

	  (6)

Đầu tiên, tăng trưởng đầu ra được diễn giải thành 3 yếu 
tố tạo ra là thay đổi đầu vào, hiệu quả theo quy mô và thay 
đổi TFP:

tfpllkk ggg
y
y

++=

•

εε
.

			    
(7)

Trong đó, g là ký hiệu của mức tăng, ɛk và ɛl là độ co 
giãn của đầu ra với vốn và lao động tương ứng (công thức 
5 và 6). 

Tăng TFP được phân tách thành 3 yếu tố như sau:

i) Tiến bộ công nghệ (Technological progress): 

 (8)

ii) Ảnh hưởng quy mô (Scale effect): 

	  (9)

iii) Thay đổi hiệu quả kỹ thuật (Change in technical 
efficiency):

.
t

uu
∂
∂

−=−
•

					      (10)

Như vậy, tăng đầu ra có thể tách thành tăng đầu vào và 
tăng TFP, trong đó tăng TFP phân tách thành thay đổi hiệu 
quả kỹ thuật, gia tăng tiến bộ công nghệ và ảnh hưởng 
quy mô.

 (11)

Mặc dù ba yếu tố cấu thành TFP, nhưng tác động của 
các yếu tố lên đường biên sản xuất là khác nhau. Sự gia 
tăng tiến bộ công nghệ và ảnh hưởng quy mô chuyển dịch 
hàm sản xuất lên phía trên, trong khi thay đổi hiệu quả kỹ 
thuật chỉ ra vị trí của từng thực thể tương ứng với đường 
biên. 
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Số liệu và kết quả ước lượng

Số liệu

Số liệu sử dụng trong nghiên cứu là số liệu tổng hợp 
về doanh nghiệp được công bố bởi Tổng cục Thống kê đối 
với 82 ngành kinh tế theo phân ngành kinh tế cấp 2 của 
Tổng cục Thống kê trong thời gian từ 2010 đến 2014.

Số liệu đầu vào cần có sử dụng cho mô hình gồm:

+ Đầu ra: Tính bằng giá trị gia tăng.

+ Đầu vào lao động: Số lao động đang làm việc.

+ Đầu vào vốn: Vốn cố định được sử dụng.

Trong số liệu thống kê có thể có được số liệu tổng hợp 
của doanh nghiệp theo các ngành kinh tế thuộc các khu 
vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây 
dựng, dịch vụ.

Số liệu về giá trị gia tăng không có sẵn trong hệ thống 
số liệu, vì vậy cần một số bước xử lý để ước tính: Giá trị 
gia tăng = giá trị sản xuất - chi phí trung gian. Hệ số chi 
phí trung gian của từng ngành được lấy từ bảng I/O 2012 
của Tổng cục Thống kê.

Chuyển đổi giá thực tế sang giá so sánh năm 2010 dựa 
trên chỉ số giá bán sản phẩm của các ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ do Tổng cục 
Thống kê công bố.

Số liệu về lao động của các ngành có thể khai thác từ số 
liệu của Tổng cục Thống kê. Số lao động bình quân trong 
kỳ = (Số lao động đầu năm + Số lao động cuối năm)/2.

Trong số liệu thống kê có thể có được tài sản cố định 
đến thời điểm 31/12 hàng năm của các doanh nghiệp. Để 
có được số liệu vốn cố định sử dụng, số liệu về vốn được 
xử lý như sau:

Từ dữ liệu có sẵn về vốn cố định của doanh nghiệp, 
tính K cuối năm = K đầu năm - K giảm + K tăng; sau đó 
tính K bình quân năm = (K đầu năm + K cuối năm)/2.

Trong đó: K giảm = K đầu năm x tỷ lệ khấu khao trong 
năm; K tăng = (K cuối năm - K đầu năm)/chỉ số giá (chỉ 
số giá được sử dụng là chỉ số giá bình quân của ngành xây 
dựng, sản xuất kim loại, thiết bị, sản xuất động cơ, dịch vụ 
sửa chữa, bảo dưỡng). 

Kết quả ước lượng

Khi ứng dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên cần lựa 
chọn dạng hàm phù hợp và tiến hành một số kiểm định để 
chọn hàm tốt nhất.

Dựa trên dữ liệu đã nêu, nhóm nghiên cứu ứng dụng 

phần mềm Frontier 4.1 - phần mềm chuyên dụng ứng 
dụng tính toán hàm sản xuất biên ngẫu nhiên. Các kiểm 
định được tiến hành như sau:

•	Kiểm định 1: Chọn dạng hàm.

•	Kiểm định 2: Kiểm định có phi hiệu quả kỹ thuật hay 
không có phi hiệu quả kỹ thuật.

•	Kiểm định 3: Kiểm định phi hiệu quả kỹ thuật phân 
phối bán chuẩn.

•	Kiểm định 4: Kiểm định phi hiệu quả kỹ thuật bất 
biến theo thời gian.

•	Kiểm định 5: Kiểm định có tiến bộ công nghệ.

•	Kiểm định 6: Tiến bộ công nghệ có trung tính (tiến bộ 
công nghệ do tác động của vốn và lao động là như nhau).

Phương pháp kiểm định: Sử dụng các giá trị của các 
tỷ số hợp lý thu được từ việc ước lượng các mô hình trên 
để kiểm định dạng hàm. Thống kê kiểm định là LR (λ) 
= -2[L(H0) - L(H1)], trong đó L(H0) là giá trị loga hợp lý 
trong mô hình bị ràng buộc, và nó được coi là giả thuyết 
gốc H0; L(H1) là giá trị loga của hàm hợp lý trong mô hình 
biên tổng quát và được gọi là giả thuyết đối H1. Kiểm định 
thống kê này có phân phối xấp xỉ χ2 hoặc χ2 hỗn hợp với 
bậc tự do bằng chênh lệch giữa các tham số tương ứng 
trong giả thuyết gốc và giả thuyết đối.

Bảng 1. Tóm tắt các kiểm định hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên.

Giả thiết kiểm định Giá trị hàm hợp lý Giá trị 
tới hạn

Kết 
quả Quyết định

  L(H0) L(H1)

H0: Cobb-Douglas; H1: Loga 
siêu việt -233,72 -216,73 13,28 33,98 Chọn loga siêu việt

H0: Không có phi hiệu quả kỹ 
thuật (H0: µ = η = γ = 0) -454,30 -216,73 10,50 475,1 Có phi hiệu quả kỹ thuật

H0: Phi hiệu quả kỹ thuật phân 
phối bán chuẩn (H0: µ = 0) -216,73 -194,49 6,63 44,48 Phân phối chuẩn cụt

H0: Phi hiệu quả kỹ thuật  bất 
biến theo thời gian (H0: η = 0) -216,73 -216,56 6,63 0,335 Phi hiệu quả bất biến 

theo thời gian

H0: Không có tiến bộ công nghệ 
(H0: αt = βtl = βtk = βtt = 0) -234,65 -216,56 10,50 36,16 Có tiến bộ công nghệ

H0: Tiến bộ công nghệ là trung 
tính (H0: βtl = βtk = 0) -231,92 -216,56 9,21 30,71 Tiến bộ công nghệ 

không trung tính

Dạng hàm phù hợp là hàm loga siêu việt (công thức 
4) phi hiệu quả bất biến theo thời gian, nhiễu phân phối 
chuẩn cụt và có tiến bộ công nghệ với tác động của công 
nghệ đối với vốn và lao động là khác nhau.
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Kết quả ước lượng được:

lny = 2,65 + 0,411 lnl + 0,326 lnk - 0,28 1t + 0,0514 (lnl)2 
+ 0,03826 (lnk)2  - 0,0812 (lnk)(lnl) + 0,0177t2 + 0,0104t(lnl) 
+ 0,00731t(lnk) + v – u

Tiến bộ công nghệ (Technological progress) (công 
thức 8): 

Thay đổi tiến bộ công nghệ (TC) bình quân = 0,007578

Gia tăng tiến bộ công nghệ bình quân 0,007578 một 
năm ước lượng từ dữ liệu doanh nghiệp theo ngành giai 
đoạn 2010-2014, tương đương tỷ lệ phần trăm là: 

0,758% (=(e0,007578-1)*100).

Sử dụng phương pháp hạch toán tăng trưởng (theo 
Solow) để tính tốc độ tăng TFP của các ngành từ 2010 đến 
2014:

••••

−−= lkyTFP IIII βα . Trong đó, tốc độ tăng giá trị gia 

tăng bình quân •

yI  là bình quân nhân của tốc độ tăng giá trị 
gia tăng của các ngành từ 2010 đến 2014 (tính được là 
9,14%); kI

•
 là tốc độ tăng bình quân hàng năm của tài sản 

cố định tích lũy của các ngành giai đoạn 2010-2014 (tính 
được là 8,45%). lI

•
là tốc độ tăng lao động bình quân/năm 

của các ngành giai đoạn 2010-2014 (7,13%). Hệ số β = thu 
nhập đầy đủ của người lao động/giá trị gia tăng, ước tính 
bằng 0,60 (tính dựa trên Bảng cân đối liên ngành của 
Tổng cục Thống kê 2012); với giả thiết α+β = 1, suy ra  α 
= 1- β.

Với tập dữ liệu đã có, áp dụng công thức trên ước tính 
tốc độ tăng TFP bình quân giai đoạn 2010-2014 là 1,49%.

Từ công thức phân tách: Thay đổi TFP = thay đổi tiến 
bộ công nghệ + thay đổi hiệu quả công nghệ + thay đổi 
ảnh hưởng theo quy mô:

TFPch = TCch+ TEch + SEch

Đóng góp của tăng tiến bộ công nghệ vào tăng TFP 
tính được là:

%TC/TFP = 0,758/1,49 = 50,7%.

Với kết quả ước lượng, đóng góp của tiến bộ công 
nghệ vào tăng trưởng của khối doanh nghiệp khoảng 8,3% 
trong giai đoạn này.

Kết luận

Cách tiếp cận hàm sản xuất biên ngẫu nhiên cho phép 
phân tách thay đổi TFP thành 3 phần: Gia tăng tiến bộ 
công nghệ, thay đổi hiệu quả kỹ thuật và ảnh hưởng của 
quy mô. Thông qua áp dụng phương pháp này đối với dữ 
liệu doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014 cho thấy, tiến bộ 
công nghệ đóng vai trò lớn trong tăng TFP. 

Khi tăng trưởng kinh tế dựa vào tăng đầu vào ngày 
càng bị hạn chế thì tăng trưởng dựa vào tăng năng suất 
được coi là nguồn tăng trưởng dài hạn. Thúc đẩy tiến bộ 
công nghệ tạo ra tác động quan trọng làm tăng năng suất 
yếu tố tổng hợp. Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh 
tế thì khoa học và công nghệ tiếp tục cần được coi là định 
hướng phát triển kinh tế quan trọng của Việt Nam. Trong 
đó cả hai khía cạnh: Đổi mới, phát triển khoa học và công 
nghệ, và hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ trong 
tăng trưởng kinh tế - xã hội đều cần được quan tâm.
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Mở đầu

Thủy Long là một vị thần nước tương đối phổ biến 
trong văn hóa duyên hải, duyên giang vùng Trung Bộ và 
Nam Bộ. Về mặt không gian, đây là vị thần nước, thần 
sông, thần biển, thần cù lao, thần ao, thần giếng [1]; về 
mặt chức năng, đây còn là vị phúc thần, thần hộ mạng, 
thần nghề nghiệp, hay thần giao thông của các cư dân chài 
lưới… Danh từ “Thủy Long”1 cho thấy, thần nước hay 
rồng nước đã trở thành yếu tố thực hữu trong quan niệm 
của người dân làm nghề ăn sóng nói gió, và được trang 
trọng gọi bằng kính từ “Bà Thủy Long 婆水龍” muộn 
nhất từ đầu thế kỷ XIX2. Vị thần này được định hình dưới 
sự ảnh hưởng của văn hóa Long Vương: Theo quan niệm 
dân gian, Thủy Long được coi là con gái của Long Vương, 
hay vua Thủy Tề. Song từ khảo sát thực tế, lớp văn hóa 
muộn này chỉ là lớp sơn phủ cuối cùng tráng bên ngoài 
một số tín ngưỡng duyên hải bản địa, hoặc có khi đó là 
sự tích hợp đa chiều của cả biểu tượng của người Chăm 
lẫn Hoa và Việt. Như sẽ trình bày trong bài viết này, biểu 
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Abstract:

This article presents a study into the Ba Thuy Long 
belief as a cross-cultural symbol. Based on historical 
documents such as the stories of deities, imperial edicts, 
and on the arguments of other scholars, the author 
reckon that Thuy Long is a poly-cultural symbol, and 
it was created by using and mixing some other ancient 
symbols of some ethnics. The most ancient stratum 
is the Poriak belief (sea deity) of Cham people. In 
company with the Southward movement of Viet 
people, with the sea trade of Chinese residents, Poriak 
belief was progressively mixed with Long Vuong belief, 
Ha Ba belief, Ca Ong belief into a new belief called Ba 
Thuy Long. The result shows that Ba Thuy Long is a 
poly-ethnical symbol created in the process of cultural 
exchange.

Keywords: Ba Thuy Long, belief, Ca Ong, cross-cultural 
symbol.

Classification number: 5.10

                            
1Thủy Long 水龍: Là một từ Hán Việt Việt tạo, khác với từ tương tự trong 
tiếng Hán nghĩa là “thuyền chiến, vòi rồng cứu hỏa và tên một loài thực 
vật”.
2“Tục xưng phụ nhân chi tôn quý giả viết bà”, Trịnh Hoài Đức (1828), 
Gia Định thành thông chí  <嘉定城通志>, tái bản 1964/1998, Đỗ Mộng 
Khương và Nguyễn Ngọc Tỉnh dịch, Đào Duy Anh hiệu đính, Nhà xuất 
bản Giáo dục, Hà Nội,  tr.142, 366; Tái bản 2006, Lý Việt Dũng dịch 
chú, Huỳnh Văn Tới hiệu đính, Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai, TP Hồ 
Chí Minh, tr.180, 390.
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tượng Bà Thủy Long hiện lên với tư cách là một phức thể 
liên văn hóa (cross-cultural multiplex).

Bà Thủy Long: Phức thể liên văn hóa

Trước tiên là về danh xưng của Thủy Long, vào thời 
Nguyễn vẫn có dấu vết cho thấy thần từng được coi là 
một nam thần qua sắc phong “Thủy Long Tôn Thần” với 
các mỹ tự đầy nam tính theo tiêu chuẩn Nho giáo: “Trứ 
Linh - Chiêu Ứng - Mục Uyên - Hoằng Bác - Uông Nhuận 
Trung Đẳng Thần”3; hoặc có khi được gọi Thủy Long 
Thần Tướng, Thủy Long Thánh Thần4. Vị thần này chịu 
ảnh hưởng khá sâu đậm của tín ngưỡng thờ nữ thần, nên 
thường được gọi là Bà Thủy Long (hay Bà Thủy), công 
chúa Thủy Tề, Thủy Long Thánh Phi, Đệ nhất Thánh Phi 
Nương Nương, Thủy Tinh Long Nữ Chân Tiên, Bà Thủy 
Long Hà Bá, Thủy Long Hà Bá Thủy Quan Tôn Thần, 
Bà Tím (Bà Tám, hay Đệ bát Thánh Phi Nương Nương), 
Thánh Nữ Ngọc Tôn Thần, Thủy Long Thánh Mẫu, Thủy 
Đức Nương Nương, Hạ Động Thủy Long Thần Nữ Thánh 
Nương Nương; cũng có khi dưới ảnh hưởng của Phật giáo, 
vị thần này còn được gọi là Long Nữ - Thị giả cho Quan 
Âm Nam Hải. 

Trong quá trình bóc tách các trầm tích lịch sử của tín 
ngưỡng thờ Thủy Long, chúng tôi nhận thấy rằng, đặc 
điểm chung nhất của tín ngưỡng này là tính đa nguyên văn 
hóa được hình thành trên cơ sở địa - văn hóa của các dân 
tộc sống duyên giang, duyên hải từ Trung Bộ trở vào đến 
Nam Bộ. Tính đa nguyên văn hóa của biểu tượng Thủy 
Long được Trần Thị An gọi là “tính nhiều gốc tích”, mà 
ở đây chúng tôi cho rằng cái gốc nguyên thủy là nguồn 
gốc vật linh (animism) của các tín ngưỡng duyên hải cổ 
truyền; đồng thời nó kết hợp với tín ngưỡng thờ vong (linh 
hồn người chết đuối), tín ngưỡng thờ quái vật dưới nước, 
cuối cùng là sự tích hợp đa dạng với tín ngưỡng thờ mẫu 
của người Việt, tín ngưỡng thờ Thiên Y Ana - Po Riyak 
của người Chăm5, tín ngưỡng thờ Hà Bá - Thiên Hậu - 
Ngũ Hành - Quan Âm Nam Hải của người Hoa6, và đặc 

biệt là tín ngưỡng thờ Long Vương để hòa kết7 thành một 
khái niệm mang tính phổ quát cho loại hình tín ngưỡng 
này: Thủy Long. Quá trình hòa kết ấy đã để lại những dấu 
tích đậm nhạt khác nhau ở từng không gian văn hóa cụ thể 
khác nhau, với những biểu hiện đa dạng về ngôn ngữ (tên 
gọi, văn học), nghi lễ, và văn hóa diễn xướng. Song về cơ 
bản, tín ngưỡng Thủy Long là một hiện trường đa dạng 
của quá trình “rồng hóa” các loại hình tín ngưỡng khác 
nhau của các cư dân ven biển.

Trước tiên, tín ngưỡng thờ Bà Thủy Long được hình 
thành trên cái lõi gốc là niềm tin và sự thờ phụng của các 
cư dân giang hải hạ bạc đối với các loài vật/sản vật có 
liên quan mật thiết đến đời sống lao động (đánh bắt, buôn 
bán) trên sóng nước. Với tư duy vật linh, người xưa có 
thể thờ tự bất cứ loài vật nào liên quan đến cuộc sống của 
mình. Trong văn hóa của cư dân giang hải, đó có thể là 
thờ cá sấu (loài vật vừa có thể giết người, lại vừa là nguồn 
thực phẩm của con người), đó có thể là cá voi - loài vật 
hay cứu người, đó cũng có thể là các loài vật phổ thông 
khác như rái cá, cá heo, sứa… Các kính ngữ bản địa dùng 
để định danh cho các thần vật này cho thấy dấu vết của 
các niềm tin bản thổ: Ví dụ như cá voi được gọi là Cá 
Ông/hay Nam Hải Cự Tộc Tôn Thần; rái cá được Nguyễn 
Ánh sắc phong là Lang Lại Nhị Đại Tướng Quân được thờ 
trong lăng Ông Vàm Lang (Gò Công Đông, Tiền Giang) 
hay Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Lang Lại Nhị Đại Tướng 
Quân [2], cá heo (loài vật hay dẫn đường cho hải thuyền) 
được gọi là ông Nược và được thờ cúng phổ biến như Cá 
Ông (nhân ngư/đức ngư), các loại rắn biển (đẻn) được gọi 
là Mộc Trụ Thần Xà Bà Lạch/Bà Chằng Lạch, Cô Hồng. 
Trong số các con vật này, rùa da - một loại rùa biển được 
ngư dân vùng Khánh Hòa tín thờ và gọi bằng các tên Bà 
Tím, Bà Tám, Đệ bát Thánh Phi Nương Nương - được cho 
là một tên khác của Bà Thủy Long. Cũng có khi, miếu Bà 
Thủy Long là nơi thờ cá Bà/cá Cô (tức cá voi cái) bị lụy8 
như miếu tại làng An Bàng. Trong nghi lễ cúng Cá Ông 
(lăng Ông, thôn Đông Tác, huyện Tuy Hòa, nay là khu phố 
6, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa) thì cá voi được 
gọi là Thủy Long Cự Tộc Tôn Thần [3] (gần giống như 
Nam Hải Cự Tộc Tôn Thần). Các cứ liệu trên cho thấy, tín 
ngưỡng thờ Thủy Long là một dạng thức tích hợp/diễn hóa 
từ tín ngưỡng thờ Cá Ông của cư dân duyên hải dưới áp 

                            
3Sắc phong cho Thủy Long Tôn Thần tại làng An Lỗ, huyện Phong Điền 
(Huế) vào ngày 6/8 năm Tự Đức thứ 3 (1850) [Lê Văn Thuyên (2008) cb, 
Văn hóa Hán Nôm làng xã vùng Huế, Nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 
tr.168, 171, 176].
4Nguyễn Thanh Lợi (2014), “Tín ngưỡng thờ bà Thủy Long ở miền 
Trung”, trong Một góc nhìn về văn hóa biển, Nhà xuất bản TP Hồ Chí 
Minh, tr.318.
5Thủy Long được phối thờ cùng Thiên Y Ana tại điện Hòn Chén với mỹ 
hiệu “Trứ Linh - Chương Ứng - Mục Uyên - Hoằng Bác - Uông Nhuận - 
Thủy Long Thánh Phi” [Nguyễn Đình Hòe (1915), Bulletin des Amis du 
vieux Hue, tr.362-363; cd. Cadier (2015), Tập 2, tr.40.
6Hiện tượng hòa kết văn hóa này diễn ra khá phức tạp và đa chiều kích 
trong tín ngưỡng Thủy Long ở Trung Bộ và Nam Bộ. Cụ thể xin xem Ngô 
Đức Thịnh (2009), Nguyễn Thanh Lợi (2014), Trần Thị An (2015)…

                            
7Hòa kết: Thuật ngữ trỏ sự kết hợp hài hòa các yếu tố ngôn ngữ, văn hóa 
trong một đối tượng khảo sát nhất định nào đó, ở đây được dùng để dịch 
khái niệm mixing/syncretism (Janet Alison Hoskins, 2010) trong ngành 
nhân học tôn giáo, thuật ngữ này trước nay có nhiều cách dịch, như hỗn 
dung 混融 [Nguyễn Thị Hiền, 2008; Bùi Trọng Hiền, 2012], dung hội 融
會 [Trần Trọng Dương, 2010], hòa hỗn, hòa trộn. Phần lớn nội dung của 
bài viết này đề cập đến sự hòa kết tín ngưỡng.
8Bị lụy: Là khái niệm của các ngư dân ven biển dùng để trỏ hiện tượng cá 
voi mắc cạn trôi dạt vào bờ.
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lực của tín ngưỡng Long Vương. Đây là một minh chứng 
cho thấy cội nguồn cá của biểu tượng rồng trong văn hóa 
Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy tính liên văn hóa, tính 
liên dân tộc của biểu tượng này. 

Nếu suy luận xa hơn nữa, thì tục thờ Cá Ông lại có gốc 
tích từ vị thần sóng nước biển khơi của người Chăm: Po 
Riyak (thần cá voi). Thần Po Riyak được coi là một trong 
những vị thần được thờ phổ biến nhất, quan trọng nhất 
trong văn hóa Chăm9, để đến mức đi vào địa danh với vỏ 
ngữ âm Việt hóa: Bà Rịa10. Vị thần này cũng đã tồn tại 
bền bỉ trong văn học dân gian Chăm. Truyện11 kể rằng: 
Chàng Eh Wa ham học hỏi đã vượt biển đến vùng đất mới 
Jawa (hoặc Arap/Malay/Mecca) tầm sư học đạo. Đến khi 
học đạo thành tài, chàng xin trở về quê hương. Biết vận 
hạn của học trò sắp hết, ông thầy không cho chàng về. Eh 
Wa bèn ăn trộm tấm ván của thầy để vượt biển. Bè ván đã 
vỡ tan trên biển, Eh Wa làm mồi cho cá. Hồn chàng từ đó 
trở đi nhập vào cá voi để cứu vớt những ngư dân bị nạn, 
nên chàng được tôn thờ là Po Riyak (thần sóng, thần đại 
dương) [4]. Đây rõ ràng là một câu chuyện đã được nhân 
hóa về lý lịch của thần Po Riyak. Gạt đi những chi tiết hư 
cấu và cả cốt truyện được vay mượn từ Mã Lai12, chúng 
ta thấy cái lõi của chuyện này xoay quanh hai chi tiết: 
(1) người chết trên biển; (2) cá voi cứu người. Ở nhiều dị 
bản khác, chi tiết Eh Wa bị chết đã bị lược bỏ, thay vào 
đó là hình ảnh chàng lướt trên sóng với sự hộ tống của 
các bầy cá [5]. Nhưng kể từ sau khi bị chồng phủ bởi lớp 
văn hóa Việt, vị thần này cần phải núp dưới một danh từ 
“Cá Ông” để dễ được chính quyền cũng như lớp di dân 
gốc Việt lai Chăm chấp nhận và phụng thờ13. Cũng từ đây, 

tín ngưỡng gốc Chăm này tiếp tục khoác lên mình những 
lớp “vàng son tô vẽ” khác, thậm chí tan biến thành tín 
ngưỡng mới. Có khi Po Riyak hòa nhập vào tổ hợp thần 
Tứ Vị Thánh Nương của những Hoa kiều mất nước, tức 
là đã vừa Hán hóa vừa Việt hóa, lại vừa nữ hóa. Có khi 
thần còn được các triều đại phong kiến Việt phong làm 
Nam Hải Vương14 hay Nam Hải Long Vương; như thế Po 
Riyak - Cá Ông lại thêm một lần Việt hóa - Hán hóa qua 
hai cấp “rồng hóa” (thêm chữ “Long”) và “vua hóa” (thêm 
chữ “Vương”). Như một nguyên tắc của tư duy lưỡng hợp 
(dualism), trong quá trình chuyển hóa con vật nguyên mẫu 
nếu là giống đực thì được định danh là Cá Ông/Ngư Ông, 
ngược lại nếu là giống cái thì gọi là Cá Bà/Bà Ngư, tương 
ứng với nó là một cặp từ Hán “Nam Hải Long Vương” và 
“Thủy Long Thần Nữ”. Như vậy là tư duy giềng mối theo 
kiểu luân thường “vua - tôi, cha - con, vợ - chồng” của 
Nho gia đã được phổ vào cây phả hệ trong “lý lịch sáng 
tạo” (created curriculum vitae) của thần. Ông vua phong 
kiến cùng với các bề tôi trong bộ Lễ, sau khi đã nhân hóa 
toàn phần hình dáng thần chủ gốc Chăm, nhưng dường 
như cũng chưa thể quên hẳn linh vật nguyên mẫu vẫn sờ 
sờ ở ngoài biển khơi kia, nên quay trở lại sắp đặt vị trí 
cho con cá voi/Cá Ông dân gian vào trong hệ thống bách 
thần của mình bằng các mỹ hiệu xác chỉ tính biển: Nam/ 
Đông Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần, nghĩa đen là vị 
thần tôn quý vảy ngọc có gốc tộc họ to lớn ở biển Nam/
Đông, hoặc bằng các mỹ hiệu hành chính quân sự: Nam 
Hải Đại Tướng Quân, Nam Hải Đại Nam Tướng Quân, 
Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Đại Tướng Quân. Tức là triều 
đình đã coi Cá Ông/Po Riyak kia chỉ là bề tôi cho một cái 
tên khác của chính nó: Nam Hải Long Vương. Trong xu 
hướng lịch sử hóa dưới diễn ngôn chính trị được thôi thúc 
bởi chủ nghĩa dân tộc, con cá voi “rồng hóa” kia cuối cùng 
gia nhập vào thần điện bề thế của Hùng Vương qua sự kết 
nối ngôn ngữ giữa Long Vương, Long Quân, Lạc Long 
Quân. Sự sáng tạo càng mới thì lịch sử càng được đẩy xa! 
Tuy nhiên, những mảnh vụn nguyên mẫu vẫn còn đó trong 
văn hóa dân gian dọc dài các miền duyên hải, và núp dưới 
những danh từ mới mẻ mà gần gũi: “Bà Thủy Long”. 

                            
9Theo thống kê của G. Moussay, thần được thờ ở 5 miếu Vĩnh Trương, 
Hữu Đức, Thành Vụ,  Ma Lâm, Phước Đồng [Gerard Moussay (1971), Từ 
điển Chàm - Việt - Pháp, tr.490-491]; cộng thêm 2 miếu ở Mỹ Nghiệp, 
Sơn Hải [Ngô Văn Doanh (2015), “Thần sóng Po Riyak của người Chăm: 
Nguồn gốc, quá trình tiếp biến và những di sản”, Tạp chí Phát triển Kinh 
tế - Xã hội Đà Nẵng, số 65, tr.40]. Ngô Văn Doanh đề xuất một giả thuyết 
rất mới rằng, thần Po Riyak với tên dân gian Chăm Eh Wa hoặc Cha - Aid 
Va là sự vay mượn của Ai-Khadir (Ông Xanh, Ngài Xanh) của tiếng Arập, 
là một vị thần nước bất tử bảo hộ cho người đi biển.
10Tạ Chí Đại Trường (2014), Đại Nam thực lục tiền biên ghi: “Năm Canh 
Ngọ (1690), Cai cơ Nguyễn Hữu Hào đem quân đi đánh Nặc Thu, vua 
Chân Lạp, rồi rút từ Bích Đôi (Chân Lạp) về đóng ở Bà Rịa”.
11Truyện có nhiều phiên bản khác nhau. Xin tham khảo thêm bản dịch 
tác phẩm Ariya Po Riyak của Po Dharma từ văn bản tiếng Chăm mang ký 
hiệu Cam 244 trên http://champaka.info/.
12“Po Riyak là truyền thuyết có xuất xứ từ bên ngoài, hay nói một cách 
khác là từ Mã Lai truyền sang. Nếu đọc lại nội dung của cốt truyện Mã 
Lai mang tựa đề là Sri Raya “Thần Ðại Dương” đăng trong tác phẩm 
của W.W. Skeat (Malay Magic, London, 1990, tr.91-92), thì người ta mới 
thấy Po Riyak chỉ là truyền thuyết sao y bản chính từ Sri Raya “Thần Ðại 
Dương” của dân tộc Mã mà thôi” [Po Dharma, 2014].
13Ý kiến này đã được một số học giả J. Y Claeys (1959), Thái Văn Kiểm 
(1972), Tạ Chí Đại Trường (1978/2014), Po Dharma (2014) trước đây 
đề xuất.

                            
14“Ngoài yếu tố tín ngưỡng, Po Riyak đã trở thành một Nam Thần có tiếng 
tăm vang dội trong mọi cộng đồng người Việt làm nghề chài lưới. Tại đền 
Sơn Hải, Phan Rang, Po Riyak được phong chức làm Nam Hải Vương - 
Vua của bể Nam Hải. Tại đền Xuân Hội, Phan Rí, quyền lực của Po Riyak 
được khắc vào bia ký bằng tiếng Hán mà chúng tôi tạm dịch như sau: 
“Ðây là Nam Thần. Ngài là thần bảo hộ cho các dân tộc của vương quốc 
phía nam [Panduranga], một quốc gia có một nền văn minh cao độ. Bầu 
trời của bể Nam Hải cũng là nơi hội họp của nhiều tàu bè qua lại”. Nam 
Hải Vương có uy quyền trên mọi người làm nghề chài lưới hay thương 
thuyền dùng đại dương này làm kế sinh nhai. Mọi thái độ ương ngạnh 
không tôn trọng uy quyền Po Riyak sẽ trở thành món mồi ngon trong 
các trận mưa bão mà chủ nhân chính là Thần Po Riyak. Vì quá khiếp sợ 
trước uy quyền này, cư dân Việt Nam ở miền Trung làm nghề chài lưới 
hay thương thuyền gốc Hoa thường tin vào Po Riyak là Nam Thần của 
các người đi biển. Ngoài chức vụ đó, Po Riyak còn có tiếng vang đến 
các làng chài lưới ở Miến Ðiện, nhất là khu vực Badr’ud Din Auliya [Po 
Dharma, 2014].
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Chức sắc Ka-ing múa chèo trong nghi lễ cúng Po Riyak
(ảnh: Phạm Văn Thành).

Song, Bà Thủy Long còn xuất nguyên từ tín ngưỡng 
thờ quái vật ăn thịt dưới nước, đó là loài cá sấu, thường 
được định danh dưới lớp văn hóa - ngôn ngữ Hán là Hà 
Bá hay hòa kết với biểu tượng Bà Ma Da/Bà Ma Nha hay 
Ma Rà của văn hóa bản địa ở miền Trung. Người dân ven 
biển tin rằng, Thủy Long vừa là ác thần vừa là thiện thần, 
vừa là thần bắt mạng lại vừa là thần cứu mạng, hộ mạng. 
Khi là ác thần, Thủy Long được đồng nhất với các loài 
ma nước như Bà Ma Nha chuyên dìm chết người. Khía 
cạnh ác thần của Thủy Long tương đối mờ nhạt trong thời 
điểm hiện nay, do quy luật diễn hóa ngả dần sang phúc 
thần của các loại tín ngưỡng nói chung, song hành với đó 
là quá trình tận diệt các loài thủy quái trong lịch sử khai 
hoang lập ấp của con người. Dấu vết của ác thần trong 
tín ngưỡng này có thể thấy rõ qua cái tên tích hợp Thủy 
Long Hà Bá, hay Thủy Long Hà Bá Thủy Quan Tôn Thần. 
Thủy Long Hà Bá hiện được thờ ở một số nơi như làng 
Nam Ô, bãi Nồm tại thành phố Đà Nẵng, hay tại miếu An 
Bàng, thành phố Hội An. Miếu Bà Thủy Long ở Nam Ô 
với thần chủ Thủy Long Hà Bá và các vị thần phối thờ là 
Đại Đức Long Vương, Cao Các Quảng Đại, Chúa Tiên 
Thần Nữ, Đông Trù Tư Mệnh Táo Quân, Tiên Sư. Như 
một phổ niệm văn hóa, Hà Bá dù ở Trung Quốc hay Việt 
Nam, được coi là thủy quái của các dòng sông; sau đó Hà 
Bá trở thành vị thần sông, thần nước. Cho đến khi hòa 
nhập với tín ngưỡng Thủy Long ở Việt Nam, Hà Bá đã 
tích hợp các đặc điểm của một vị thần biển. Nhìn ở chiều 
hướng ngược lại, tín ngưỡng Thủy Long đã hòa kết với Hà 
Bá cho thấy quá trình chuyển biến từ thần nước mặn sang 
thần nước ngọt, bởi mật độ phân bố của các đền/miếu/dinh 
thờ Thủy Long phần lớn tập trung ở ven biển, hiếm thấy 
đặt ở các vùng nước nằm sâu trong đất liền. Ở một khía 
cạnh khác, tính ác của vị thần gốc dần được chuyển đổi 
sang tính thiện trong quá trình lịch sử. Ví dụ, trong lễ cầu 
an ở làng Long Thủy (xã An Phú, huyện Tuy An, tỉnh Phú 
Yên), Thủy Long Thần Tướng, Thủy Long Thánh Thần 

đồng thời xuất hiện cùng Hà Bá hưởng dương liệt vị chư 
thần và nhiều vị thần khác. Mục đích của việc thờ tự này 
là sự cầu mong bình an trong nghề đi biển đối với các vị 
thần bảo an/gây họa [6].

Chính vì xuất nguồn từ tín ngưỡng vật linh thờ các 
loài động vật trong tự nhiên, trong sông biển, nên hình 
ảnh Thủy Long tương đối mờ nhạt trong tưởng tượng của 
người dân. Sự mơ hồ trong hình ảnh, “tính phi lai lịch” và 
quá trình chồng lấn “đan rối”15 các truyền thuyết khiến cho 
việc nhận diện vị thần này tương đối mờ ảo, nhưng cũng 
vì thế mà linh thiêng hơn. Về cơ bản, Thủy Long vẫn là 
một vị thần nước, thần bảo hộ cho các chuyến hải trình/
thủy trình, thần hộ mạng, thần bảo an/trừng phạt, thần cầu 
ngư, và đôi khi còn là thần cai quản nước ngọt. Tại một số 
nơi thường bị nước mặn xâm thực khi triều cường ở duyên 
hải Nam Bộ, nước ngọt thường khan hiếm, nên nhân dân 
thường dựng miếu Thủy Long bên các ao chuôm, để mong 
Bà giữ nguồn nước ngọt cho làng xóm. Ở Phú Quốc, các 
dinh thờ Thủy Long thường tọa lạc trên các bến cảng đẹp, 
thuận tiện cho tàu thuyền cập bến như dinh Bà Hàm Ninh, 
dinh Bà Dương Đông, dinh bà Ông Lang16. Từ khảo sát 
trên, Trần Thị An cho rằng, các vị trí thờ tự đắc địa ven 
biển là biểu hiện sống động cho loại tín ngưỡng hải thần, 
đó là sự tập trung của các điện thờ hải thần trên các vị trí 
địa lý thuận tiện, hoặc các điểm cao cho phép các không 
gian tâm linh này tồn tại như một chỉ dấu không gian, hay 
phương hướng để xác định đường đi, định vị hướng tàu 
thuyền tìm nước ngọt và lương thực trong các chuyến hải 
trình. Những nơi thờ tự hải thần như thế vừa đáp ứng nhu 
cầu tâm linh, nhu cầu tôn giáo để hải dân hướng đến niềm 
tin được che chở và phù hộ, lại vừa đáp ứng các nhu cầu 
thực tế của việc mưu sinh trên biển. Điều này cho thấy tính 
thiêng và tính phàm không những không loại trừ mà còn 
đan quyện với nhau khó tách bạch. Với tư cách là vị thần 
chủ cai quản biển khơi, Thủy Long còn được ngư dân coi 
là vị thần tài, thần phúc có khả năng ban phát các mùa cá 
bội thu, tính năng này trùng khít với biểu tượng rồng/Long 
Vương nói chung. Ngư dân ở đảo Phú Quốc còn có thành 
ngữ tân thời “trúng độc đắc của Bà Thủy Long” được 
dùng trong những lần ra khơi may mắn gặp được luồng cá 
quý. Ở Lý Sơn, các chủ tàu đều “đi thưa về trình” với Bà 
Thủy Long cả trước và sau khi ra khơi, ra lộng đánh bắt 
hải sản. Đến cuối vụ cá, ngư dân tạ mãn vụ để xin bà phù 
hộ cho vụ cá sau [7]. Tín ngưỡng thờ Thủy Long in đậm 
trong hoạt động kinh tế và văn hóa của cư dân thủy bạn. 
Các nghi lễ này mang tính diễn năng (perfomative ritual) 
để chủ thể văn hóa thể hiện đời sống tâm linh, đời sống 
tôn giáo, thể hiện hành vi đạo đức xã hội theo những tiêu 
                            
15Chữ dùng của Phan Thị Yến Tuyết (2014).
16Nhật ký điền dã năm 2013 của Trần Thị An.
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chuẩn và nguyên lý của cộng đồng17. 

Theo chúng tôi, chức năng chủ yếu nhất của Thủy Long 
nói riêng, Long Vương/rồng nói chung là một vị thần bảo 
an hàng hải. Câu đối miếu Bà An Thanh ghi rằng: “Vọt 
đợt sóng đào, hạm đội hải thuyền đi khủng khiếp; Thần 
thông biến hóa, Thủy Nương cứu độ được bình an” (Dũng 
xuất ba đào hạm đội hải thuyền du khủng khiếp; Thần 
thông biến hóa Thủy Nương cứu độ đắc bình an) [8]. Một 
truyền ngôn dân gian cũng kể rằng, thuở xưa có đoàn ngư 
dân đi thuyền ra khơi đánh cá, chẳng may gặp phải cơn 
bão lớn, thuyền tưởng chừng đắm đến nơi, ngư dân hết 
lòng cầu nguyện bà Chúa Xứ, Thủy Tề phù hộ độ trì cho 
tai qua nạn khỏi. Quả nhiên cơn bão đi qua, thuyền dân 
cập bến an toàn. Qua sự trải nghiệm về sự thoát chết thần 
kỳ, họ tin rằng mình được an toàn là do bà Chúa Xứ, Bà 
Thủy Tề phù hộ, nên mới dựng ngôi miếu ở ngay chỗ bến 
cảng. Đó là ngôi miếu Chúa Xứ Thủy Tề ngày nay [9]. 
Nhìn từ bên trong, đây là diễn ngôn của một cộng đồng 
tín dân về sự “trải nghiệm thực chứng” của mình dưới 
quyền năng bảo hộ, bảo an của bà Chúa Xứ - Thủy Tề/
Thủy Long. Ở đây một lần nữa, chúng ta lại thấy sự tích 
hợp của các tín ngưỡng bản địa trong một diễn ngôn thống 
nhất về niềm tin và động lực cho sự hình thành và kiến tạo 
không gian thờ tự. Nó cho chúng ta thấy, như cách nói của 
Malinowski, “cách nhìn nhận của người bản địa, mối quan 
hệ của họ với đời sống, hiểu được sự nhìn nhận của họ về 
thế giới của họ” [10]. 

Kết luận

Đến đây, bước đầu có thể nhận định rằng, tín ngưỡng 

thờ Bà Thủy Long là một loại hình tín ngưỡng có tính 
tích hợp, tính đa nguyên, là một phức thể liên văn hóa 
(cross-cultural multiplex). Nguồn gốc của nó là niềm tin 
về sự linh thiêng về các loài vật (animism). Cụ thể hơn, 
nó là phức thể của một vị thần hải dương (cá voi - Po 
Riyak) với một vị thần sông nước (cá sấu - Hà Bá). Ở 
tầng sâu nhất và xa nhất của lịch sử văn hóa, tín ngưỡng 
này có nguồn gốc bản địa mà cư dân Chăm là những lớp 
người đầu tiên kiến tạo nên với hình tượng Po Riyak, rồi 
sau đó được Việt hóa trở thành Cá Ông - Cá Bà hay Nam 
Hải Long Vương - Thủy Long Thần Nữ. Không chỉ thế, 
qua các nghiên cứu của Lê Quang Nghiêm (1970), Tạ Chí 
Đại Trường (1978/2014), Ngô Đức Thịnh (2009), Nguyễn 
Xuân Hương (2009), Po Dharma (2014), Nguyễn Thanh 
Lợi (2014), Trần Thị An (2015)…, tín ngưỡng thờ Bà 
Thủy Long còn chịu ảnh hưởng và hòa kết với cả các thần 
linh khác, tín ngưỡng khác (chủ yếu là với tín ngưỡng thờ 
nữ thần, nữ hải thần) như Thiên Y Ana, Ngũ Hành, Thiên 
Hậu, Tứ Vị Thánh Nương, Bà Càn Hải, Quan Âm Nam 
Hải, Bà Ma Nha, Bà Chúa Xứ. Kết quả nghiên cứu của 
bài viết nhằm bổ sung thêm rằng, tín ngưỡng thờ Bà Thủy 
Long còn là sự tích hợp của quá trình thần quyền hóa, quá 
trình tăng quyền (empowerment) của các triều đại phong 
kiến Việt Nam bằng các thủ pháp siêu chỉnh của tư tưởng 
Nho gia. Dưới áp lực của nhu cầu “vô tốn Trung Hoa”, vị 
thần bản địa này cũng đã khoác lên mình chiếc “long bào” 
lộng lẫy, để từ đó đi vào thần điện chính thống của người 
Việt như một biểu tượng của quá trình tái tạo lịch sử và 
thống nhất các sắc tộc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Ngô Đức Thịnh (2009), Đạo mẫu Việt Nam, Tập 1, Nhà xuất bản Tôn 

giáo, Hà Nội, tr.259.
[2] Nguyễn Thanh Lợi (2014), “Tín ngưỡng dân gian miền biển Khánh Hòa”, 

Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, số 54, tr.40-43. 
[3] Nguyễn Đình Chúc (2015) Văn hóa dân gian làng biển Đông Tác, Phú 

Yên, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, tr.470.
[4] Nhiều tác giả (2000), Truyện cổ dân gian Chăm, Nhà xuất bản Văn hóa 

dân tộc, Hà Nội,  tr.59-62.
[5] Nguyễn Hải Liên (1999), Vai trò âm nhạc trong lễ hội dân gian Chăm 

Ninh Thuận, Nhà xuất bản Âm nhạc, Hà Nội, tr.104-105.
[6] Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (tại Huế), Văn hóa làng ven 

biển Long Thủy (Phú Yên), Chương trình Nghiên cứu sưu tầm và bảo tồn văn hóa 
phi vật thể, tr.26-27,30. 

[7] Phạm Danh (2016), Dinh bà Thủy Long, http://baoquangngai.vn/chan-
nel/2047/201601/dinh-ba-thuy-long-2657161/. 

[8] Dương Hoàng Lộc (2010), “Tín ngưỡng thờ Bà Thủy của cộng đồng ngư 
dân An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre”, Tạp chí Nguồn sáng Dân gian, số 2.

[9] Trần Kiều Quang (2013), Miếu bà Chúa Xứ Thủy Tề, http://www.thesai-
gontimes.vn/104053/Mieu-ba-Chua-xu-Thuy-Te.html. 

[10] Bronisław Malinowski (1922), Argonauts of the Western Pacific (An 
Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian 
New Guinea), London: G. Routledge & Sons; New York, E.P. Dutton & Co. p.88.

                            
17Clifford Geert (1973), Religion as a Cultural System, Basic book. P.114. 
Laurel Kendall (2005), Auspicious Places in a Mobile Landscape: of 
Shamans, Shrines and Dreams, AAR, Philadelphia.  Nguyễn Thị Hiền 
(2008), “Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đương đại”, trong 
Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản 
Thế giới, Hà Nội, tr.21.

Dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu tại Phú Quốc
(ảnh: Bùi Thụy Đào Nguyên).



QUY ÑÒNH VEÀ BAØI VIEÁT ÑAÊNG TAÛI TREÂN TAÏP CHÍ

Yeâu caàu chung
Baøi vieát göûi ñaêng treân Taïp chí phaûi laø baøi vieát nguyeân thuyû (chöa ñöôïc coâng boá tröôùc ñoù). Taùc giaû 

khoâng ñöôïc göûi ñaêng baøi vieát treân caùc taïp chí khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xeùt duyeät cuûa Ban Bieân 
taäp.

Baøi baùo daøi khoâng quaù 10 trang (bao goàm caû baûng bieåu, ghi chuù, taøi lieäu tham khaûo vaø phuï luïc); font 
chöõ: Times New Roman; côõ chöõ 13; khoå giaáy A4, leà treân 2 cm, leà döôùi 2 cm, leà traùi 3 cm, leà phaûi 2 cm.

Baøi vieát göûi veà Toaø soaïn döôùi daïng file meàm vaø baûn in; coù theå göûi tröïc tieáp ñeán Taïp chí (Phoøng 507, 
soá 113 Traàn Duy Höng, Caàu Giaáy, Haø Noäi) hoaëc qua hoøm thö ñieän töû, ñòa chæ: khcnvn@most.gov.vn. 

Teân baøi baùo
- Teân baøi baùo ñöôïc vieát baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh, treân trang ñaàu cuûa baøi baùo, khoâng gaïch chaân hay 

vieát nghieâng. 
- Teân baøi baùo phaûi ngaén goïn, roõ raøng vaø phuø hôïp vôùi noäi dung baøi baùo.
- Phía döôùi teân baøi baùo laø teân taùc giaû khoâng vieát chöùc danh vaø hoïc haøm, hoïc vò. Neáu coù nhieàu taùc giaû laøm 

vieäc ôû caùc cô quan khaùc nhau thì teân taùc giaû ñöôïc ñaùnh soá (1,2...) ôû phía treân. Daáu hoa thò (*) chæ taùc giaû lieân 
heä, ñöôïc vieát ôû cuoái trang ñaàu tieân cuûa baøi baùo.   

Toùm taét
Toùm taét baèng tieáng Vieät vaø tieáng Anh. Neâu ñöôïc muïc ñích, phöông phaùp nghieân cöùu chính, keát quaû 

nghieân cöùu vaø keát luaän chuû yeáu. Töø khoaù baèng caû tieáng Vieät vaø tieáng Anh theo thöù töï alphabet. Chæ soá 
phaân loaïi (theo höôùng daãn). 

Dẫn nhaäp/ñaët vaán ñeà
Ñònh nghóa vaán ñeà; toùm löôïc vaán ñeà nghieân cöùu ñaõ ñöôïc coâng boá trong vaø ngoaøi nöôùc, neâu muïc tieâu 

nghieân cöùu vaø giaûi thích söï löïa choïn ñeà taøi vaø muïc tieâu nghieân cöùu ñeå thaáy ñöôïc tính thôøi söï, tính khoa 
hoïc vaø söï caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu.

Ñoái töôïng vaø phöông phaùp
Ñoái töôïng nghieân cöùu caàn trình baøy tieâu chuaån löïa choïn, ñaëc ñieåm ñoái töôïng nghieân cöùu.
Phöông phaùp nghieân cöùu caàn neâu roõ caùch tieáp caän nghieân cöùu, loaïi hình nghieân cöùu, phöông phaùp 

ño löôøng, coâng thöùc tính côõ maãu, phöông phaùp xöû lyù soá lieäu, moâ taû kyõ caùc kyõ thuaät tieán haønh trong 
nghieân cöùu; caùc quan ñieåm, laäp luaän, yù kieán tranh luaän, caùc daãn chöùng...

Keát quaû 
 Trình baøy ñaày ñuû, khaùch quan caùc keát quaû thu ñöôïc sau nghieân cöùu, caùc keát quaû naøy phaûi phuïc vuï 

cho muïc tieâu nghieân cöùu. Caùc soá lieäu phaûi chính xaùc vaø khôùp vôùi nhau.
Phaàn keát quaû nghieân cöùu chæ trình baøy caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa ñeà taøi, khoâng giaûi thích, so saùnh 

vaø baøn luaän.

Baøn luaän
Chuû yeáu baøn luaän caùc vaán ñeà lieân quan ñeán muïc tieâu ñeà taøi.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù moät caùch khaùch quan caùc keát quaû nghieân cöùu, coù so saùnh vôùi caùc taùc giaû khaùc 

ñeå khaúng ñònh hoaëc phuû ñònh nhöõng hieåu bieát ñaõ coù, qua ñoù neâu ñöôïc nhöõng ñieåm môùi vaø ñoùng goùp 
cuûa ñeà taøi.

Döï baùo höôùng nghieân cöùu tieáp vaø khaû naêng öùng duïng caùc keát quaû nghieân cöùu vaøo thöïc tieãn.

Keát luaän
Neâu keát quaû nghieân cöùu chuû yeáu cuûa ñeà taøi coù tính khaùi quaùt lieân quan ñeán muïc tieâu nghieân cöùu, ñeà 

xuaát caùc vaán ñeà tieáp tuïc nghieân cöùu.

Chuù thích vaø taøi lieäu tham khaûo
Chuù thích ñöôïc ñaùnh soá theo thöï töï xuaát hieän (1,2,3... ) vaø ñöôïc trình baøy ngay ôû cuoái trang vieát (footnote). 
Caùc taøi lieäu tham khaûo ñöôïc ñaùnh soá theo thöù töï xuaát hieän ñeå chæ daãn chuùng ñöôïc trích daãn ôû ñaâu trong 

baøi baùo. Soá thöù töï ñöôïc ñaùnh trong ngoaëc vuoâng, ví duï: [3] vôùi 1 hoaëc [2, 5, 7-9] vôùi nhieàu soá chæ daãn.
Taùc giaû (Naêm xuaát baûn), “Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn”, Teân nguoàn, taäp (soá), pp<trang ñaàu-trang cuoái>
Taùc giaû: laø taùc giaû/caùc taùc giaû cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Naêm xuaát baûn: naêm xuaát baûn cuûa taøi lieäu ñöôïc tham khaûo, trích daãn.
Teân taøi lieäu ñöôïc trích daãn: laø teân baøi baùo, chöông/phaàn saùch…
Teân nguoàn coù theå laø teân taïp chí, teân saùch, hay teân taøi lieäu goác cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn (phaàn naøy ñöôïc 

in nghieâng).
Taäp (soá): daønh cho nguoàn trích laø taïp chí, saùch hoaëc caùc xuaát baûn phaåm khaùc (phaàn naøy in ñaäm).
Trang ñaàu-trang cuoái laø soá thöù töï caùc trang phaûn aùnh nôi cö truù cuûa taøi lieäu ñöôïc trích daãn trong taøi lieäu 

nguoàn. 
Chuù yù: neáu coù ≥ 2 taøi lieäu tham khaûo do cuøng 1 taùc giaû/nhoùm taùc giaû, cuøng naêm coâng boá, thì caùc taøi lieäu 

tham khaûo naøy caàn ñöôïc ñaùnh daáu a, b… sau naêm xuaát baûn (ví duï: 1986a).
Neáu coù moät soá taøi lieäu tham khaûo trong cuøng 1 baøi baùo ñöôïc trích daãn coù soá trang khaùc nhau thì caàn trích 

daãn theâm soá trang, ví duï: Kitchen (1982, p 39).

Caùc yeâu caàu khaùc
- Baøi vieát khoâng ñaït yeâu caàu, Toaø soaïn khoâng traû laïi baûn thaûo.
- Baøi vieát chæ ñöôïc ñaêng khi phaûn bieän nhaän xeùt veà chaát löôïng baøi baùo ñoàng yù cho ñaêng. 
- Baûn quyeàn: taùc giaû ñoàng yù trao baûn quyeàn baøi vieát (bao goàm caû phaàn toùm taét) cho Ban Bieân taäp 

Taïp chí.

3. Khoa hoïc y - döôïc

3.1.   Y hoïc cô sôû
3.2.   Y hoïc laâm saøng
3.3.   Y hoïc döï phoøng
3.4.   Döôïc hoïc
3.5.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa Y - döôïc hoïc

phaân loaïi lónh vöïc khoa hoïc

2. Khoa hoïc kyõ thuaät vaø coâng ngheä
2.1. 	 Kyõ thuaät daân duïng: kyõ thuaät kieán 

truùc; kyõ thuaät xaây döïng; kyõ thuaät 
keát caáu vaø ñoâ thò; kyõ thuaät giao 
thoâng vaän taûi; kyõ thuaät thuyû lôïi; kyõ 
thuaät ñòa chaát coâng trình

2.2. 	 Kyõ thuaät ñieän, kyõ thuaät ñieän töû, kyõ 
thuaät thoâng tin

2.3. 	 Kyõ thuaät cô khí, cheá taïo maùy
2.4. 	 Kyõ thuaät hoùa hoïc 
2.5. 	 Kyõ thuaät vaät lieäu vaø luyeän kim
2.6. 	 Kyõ thuaät y hoïc
2.7. 	 Kyõ thuaät moâi tröôøng
2.8. 	 Coâng ngheä sinh hoïc coâng nghieäp
2.9. 	 Coâng ngheä nano
2.10. Kyõ thuaät thöïc phaåm vaø ñoà uoáng
2.11. Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc   

kyõ thuaät vaø coâng ngheä

1. Khoa hoïc töï nhieân
1.1.   Toaùn hoïc vaø thoáng keâ
1.2.   Khoa hoïc maùy tính vaø thoâng tin
1.3.   Vaät lyù
1.4.   Hoùa hoïc
1.5.   Khoa hoïc traùi ñaát vaø moâi tröôøng
1.6.   Khoa hoïc söï soáng
1.7.   Khoa hoïc nano 
1.8.   Khoa hoïc tính toaùn
1.9.  Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc töï 

nhieân

4. Khoa hoïc noâng nghieäp
4.1.   Troàng troït
4.2.   Chaên nuoâi
4.3.   Thuù y
4.4.   Laâm nghieäp 
4.5.   Thuûy saûn
4.6.   Coâng ngheä sinh hoïc trong noâng   		
	      nghieäp, thuûy saûn
4.7.   Caùc lónh vöïc khaùc cuûa khoa hoïc             	
	      noâng nghieäp 

5. Khoa học xã hội và nhân văn 
5.1. 	 Tâm lý học
5.2. 	 Kinh tế và kinh doanh
5.3. 	 Khoa học giáo dục
5.4. 	 Xã hội học
5.5. 	 Pháp luật
5.6. 	 Khoa học chính trị
5.7. 	 Địa lý kinh tế và xã hội
5.8. 	 Thông tin đại chúng và truyền thông
5.9. 	 Lịch sử và khảo cổ học
5.10. Ngôn ngữ học và văn học
5.11. Triết học, đạo đức và tôn giáo
5.12. Nghiên cứu về khu vực và quốc tế 
5.13. Các lĩnh vực khác của khoa học xã 

hội và nhân văn 




	Bia1-6-2017
	bia 2
	so6-2017.pdf
	bia 3
	Bia4-6



